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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường 

BYT Bộ y tế 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CTNH Chất thải nguy hại 

NĐ – CP Nghị định – Chính phủ 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

UBND Ủy ban nhân dân 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

BOD5 Nhu cầu oxy hóa sinh hóa đo ở 200C – đo trong 5 ngày 

COD Nhu cầu oxy hóa 

DO Oxy hòa tan 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 
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CHƯƠNG I.  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Tên chủ dự án đầu tư 

 - Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH JYTX TEXTILE VIỆT NAM 

 - Địa điểm kinh doanh: Số 82, đường DH411, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 - Người đại diện pháp luật:  

 + Ông: SUI YUNHE   Chức vụ: Giám đốc 

 + Sinh ngày: 16/06/1964  Quốc tịch: Trung Quốc 

 + Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

 + Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: EJ9335774 

 + Ngày cấp: 13/02/2023  Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia,  

            Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

 + Địa chỉ thường trú: No.11 Mofangnong, Danyang City, Jiangsu Province, Trung Quốc 

 + Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 - Điện thoại: 02743799908  Email: Kimphung240@gmail.com 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

số 3702654785, đăng ký lần đầu ngày 11/04/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/12/2023 

do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

2.1. Tên dự án đầu tư 

 - Tên dự án đầu tư:  

DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC LOẠI SỢI  

CÔNG TY TNHH JYTX TEXTILE VIỆT NAM – ĐẤT CUỐC  

 - Sản xuất sợi các loại công suất 10.000 tấn/năm (không thực hiện công đoạn nhuộm, 

giặt, mài hoặc nấu sợi). 

2.2. Địa điểm dự án đầu tư 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Xưởng 1, xưởng 2, thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối 

Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Thuê lại nhà xưởng của Công ty 

TNHH Charm &CI Đại Phát). 

 - Vị trí tiếp giáp của dự án đầu tư: 

+ Phía Nam giáp với đường DH411 

+ Phía Tây giáp với công ty TNHH Zhongxin Wool Textile Việt Nam 

+ Phía Bắc giáp với công ty TNHH Nguyên liệu mới Bảo Phát (Việt Nam) 

+ Phía Đông giáp với đất trống và đường nhựa 

- Tọa độ ranh giới khu đất thực hiện dự án như sau: 
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Bảng 1. 1. Tọa độ vị trí khu vực dự án (Tọa độ VN 2000) 

Vị trí tiếp giáp 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 1228128.176 618469.761 

2 1228095.733 618589.457 

3 1228209.237 618620.605 

4 1228247.838 618504.530 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam) 

  

Hình 1. 1. Vị trí dự án (ảnh chụp từ Google map) 

 

Hình 1. 2. Vị trí dự án và các đối tượng xung quanh 
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 - Mối tương quan của dự án với các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội xung quanh 

như sau: 

 + Hiện trạng giao thông khu vực: Dự án nằm trong khu nhà xưởng của Công ty TNHH 

Charm & CI Đại Phát, xung quanh KCN Đất Cuốc (khu A). Trục đường chính của dự án là 

đường DH411 giao với đường ĐH436 thuận tiện trong việc vận chuyển các nguyên liệu, sản 

phẩm. Hệ thống giao thông nội bộ trong khu nhà xưởng cũng như hệ thống đường giao thông 

xung quanh khu vực dự án được bê tông hóa, trải nhựa hoàn chỉnh, dọc các tuyến đường có 

hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh nên thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm ra vào dự án.  

 + Khu dân cư: Gần dự án không có KDC sống tập trung, không có nhà dân xung quanh.  

 + Hệ thống sông, suối, kênh, rạch: cách dự án 2km là suối Tân Lợi.  

 + Các đối tượng sản xuất kinh doanh: Xung quanh dự án trong vòng bán kính 1 km nằm 

trong khu nhà xưởng của Công ty TNHH Charm &CI Đại Phát có các TNHH Zhongxin Wool 

Textile Việt Nam hoạt động tại xưởng 3 và xưởng 4 chuyên sản xuất sợi, Công ty TNHH Kỹ 

thuật trang trí New Việt Nam hoạt động tại xưởng 6 chuyên sản xuất, lắp đặt nhôm kính. 

Xung quanh khu nhà xưởng cho thuê tiếp giáp với KCN Đất Cuốc (khu A) có các Công ty 

TNHH Nguyên liệu mới Bảo Phát (Việt Nam) chuyên sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi 

kim loại, Công ty TNHH Long Hao chuyên sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm 

từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. 

 + Công trình phục vụ xã hội: Xung quanh dự án với khoảng cách 1km có đội PCCC 

KCN Đất Cuốc và Cảnh sát PCCC huyện Bắc Tân Uyên.  

 - Các đối tượng xung quanh khu vực dự án có khả năng bị tác động bởi dự án:  

 + Phía Nam dự án tiếp giáp với đường DH411. 

 + Phía Tây dự án tiếp giáp với Công ty Zhongxin Wool Textile Việt Nam hoạt động tại 

xưởng 3 và xưởng 4 chuyên sản xuất sợi.  

 + Phía Bắc dự án tiếp giáp với Công ty TNHH Nguyên liệu mới Bảo Phát (Việt Nam) 

chuyên sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại. 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ đường đi đến dự án 
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2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

 - Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: 

 + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3276454733, chứng nhận lần đầu ngày 13/08/2024 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư – UBND tỉnh Bình Dương cấp. 

 + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

số 3702654785, đăng ký lần đầu ngày 11/04/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 

20/12/2023. 

 + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3702654785-001 đăng ký lần đầu 

ngày 04/08/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 

cấp. 

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

số CT18107 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/05/2017 cấp cho 

Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát. 

 - Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Charm & CI Đai Phát:  

 + Giấy xác nhận số 295/GXN-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyên Bắc 

Tân Uyên về việc xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản dự án “Đầu tư xây 

dựng khu nhà xưởng cho thuê, diện tích 22.750m²” của Công ty TNHH Charm & CI Đại 

Phát";  

 + Giấy phép xây dựng số 2180/GPXD- SXD ngày 23/10/2015 của Sở Xây dựng (các 

hạng mục được cấp phép bao gồm: Nhà xưởng số 1 và số 2; công trình có sơ đồ đấu nối điện, 

thoát nước, phòng cháy chữa cháy và thu lôi chống sét). 

 + Giấy phép xây dựng số 1509/GPXD- SXD ngày 01/6/2016 của Sở Xây dựng (các 

hạng mục công trình được cấp phép bao gồm: Nhà xưởng số 3, 4, 5, 6).  

 + Công văn số 28/PC07-CTPC ngày 11/01/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 

về việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.  

 + Công văn số 130/UBND-KTTH ngày 17/01/2018 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về 

việc lắp đặt đường ống thoát nước mưa của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước mưa chung của đường DH411, huyện Bắc Tân Uyên.  

 + Công văn số 879/PTN&MT ngày 17/12/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Bắc Tân Uyên về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Charm & CI Đại Phát. 

2.4. Quy mô của dự án đầu tư 

2.4.1. Quy mô dự án đầu tư  
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 - Dự án có tổng vốn đầu tư là 123.307.320.000 (Một trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm lẻ bảy 

triệu, ba trăm hai mươi nghìn) đồng Việt Nam. Dư án thuộc tiêu chí phân loại dư án nhóm B 

tại mục III, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (theo khoản 3 Điều 9 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019). 

 - Sản xuất sợi các loại công suất 10.000 tấn/năm (không thực hiện công đoạn nhuộm, 

giặt, mài hoặc nấu sợi), không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ nên Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II tại số thứ tự 2, 

Mục I, Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ CP của Chính phủ 

quy định chỉ tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3.2. Quy mô xây dựng của dự án đầu tư 

Khu nhà xưởng cho thuê tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát được xây 

dựng với tổng diện tích 41.624,7 m2. Cơ cấu các hạng mục công trình được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 2. Hạng mục công trình của công ty TNHH Charm & CI Đại Phát  

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

I HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHO THUÊ 24.262,4 58,29 

1 Xưởng 1 4.550 10,93 

2 Xưởng 2 4.550 10,93 

3 Xưởng 3 4.550 10,93 

4 Xưởng 4 4.550 10,93 

5 Xưởng 5 4.368 10,49 

6 Xưởng 6 1.694,4 4,07 

II HẠNG MỤC KẾT CẤU HẠ TẦNG 766,50 1,84 

7 Bể chứa nước PCCC 1 100 0,24 

8 Bể chứa nước PCCC 2 200 0,48 

9 Nhà văn phòng 1 125 0,30 

10 Nhà văn phòng 2 250 0,60 

11 Nhà bảo vệ (gồm 03 hạng mục) 31,5 0,08 

12 Nhà vệ sinh (gồm 05 hạng mục) 60 0,14 

III ĐẤT GIAO THÔNG. SÂN BÃI 11.519,85 27,68 

IV ĐẤT CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT 75,95 0,18 

13 Hệ thống xử lý nước thải 75,95 0,18 

V ĐẤT CÂY XANH 5.000,00 12,01 

TỔNG 41.624,7 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát, 2024) 
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Chi tiết kích thước các xưởng cho thuê của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 3. Thông số của nhà xưởng đã xây dựng (đơn vị cho thuê xưởng) 

STT Kí hiệu Tên Diện tích Số tầng 
Chiều cao 

tối đa (m) 

Chiều 

dài (m) 

Chiều rộng 

(m) 

1 X1 Xưởng 1 4.550 1 12,91 91 50 

2 X2 Xưởng 2 4.550 1 12,92 91 50 

3 X3 Xưởng 3 4.550 1 14,33 91 50 

4 X4 Xưởng 4 4.550 1 14,34 91 50 

5 X5 Xưởng 5 4.368 1 14,35 91 48 

6 X6 Xưởng 6 1.694,4 1 13,32 40 49 

(Nguồn: Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát, 2024) 

Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam đã hợp đồng thuê lại nhà xưởng số 1 và xưởng 

số 2 của công ty TNHH Charm & CI Đại Phát tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối 

Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích thuê là 9.100 m2. 

Hạng mục công trình của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1. 4. Hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Tỉ lệ (%) 

I  HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG RIÊNG 9.100 100 

1 Xưởng 1 4.550 50 

2 Xưởng 2 4.550 50 

3 Khu lưu giữ CTRCNTT, CTNH, CTSH  - - 

II HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CHUNG 16.987,3 100 

4 Cây xanh 5.000 29,43 

5 Giao thông, sân đường nội bộ 11.519,85 67,81 

6 Hệ thống xử lý nước thải 75,95 0,45 

7 Nhà bảo vệ (gồm 03 hạng mục) 31,5 0,19 

8 Nhà vệ sinh (gồm 05 hạng mục) 60 0,35 

9 Bể chứa nước PCCC 1 100 0,59 

10 Bể chứa nước PCCC 2 200 1,18 

11 Bể tự hoại 3 ngăn (xây âm) - - 

12 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa - - 

13 Hệ thống thu gom, thoát nước thải - - 

Tổng diện tích sử dụng 26.087 - 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Bố trí các hạng mục bên trong nhà xưởng của dự án được thể hiện trong bảng sau: 
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Hinh 1. 5. Bố trí các khu vực bên trong nhà xưởng của dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

I  Xưởng 1 4.550 50 

1 Khu vực xơ bông - - 

2 Khu vực trộn bông - - 

3 Khu vực sàng lọc tạp chất - - 

4 Khu vực chải sợi - - 

5 Khu vực ghép sợi - - 

6 Khu vực kéo sợi - - 

7 Khu vực đóng gói - - 

8 Hệ thống xử lý bụi - - 

II Xưởng 2 4.550 50 

1 Khu vực xơ bông - - 

2 Khu vực sàng lọc tạp chất - - 

3 Khu vực đóng gói - - 

4 Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại - - 

5 Khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt - - 

6 Hệ thống xử lý bụi - - 

Tổng 9.100 100 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Nhà xưởng của Công ty đã được đơn vị cho thuê xưởng lắp đặt sẵn đường ống thoát 

nước thải thu gom toàn bộ nước thải đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải chung 

của cụm nhà xưởng và được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

100m³/ngày.đêm đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A do Công ty TNHH Charm & CI Đại 

Phát xây dựng và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường DH411. 

 (Đính kèm văn bản số 879/PTN&MT ngày 17/12/2018 về việc nghiệm thu hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát tại phụ lục). 

 Công ty được sử dụng chung các công trình khác của Khu nhà xưởng như: sân đường 

nội bộ, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bể tự 

hoại ba ngăn, hệ thống thu gom, thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ 

thống PCCC khu nhà xưởng, công trình cây xanh (đính kèm bản vẽ mặt bằng tổng thể tại phụ 

lục). 

  Ngành nghề thu hút đầu tư trong Khu nhà xưởng cho thuê bao gồm các ngành nghề 

sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường như sau: sản xuất bóng đèn, sản xuất hạt nhựa, ngũ 

kim (không xi mạ), sản xuất thép, gia công cơ khí, sản xuất sợi, may mặc, giảy da, sản xuất 

gỗ.  

Ngành nghề hoạt động của dự án là một trong những ngành nghề được thu hút đầu tư 

tại khu nhà xường cho thuê. Đồng thời, dự án được triển khai tại Khu nhà xưởng cho thuê đã 
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được Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà xưởng cho thuê, diện tích 22.750m2" của Công ty 

TNHH Charm & CI Đại Phát” tại Giấy xác nhận số 295/GXN UBND ngày 8/02/2018. Đồng 

thời, Khu nhà xưởng cho thuê đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên 

cấp Văn bản số 879/PTN&MT ngày 17/12/2018 về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát.  

Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án: khu lưu giữ 

CTRSH, khu lưu giữ CTRCNTT, khu lưu giữ CTNH, HTXL bụi.  

- Hệ thống xử lý bụi: Hệ thống xử lý bụi bằng túi vải. Bụi sau xử lý của hệ thống được 

xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9 và Kv=1,0.  

- Khu lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn theo 03 loại: 

chất thải thực phẩm, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Bố trí 01 khu lưu giữ CTRSH tập trung diện tích 06 m² đặt bên trong xưởng 2. Chủ dự án sẽ 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bố trí 01 khu lưu giữ CTRCN thông thường 

diện tích 12 m² đặt bên bên trái nhà xưởng 1. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

+ Chất thải nguy hại: Bố trí 01 khu lưu giữ CTNH diện tích 09 m² đặt bên trong xưởng 

2. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 Công suất sản xuất sợi các loại của dự án đầu tư là 10.000 tấn/năm (không thực hiện 

công đoạn nhuộm, giặt, mài hoặc nấu sợi). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm của dự án 

Quy trình sản xuất của dự án không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi. 
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❖ Sơ đồ quy trình sản xuất 

Hình 1. 4. Quy trình sản xuất sợi các loại của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: Nguyên liệu dự án sử dụng là bông nguyên liệu gồm bông thô và bông 

chải kỹ được nhập từ các doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài nước. Nguồn nguyên liệu có 

xuất xứ rõ ràng, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ. 

Nguyên liệu  

(Bông thô, bông chải kỹ) 

Xơ bông 

Làm sạch lần 1 

Xơ bông 

Trộn bông theo tỷ lệ 

Làm sạch lần 2 

Làm sạch lần 3 

Chải sợi 

Ghép sợi 

Kéo sợi 

Đánh ống, cuốn lô 

Thành phẩm 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 

Bụi, CTR, tiếng ồn 
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 Xơ bông: Bông nguyên liệu được tách ra thành những phần nhỏ hơn thông qua máy 

đánh. Việc đánh xơ bông giúp những tạp chất được dễ dàng tách ra ở công đoạn sau.  

 Làm sạch lần 1: Bông nguyên liệu sẽ được chuyển vào máy tách tạp chất để làm sạch. 

Tại công đoạn này, các tạp chất có kích thước lớn như sỏi, cành cây, lá cây, cuốn,… sẽ được 

bóc tách ra khỏi bông.  

 Xơ bông:  Bông nguyên liệu tiếp tục được đưa vào máy đánh tơi thành những phần 

nhỏ hơn. 

 Trộn bông theo tỷ lệ: Tùy thuộc vào yêu cầu của đơn hàng mà dự án sẽ pha trộn bông 

với tỉ lệ khác nhau.  

 Làm sạch lần 2: Bông sau khi trộn được làm sạch lần 2. Công đoạn này loại bỏ các 

tạp chất kim loại ra khỏi bông.  

 Làm sạch lần 3: Đối với các tạp chất có kích thước rất nhỏ sẽ được loại bỏ sau  cùng 

ở công đoạn này. Sau công đoạn này, bông không còn hoặc còn rất ít các tạp chất đen li ti, 

cho ra được bong sạch có màu sáng.  

 Chải sợi: Bông sẽ được chải thành các búi bông nhỏ hơn với những sợi bông có độ 

dài bằng nhau. Những sợi quá ngắn sẽ bị loại bỏ.  

 Ghép sợi: Tùy vào loại sản phẩm và yêu cầu của khách hàng, các búi bông sẽ được 

ghép lại với nhau ở công đoạn này. 

 Kéo sợi: Các búi bông sau khi được ghép sẽ được chuyến máy kéo sợi vải. Tại đây, 

bông được kéo thành từng sợi dài. Độ dày, dài, độ xoắn, trọng lượng, mức độ đồng nhất của 

sợi được quyết định dựa trên yêu cầu của khách hàng.  

 Đánh ống, cuốn lô: Bông sau khi kéo sợi sẽ được đánh ống cuốn lô và lưu trữ như 

thành phẩm 

 Thành phẩm: Được lưu trữ và xuất bán cho khách hàng. 

3.2.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Máy móc thiết bị sử dụng tại dự án như sau: 

 Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại dự án 

STT Tên Số lượng Năm sản xuất Tình trạng Xuất xứ 

I  Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

1 Máy xơ bông 5 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

2 Máy trộn 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

3 Máy phối liệu 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

4 Máy chải sợi 18 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

5 Máy ghép sợi 8 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

6 Máy làm sạch tạp chất lớn 2 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

7 Máy làm sạch tạp chất nhỏ 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 
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8 Máy làm sạch kim loại 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

9 Chuyền kéo sợi 6 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

10 Máy đóng gói 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

II Máy móc, thiết bị phụ trợ 

1 Máy lạnh 6 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

2 Xe nâng 4 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

3 Máy nén khí 2 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

4 Cân điện tử 3 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

III Máy móc, thiết bị bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống thông gió nhà xưởng 1 2024 Mới Việt Nam 

2 Hệ thống lọc bụi túi vải 6 2016 Qua sử dụng Việt Nam 

3 Hệ thống lọc bụi dạng tổ ong 4 2016 Qua sử dụng Trung Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

3.2.3. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a. Đánh giá công nghệ sản xuất 

Công nghệ của dự án sử dụng máy móc thiết bị hiện đại nhằm hạn chế các nguồn thải 

phát sinh cũng như hao hụt nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất. 

Nguyên liệu đầu vào của dự án sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. 

Định hướng của dự án là phát triển bền vững thân thiện môi trường, phát triển song hành 

với bảo vệ môi trường, do đó sẽ chú trọng quan tâm đầu tư công nghệ và dây chuyền sản xuất 

tiên tiến tạo giá trị cao cho các sản phẩm của dự án. 

b. Đánh giá công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Các nguồn phát sinh bụi trong dây chuyền sản xuất đều được chủ dự án nhận diện, đánh 

giá tác động và đề xuất biện pháp giảm thiểu, công trình thu gom, công trình xử lý tương ứng 

cho từng nguồn thải. 

Ứng dụng các công nghệ xử lý bụi hiện đại, có hiệu quả để xử lý được tối đa lượng chất 

thải phát sinh, cho ra chất lượng không khí trong nhà xưởng cũng như sau hệ thống được 

trong sạch nhất. 

Dự án không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân viên làm việc trong dự án sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

đơn vị cho thuê với công suất 100m3/ngày.đêm để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

3.3. Sản phẩm của dự án 

Sản phẩm của dự án là các loại sợi với công suất 10.000 tấn/năm (không thực hiện công 

đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi). 
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Bảng 1. 7. Sản phẩm của dự án 

STT Tên Khối lượng sản phẩm (tấn/năm) 

1 Sợi cotton 10.000 

Tổng 10.000 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Một số hình ảnh minh họa cho sản phẩm tại dự án: 

  

Hình 1 .5 Một số ảnh minh họa sợi cotton 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng tại dự án 

Danh mục nguyên, vật liệu và hóa chất sử dụng trung bình năm của dự án trong điều 

kiện sản xuất ổn định như bảng sau: 

Bảng 1. 8. Danh mục nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

STT Tên 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn/năm) 

Khối lượng 

thành phẩm 

(tấn/năm) 

Khối lượng 

chất thải 

(tấn/năm) 

Tỉ lệ 

hao hụt 

(%) 

Nguồn 

cung 

cấp 

1 
Bông thô  

nguyên liệu 
7.359,60 6.500 859,60 11,68 Nhập 

khẩu/  

Việt 

Nam 

2 Bông chải kỹ 1.643,30 1.500 143,30 8,72 

3 Sợi tổng hợp 2.156,97 2.000 156,97 7,277 

4 Bao bì, ống giấy 152,17 140 12,17 8 

Tổng 11.312,04 10.140 1.172,043 -   

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Ngoài ra dự án còn sử dụng dầu nhớt bôi trơn để bôi trơn máy móc, động cơ. Lượng dầu 

nhớt bôi trơn sử dụng được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1. 9. Nhu cầu nhiên liệu của dự án 

STT Tên nhiên liệu Khối lượng (lít/năm) Nguồn gốc Mục đích 

1 Dầu nhớt 180 Việt Nam Bôi trơn máy móc 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị sẽ xảy ra ma sát giữa các bề mặt của chi tiết 

làm cho máy móc nóng lên, cản trở chuyển động và gây mài mòn dẫn đến hư hỏng máy móc. 

Vì vậy, dầu nhớt bôi trơn được sử dụng giúp máy móc vận hành êm ái, hạn chế rung lắc, tiếng 

ồn và chống han gỉ. Nhu cầu tiêu thụ dầu nhớt bôi trơn khoảng 180 lít/năm. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

Năng lượng tiêu thụ chính phục vụ cho các hoạt động của dự án được cung cấp từ mạng 

lưới điện lực thành phố Tân Uyên nên rất thuận tiện cho việc cung cấp phục vụ cho nhu cầu 

hoạt động của dự án. Dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Lượng điện tiêu thụ trung bình tháng ước tính khoảng 60.000 kWh/tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

 Nguồn cung cấp 

Nguồn cung cấp nước: Nước sử dụng tại dự án được cung cấp bởi đơn vị cho thuê nhà 

xưởng, Đơn vị này đã hợp đồng với Chi nhánh cấp nước Tân Uyên thuộc tổng Công ty Nước 

và Môi trường Bình Dương để cung cấp lượng nước sạch cho các dự án cho thuê.  

Mục đích sử dụng nước: Nước chủ yếu cấp cho các hoạt động sinh hoạt của công nhân 

viên làm việc tại dự án. 

Lượng nước sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án như sau: 

+ Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên: Dự án sản xuất, gia công sợi các loại nên điều 

kiện vi khí hậu ổn định (dưới 20 Kcal/m3/h) nên theo bảng 4 TCVN 13606:2023, nước cấp 

cho công nhân viên là 25 lít/người/ngày, hệ số không điều hòa là 3, 1 năm làm việc 300 ngày, 

1 làm việc 3 ca, mỗi ca làm việc 8 tiếng, 1 ca có khoảng 15 nhân viên thực hiện sản xuất tại 

nhà xưởng. Lưu lượng nước cấp cho công nhân viên là: 

  Qnv  =  15 người x 3 ca x 25 lít/người/ngày x 3  

   = 3.375 lít/ngày = 3,375 m3/ngày 

 + Nước cho hoạt động nấu ăn: Dự án không thực hiện nấu ăn tại dự án mà mua suất ăn 

công nghiệp, do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

 + Nước tưới cây và sân đường nội bộ: Dự án sử dụng chung với khu nhà xưởng cho thuê 

nên đơn vị cho thuê sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động này. Do đó, dự án không 

phát sinh nhu cầu sử dụng nước tại mục này. 

 + Nước cấp cho sản xuất: Hoạt động sản xuất của dự án không sử dụng nước. 

+ Nước cấp cho PCCC: Dự án dùng chung nước PCCC tại bể dự trữ do đơn vị cho thuê 

cung cấp. Lượng nước cấp cho PCCC được tính một đám cháy trong vòng 1 giờ liên tục với 
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định mức sử dụng là 15l/s theo QCVN 06:2021/BXD, thời gian trữ nước trong 3h. Vậy lượng 

nước sử dụng PCCC là 15 x 3 x 3600= 162 m3/đám cháy. 

Nhu cầu sử dụng nước 

Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng nước 

STT 
Mục đích sử 

dụng 

Lượng nước sử dụng  

(m3/ngày) 

Lưu lượng xả thải  

(m3/ngày) 
Ghi chú 

1 

Nước cấp cho 

hoạt động của 45 

công nhân viên 

3,375 3,375 
Nước thải tính 

bằng 100% 

nước cấp 
Tổng 3,375 3,375 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Căn cứ pháp lý lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

 Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Dự 

án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 1 

Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường nhưng thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường quy 

định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ loại hình hoạt động của dự án là nhà máy sản xuất các loại sợi công suất 10.000 

tấn năm (không thực hiện công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi), tổng vốn đầu tư là 

123.307.320.000 (Một trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm linh bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn) 

đồng Việt Nam thì Dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm B quy định tại mục III, phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định 

chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (theo khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019).  

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 thì Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II (dự án có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường). Dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 2 Mục I, Phụ 

lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đánh giá tác 

động môi trường, giấy phép môi trường. 

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 thì Dự án không thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM. Căn cứ theo khoản Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; điểm b, khoản 2, Điều 42 Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
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động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này) 

thì Dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường và theo khoản 3 Điều 41 Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép Môi trường của 

UBND cấp Tỉnh. 

Theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 26/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản và cấp giấy phép mội trường đối với các dự án thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án được 

trình bày theo mẫu tại Phụ lục IX phụ lục đính kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

Vì vậy, Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Hướng Xanh tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “sản xuất 

các loại sợi công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam – Đất Cuốc” tại xưởng 1, xưởng 2, thửa 

đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm định và cấp phép. 

5.2. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.2.1. Tiến độ dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 11. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Nội dung 

Tiến độ thực hiện 

Năm 2024 Năm 2025 

T9 T10-T12 T1-T2 T3-T5 T6-T8 T9 

1 Hồ sơ pháp lý x           

2 
Lập báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường 
  x         

3 Xin giấy phép PCCC,...     x       

4 

Triển khai: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị 

- Lắp đặt các công trình bảo 

vệ môi trường 

      x     

5 
Dự án đi vào vận hành thử 

nghiệm 
        x   

6 
Dự án đi vào vận hành 

chính thức 
          x 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

5.2.2. Vốn đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 123.307.320.000 (Một trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm linh 

bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn) đồng Việt Nam tương đương 5.172.000 (Năm triệu, một 
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trăm bảy mươi hai nghìn) đô la Mỹ (tỷ giá 1 USD = 23.810 VNĐ ngày 24/08/2023 của ngân 

hàng Vietcombank và tỷ giá 1 USD = 24.080 VNĐ ngày 13/12/2023 của ngân hàng 

Vietcombank). 

Trong đó vốn để thực hiện dự án: 123.307.320.000 (Một trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm 

linh bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn) đồng Việt Nam tương đương 5.172.000 (Năm triệu, 

một trăm bảy mươi hai nghìn) đô la Mỹ. 

5.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, công trình bảo vệ môi trường 

Hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị, công trình bảo vệ môi trường của dự án được quản 

lý bởi Chủ dự án, các phòng ban. Công nhân lao động do các nhà thầu cung cấp. Sơ đồ quản 

lý và thực hiện trong giai đoạn xây dựng như sau: 

Hình 1. 9. Sơ đồ quản lý và thực hiện trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, công 

trình bảo vệ môi trường 

Số lượng công nhân thực hiện cho các giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, công trình 

bảo vệ môi trường khoảng 25 người. Thực tế các công đoạn trên thực hiện đan xen nhau, thời 

gian dự kiến hoàn thành khoảng 03 tháng. 

b. Giai đoạn hoạt động 

Nhu cầu lao động của dự án khi đi vào vận hành chính thức như sau: 

Bảng 1. 12. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

Phòng ban Số lượng lao động (người) 

Quản lý 4 

Tài chính 4 

Sản xuất - Nhà máy 36 

Môi trường 1 

Tổng 45 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Số lượng công nhân viên khi Dự án đi vào hoạt động ổn định: 45 người. 

Thời gian làm việc:  

Giám sát của Chủ Dự án 

Đội cung cấp 

vật tư 

Đội thi công Đội vệ sinh 

môi trường 

Chủ Dự án 

Nhà thầu 
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  + Số ca làm việc: 3 ca/ngày. 

  + Số giờ làm việc trong 1 ca: 8h/ca.  

  + Số ngày sản xuất trong năm: 300 ngày (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định). 

Bộ phận phụ trách môi trường của dự án dự kiến sẽ có 1 nhân viên. 

Yêu cầu: Trình độ Đại học chính quy, chuyên ngành liên quan đến môi trường, hóa chất, 

hoặc luật; hiểu về hóa chất, chất thải và các kiến thức chung về môi trường; có kỹ năng sử 

dụng các phần mềm văn phòng. 

Nhiệm vụ: Quản lý môi trường sản xuất và sản phẩm; Quản lý sản xuất sạch hơn cho 

nhà máy; Giám sát các công trình xử lý môi trường; Giám sát an toàn lao động; được ủy quyền 

tiếp đoàn kiểm tra môi trường. 

c. Tổ chức quản lý của dự án 

Dự án sẽ do chủ dự án là Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam chủ trì triển khai và 

thực hiện. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án như sau: 

Hình 1. 10. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án trong giai đoạn hoạt động 

5.3. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

Vị trí khu đất thực hiện dự án là nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Charm & CI 

Đại Phát. Cả 2 nhà xưởng 1 và 2 hiện là xưởng trống và chưa tiến hành lắp đặt máy móc, thiết 

bị sản xuất.  

  

 

  

HÀNH CHÍNH 

KẾ TOÁN 

GIÁM ĐỐC 

NHÂN SỰ KHO SẢN XUẤT MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT 

QUẢN LÝ 

SẢN XUẤT – NHÀ MÁY 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quan điểm 

chỉ đạo là khuyến khích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng, ít chất 

thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2030 ngăn 

chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền 

kinh tế xanh, ít chất thải, cac-bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.  

Theo quyết định số 1643/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/12/2022 

về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2035 đã chỉ ra rõ mục tiêu là phát triển ngành dệt may và da giày trở thành 

ngành xuất xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có chất lượng, có 

năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước; 

giữ vững vị trí trong nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu sản phẩm dệt may, gia dày 

hàng đầu thế giới. Đến năm 2035, ngành dệt may và da giày Việt Nam phát triển hiệu quả, 

bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước, tham gia hiệu 

quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển được một số thương hiệu mang tầm khu vực và thế 

giới.  

Kèm theo đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phát triển ngành dệt may, da giày theo 

hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; cải thiện cơ cấu sản phẩm, tập trung phát triển các sản 

phẩm có giá trị tăng cao, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để 

nâng cao sức cạnh tranh của ngành; đẩy mạnh chuyển từ gia công sản xuất các hình thức đòi 

hỏi năng lực cao hơn về quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thiết kế xây dựng thương hiệu 

trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại gắn với hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao 

động và bảo vệ môi trường theo chuẩn mực quốc tế.  

 Dự án đã tập trung nguồn lực để đầu tư máy móc hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất 

theo hướng sạch hơn, tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hóa lượng nguyên liệu dùng trên sản phẩm, 

giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Quy trình sản xuất tại dự án hầu hết 

đã được tự động hóa, cần ít nhân công tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Do đó, ngành 

nghề dự án đầu tư hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của quốc gia.  

1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dệt may là ngành công nghiệp chủ lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế 

của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Hiện nay, các công đoạn dệt, nhuộm, in, 

hoàn tất vải... đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng hàng dệt may. 
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Do đó, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản 

phẩm, thúc đẩy xuất khẩu. 

Dệt may là ngành công nghiệp chủ đạo, đóng góp vào mức tăng trưởng xuất khẩu bền 

vững trung bình từ 8-15% mỗi năm, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế 

của đất nước. Hiện nay, ngành này sử dụng hơn 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu hơn 

40 tỷ USD/năm, với thu nhập trung bình của người lao động đạt khoảng 8,5 triệu đồng/ 

người/tháng. 

(Nguồn: Ngành dệt may ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy sản xuất phát triển, 2023, 

Báo Bình Dương Online) 

Theo đó, Bình Dương chuẩn bị lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương – Cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn xây dựng “Phương án phát triển các ngành 

công nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó, chủ 

trương xây dựng phương án phát triển ngành Dệt may – Da giày theo quan điểm chỉ đạo của 

Thủ tướng tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 và phù hợp với thực tế phát triển 

công nghiệp của địa phương. 

Từ đó, để tổng hợp vào quy hoạch chung của Tỉnh, Sở Công Thương đề xuất bổ sung 

thêm các giải pháp cần tập trung thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra như theo Quyết 

định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022: Tập trung phát triển thị trường; thu hút đầu tư và 

phát triển chuỗi giá trị trong nước; Phát triển nguồn nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; đổi 

mới tổ chức quản lý; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới khoa học, công nghệ và 

phát triển bền vững, xanh hoá ngành Dệt May, Da giày; xây dựng chính sách về đầu tư, tín 

dụng, thuế cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt may và Da giày. 

(Nguồn: Bình Dương triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may 

và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Cổng thông tin điện tử Sở Công 

Thương Bình Dương) 

Dự án thực hiện tại xưởng 1, xưởng 2, thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã 

Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có diện tích 9.100 m²; thuộc khu vực phân 

bổ phát triển không gian công nghiệp và hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo 

Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Uỷ Ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên 

về việc phê duyệt Phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bình Dương là một trong những tỉnh thành phát triển nhất ở miền Nam Việt Nam, với 

nền kinh tế đang ngày càng phát triển và thu hút nhiều doanh nghiệp lớn. Vì vậy, nhu cầu 

thuê xưởng tại Bình Dương cũng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ 
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điều để đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất riêng cho mình. Điều này đã tạo ra nhu cầu thuê 

xưởng tại Bình Dương ngày càng tăng cao. 

Trong những năm gần đây, thị trường cho thuê xưởng Bình Dương đang biến động 

mạnh. Nhu cầu tìm nơi cho thuê nhà xưởng Bình Dương của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước tăng cao. Việc này dẫn đến giá cho thuê xưởng Bình Dương cũng leo thang theo. Và 

Bình Dương là một trong những thị trường trọng điểm – thu hút nhiều đơn vị đầu tư vào. Bình 

Dương là một tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ và là 

một trong những tỉnh có số lượng người dân nhập cư đông nhất. Vì vậy nhu cầu thuê nhà 

xường tại Bình Dương cũng được đánh giá là cao hơn các tỉnh lân cận kể cả TP.HCM. 

Bình Dương còn là một khu vực rất thích hợp để xây dựng và cho thuê các công trình 

nhà xưởng. Một phần vì giá đất còn rẻ, hai là khu vực mật độ dân số không cao nên vấn đề ô 

nhiễm môi trường hoặc tiếng ổn sẽ được giảm thiều. Vì vậy thu hút rất nhiều nhà đầu tư quan 

tâm trong và ngoài nước. Thị trường cho thuê nhà xưởng tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương đã trở lại đường đua về tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, khi Tân Uyên được đưa vào Đề 

án trở thành một thành phố của Bình Dương, đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư đến để khai phá 

những tiềm năng bất động sản công nghiệp ở khu vực này. Dự án thuê nhà xưởng thuộc cơ 

sở Đầu tư xây dựng khu nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát có 

ngành nghề hoạt động ưu tiên tiếp nhận gồm: Sản xuất bóng đèn, sản xuất hạt nhựa, kim 

(không xi mạ); sản xuất thép; ngành nghề gia công cơ khí; sản xuất sợi, may mặc, giày da 

(không phát sinh nước thải sản xuất); sản xuất gỗ, các ngành nghề này phù hợp với định hướng 

phát triển tại huyện Bắc Tân Uyên. 

Dự án thuộc ngành nghề sản xuất sợi (không phát sinh nước thải sản xuất). Vì vậy, dự 

án phù hợp với ngành nghề tiếp nhận của đơn vị cho thuê nhà xưởng của Công ty TNHH 

Charm & CI Đại Phát. 

Dự án được thực hiện trên khu nhà xưởng cho thuê, với hiện trạng nhà xưởng 1 và nhà 

xưởng 2 đã được Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát xây dựng hoàn thiện, bên cạnh đó đã 

được nghiệm thu công trình PCCC, xác nhận hoàn thành hồ sơ bảo vệ môi trường đầy đủ theo 

đúng quy định của pháp luật, bao gồm: 

 - Về môi trường: 

+ Giấy xác nhận số 295/GXN-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Bắc Tân Uyên 

về việc xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của dự án "Đầu tư xây dựng khu 

nhà xưởng cho thuê, diện tích 22.750 m2". 

 + Văn bản số 130/UBND-KTTH ngày 17/01/2018 của UBND huyện Bắc Tân Uyên về 

việc lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát. 

 + Văn bản số 879/PTN&MT ngày 17/12/2018 của Phòng TNMT huyện Bắc Tân Uyên 

về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Charm & CI Đại 

Phát.  
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 - Về PCCC: 

+ Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 139/KĐ PCCC 

ngày 17/01/2018;  

+ Giấy chứng nhận số 326/TD-PCCC-P2 ngày 26/04/2016 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình 

Dương về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

+ Văn bản số 28/PC07/CTPC ngày 11/01/2021 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương về 

việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 

Do đó, Dự án thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của huyện Bắc Tân 

Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, cũng như phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp của dự án với hệ thống thu gom nước thải: 

Hiện tại, khu vực của Dự án chưa có mạng lưới thu gom nước thải đô thị. Để đảm bảo 

cho công tác bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đã đầu tư xây dựng 

và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100 m³/ngày.đêm để thu gom và xử 

lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà xưởng cho thuê trước khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

Nước thải sau xử lý của đơn vị cho thuê nhà xưởng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

để đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực là phù hợp với khả năng chịu tải môi trường 

của khu vực triển khai. 

Nước thải sinh hoạt từ dự án phát sinh khoảng 3,375 m³/ngày.đêm được dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100 m³/ngày đêm của nhà xưởng cho thuê xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, (Kq=1,0; Kf=1,1) và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung 

của khu vực trên đường DH411, sau đó xả ra suối Tân Lợi.  

 
Hình 2. 1. HTXLNT của đơn vị cho thuê nhà xưởng 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TM&DV Hướng Xanh Trang 22 

Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập của khu nhà xưởng cho 

thuê:  

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải của khu nhà xưởng cho thuê có công suất 

100m³/ngày.đêm nhưng mới tiếp nhận xử lý khoảng 75 m³/ngày.đêm, như vậy hệ thống xử lý 

nước thải còn khả năng tiếp nhận thêm 25 m³/ngày.đêm cho các Dự án mới trong khu nhà 

xưởng cho thuê. 

Khi dự án triển khai đi vào hoạt động sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng 

khoảng 3,375 m³/ngày.đêm, sau khi được xử lý cục bộ qua bể tự hoại ba ngăn của nhà xưởng 

đã được đơn vị cho thuê nhà xưởng xây dựng sẵn sẽ dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt của khi nhà xưởng cho thuê để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=1,0, 

Kf=1,1 và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực trên đường DH411 sau 

đó xả ra suối Tân Lợi. 

Hệ thống xử lý nước thải của khu nhà xưởng cho thuê được Phòng TNMT huyện Bắc 

Tân Uyên có Văn bản số 879/PTN&MT ngày 17/12/2018 về việc nghiệm thu hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát. Hệ thống xử lý nước thải của 

khu nhà xưởng cho thuê được Chủ nhà xưởng cho thuê là Công ty TNHH Charm & CI Đại 

Phát phối hợp với đơn vị quan trắc thực hiện quan trắc chất lượng nước thải đầu ra vào tháng 

03/2024, kết quả phân tích chất lượng nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải từ HTXLNT của đơn vị cho thuê 

nhà xưởng 

STT  Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, (Kq=1,0; Kf=1,1) Tháng 03/2024 

1 pH - 7,12 6 - 9  

2 BOD5 mg/l 22 33 

3 COD - 47 82,5 

4 TSS mg/l 4 55 

5 Tổng Phosphor mg/l 4,0 4,4 

6 Tổng Nito mg/l 14,1 22 

7 Coliform mg/l 2,7x103  3.000 

(Công ty Charm & CI Đại Phát, 2024) 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải của hệ thống xử lý nước của Công ty TNHH 

Charm & CI Đại Phát cho thấy tất cả các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Kq=1,0, Kf=1,1, cho thấy hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu nhà xưởng cho thuê hoạt 

động ổn định và đang vận hành thường xuyên đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Nước 

thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát được 

đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường DH411 → suối Tân Lợi → 

suối Sâu → sông Đồng Nai. 
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Nước thải sau xử lý đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 

16/06/2016 về Ban hành quy định về bảo vệ môi trường tinh Bình Dương. Lưu lượng xả thải 

lớn nhất của khu nhà xưởng cho thuê là 100 m3/ngày.đêm (0,001m³/s) là rất nhỏ so với lưu 

lượng trung bình của sông Đồng Nai. Vì vậy lưu lượng nước thải của khu nhà xưởng cho thuê 

khi tiếp nhận thêm nước thải của dự án để xử lý trước khi xả thải gây ảnh hưởng rất nhỏ đến 

khả năng chịu tải của sông Đồng Nai. 

2.2. Sự phù hợp của dự án với hệ thống thu gom nước mưa: 

 Khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước mưa chung trên đường DH411. Trong khuôn 

viên dự án, đơn vị cho thuê nhà  xưởng là Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đã đầu tư hệ 

thống thoát nước mưa hoàn thiện trước khi tiến hành cho đơn vị khác thuê.  

 Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ thống máng thu và 

cuối các máng có đặt ống nhựa PVC đường kính Ø140mm dẫn nước xuống sân đường của 

nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt cùng với nước mưa từ trên mái nhà xưởng sẽ 

chảy về hệ thống thoát nước mưa bằng BTCT chạy dọc các nhà xưởng. Hệ thống thoát nước 

mưa xây dựng bằng các cống BTCT, đường kính Ø600mm, độ dốc i=0,2%. Nước mưa sau 

khi được thu gom trong khuôn viên nhà xưởng sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung 

trên đường DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

 

Hình 2. 2. Hố ga thoát nước mưa trong khuôn viên dự án 

 

Hình 2. 3. Đường ống thu gom nước mưa từ trên mái nhà xưởng 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án  

 Qua cuộc khảo sát ngày 13/09/2024, 14/09/2024 và 15/09/2024 ghi nhận chất lượng các 

thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp của dự án như sau:  

 - Môi trường không khí: sẽ bị ảnh hưởng trong suốt giai đoạn vận hành của dự án. Tác 

động đến môi trường không khí thông qua hoạt động phương tiện giao thông: xe tải, xe ô tô, 

xe máy của công nhân viên và chở hàng hóa đến khu vực dự án; hoạt động của máy móc, thiết 

bị sản xuất... 

 - Môi trường đất: Khu vực dự án đã được bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ, thi công 

hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa, thoát nước thải nên ít có khả năng làm tác động 

đến chất lượng môi trường đất. Chất lượng môi trường nền của dự án được thể hiện tại phần 

sau. 

 Riêng đối với môi trường nước, mặc dù dự án có phát sinh nước thải sinh hoạt nhưng 

dự án không thực hiện việc xử lý và xả thải trực tiếp ra môi trường mà đã có đơn vị khác (đơn 

vị cho thuê nhà xưởng) chịu trách nhiệm thu gom và xử lý lượng nước thải phát sinh. Do đó, 

hoạt động của dự án không tác động trực tiếp lên môi trường nước.  

 Như vậy, môi trường không khí là nhân tố chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án khi là nơi 

tiếp nhận nguồn khí thải từ các hoạt động sản xuất.  

1.2. Thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án  

 Dự án thực hiện trên khuôn viên nhà xưởng xây sẵn hiện hữu cho thuê, khuôn viên nhà 

xưởng đã bê tông hóa, vì vậy khu vực thực hiện dự án không có tài nguyên sinh vật quý hiếm 

cần bảo tồn. Tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án chủ yếu thực vật là cây xanh, thảm cỏ công 

ty trồng để tạo mảng xanh, côn trùng như đế, gián,...  

 - Hệ sinh thái trên cạn: Gồm những sinh vật tự dưỡng trong quần xã, có khả năng sử 

dụng năng lượng mặt trời và các chất vô cơ để tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cơ thể gồm:  

 + Thành phần thực vật: Hệ sinh thái thực vật tại khu vực dự án tương đối ít chủ yếu là 

cây cỏ, mảng xanh cũng là một phần trong cấu trúc hệ sinh thái.  

 + Thành phần động vật trên cạn: Hệ động vật trên cạn trong khu vực đa số là các loài 

côn trùng nhỏ: kiến, sâu, dế nhảy,... Ngoài ra còn có chim, bướm,...  

 - Hệ sinh thái dưới nước: Dự án không thực hiện xả thải trực tiếp ra môi trường nước 

nên không đánh giá về mặt này. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

 Nước thải phát sinh tại dự án được thu gom và đấu nối trực tiếp về HTXLNT tập trung 

của cụm nhà xưởng cho thuê thuộc sở hữu của Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát.  
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Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát sẽ chịu trách nhiệm thu gom và xử lý lượng nước 

thải phát sinh từ các nhà xưởng cho thuê, do đó dự án không xả thải trực tiếp ra môi trường 

nước nên không thực hiện việc mô tả ở phần này.  

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Việc đánh giá chất lượng môi trường rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng tiếp 

nhận chất thải khi dự án đi vào hoạt động. Chủ dự án đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu 

và Tư vấn môi trường – REC để tiến hành khảo sát, lấy mẫu hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí tại dự án. Cụ thể về vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân 

tích được trình bày như sau: 

Bảng 3. 1. Vị trí lấy mẫu môi trường 

STT 

Ký 

hiệu 

Mẫu 

Mô tả vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 
Điều kiện 

lấy mẫu 

Mẫu không khí xung quanh 

1 KK 

Khu vực Dự án  

(Tọa độ: X = 1228169.654;  

Y = 618552.160) 

- Ngày 13/09/2024 

- Ngày 14/09/2024 

- Ngày 15/09/2024 

Trời nắng, 

gió nhẹ 

 (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường – REC) 

 

Hình 3.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại dự án 

3.1. Hiện trạng môi trường không khí và vi khí hậu  

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh đơn vị đo đạc đã tiến hành 

lấy mẫu tại khu vực dự án. 

Thời gian lấy mẫu: ngày 13,14,15/09/2024 
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Vị trí đo đạc và lấy mẫu xem trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. 2. Điều kiện vi khí hậu của khu vực dự án 

 

STT Ngày lấy mẫu Vị trí 
Điều kiện vi khí hậu khu vực lấy mẫu 

Cường độ ồn (dBA) Nhiệt độ (0C) 

1 Ngày 13/09/2024 

Khu vực dự án 

52,5 29,8 

2 Ngày 14/09/2024 51,8 30,4 

3 Ngày 15/09/2024 52,6 30,2 

Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực 

công cộng và dân cư 

QCVN 26:2010/BTNMT 

70 - 

 (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường - REC) 

Bảng 3. 3. Chất lượng không khí khu vực dự án 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 13/09/2024 14/09/2024 15/09/2024 

1 Bụi Mg/Nm3 0,19 0,21 0,18 0,3 

2 SO2 Mg/Nm3 0,074 0,078 0,074 0,35 

3 NO2 Mg/Nm3 0,085 0,086 0,08 0,2 

4 CO Mg/Nm3 5,38 5,44 5,29 30 

 (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường - REC) 

Nhận xét: 

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí cho thấy khu vực dự án chưa có dấu 

hiệu bị ô nhiễm tiếng ồn và môi trường không khí. Tất cả các thông số đo đạc và phân tích 

đều đạt quy chuẩn chất lượng môi trường không khí. 

Phương pháp thử nghiệm như sau:  

Bảng 3. 4. Phương pháp thử nghiệm mẫu 

STT Thông số Phương pháp thử nghiệm Tiêu chuẩn so sánh  

1 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT - 

2 Độ ồn TCVN 7878-2 : 2010 QCVN 26:2010/BTNMT 

3 Bụi TCVN 5067 : 1995 
 

QCVN 05:2023/BTNMT  

(Trung bình 1 giờ) 

4 SO2 TCVN 5971 : 1995 

5 NO2 TCVN 6137 : 2009 

6 CO HDKK-CO/REC 

    (Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường - REC) 
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Ghi chú:  

 - QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

 - QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

 

Hình 3. 2. Hình ảnh lấy mẫu tại dự án 

3.3. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án được triển khai trên diện tích nhà xưởng 9.100 m2 thuộc khu đất sở hữu của 

Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đã có sẵn nhà xưởng hiện hữu. Chủ dự án thuê nhà 

xưởng xây sẵn để hoạt động có diện tích 9.100 m2 tại địa chỉ xưởng 1, xưởng 2, thửa đất số 

26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây 

là khu vực đã được cơ quan chức năng chấp thuận quy hoạch cho Công ty TNHH Charm & 

CI Đại Phát xây dựng nhà xưởng cho thuê với ngành nghề ưu tiên tiếp nhận gồm các ngành 

nghề như sau: Sản xuất bóng đèn, sản xuất hạt nhựa, ngũ kim (không xi mạ); sản xuất thép; 

ngành nghề gia công cơ khí; sản xuất sợi, may mặc, giày da (không phát sinh nước thải sản 

xuất); sản xuất gỗ. 

Dự án thực hiện tại Xưởng 1, xưởng 2, thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, 

xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có diện tích 9.100 m²; thuộc khu vực 

phân bố phát triển không gian công nghiệp và hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Uỷ Ban nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên về việc phê duyệt Phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự án thuộc ngành nghề sản xuất sợi (không phát sinh nước thải sản xuất). Vì vậy, dự 

án phù hợp với ngành nghề tiếp nhận của đơn vị cho thuê nhà xưởng - Công ty TNHH Charm 

& CI Đại Phát, cũng như phù hợp với các quy hoạch liên quan được được phê duyệt, phù hợp 

với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Do đó, ngành nghề 

hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với các ngành nghề được phép hoạt động sản xuất 

trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.  

Hạ tầng của dự án đã được Chủ nhà xưởng là Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát 

xây dựng hoàn chỉnh công trình thu gom, thoát nước, xử lý nước thải và đã được cơ quan có 
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thẩm quyền xác nhận. Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích nhà xưởng đã có sẵn 

nên dự án được thừa hưởng hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp thoát nước,...của nhà xưởng cho 

thuê. Dự án thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của huyện Bắc Tân Uyên nói 

riêng và tỉnh nói chung. 

Vì vậy, việc lựa chọn đầu tư dự án tại xưởng 1 và xưởng 2 hoàn toàn phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cho Doanh 

nghiệp phát triển bền vững. 
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Dự án được thực hiện trên nhà xưởng hiện hữu cho thuê của Công ty TNHH Charm & 

CI Đại Phát với tổng diện tích thuê là 9.100m2 theo hợp đồng thuê nhà xưởng số tại Xưởng 

1, xưởng 2, thửa đất số 26, tờ bản đồ số 38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. Khu nhà xưởng đã được xây dựng hoàn chỉnh và được nghiệm thu công 

trình trước khi đưa vào sử dụng. 

 Khi thực hiện dự án, Chủ dự án chỉ tiến hành phân khu chức năng nhà xưởng và lắp 

đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Vì vậy việc đánh giá tác động môi trường do hoạt 

động của dự án được thực hiện bao gồm 2 giai đoạn: 

 - Giai đoạn thi công, lắp đặt máy móc thiết bị. 

 - Giai đoạn vận hành. 

1. Dánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Dánh giá tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1.1 Đánh giá, dự báo tác động của việc chiếm dụng đất 

 Không có 

1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Không có 

1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án 

 Không có 

1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

1.1.4.1. Nước mưa chảy tràn 

a. Nguồn phát sinh  

Mưa là hiện tượng tự nhiên, hơi nước trong không khí ngưng tụ tạo thành các hạt nước. 

Các hạt nước này sau đó kết hợp với nhau tạo thành giọt nước lớn hơn. Những giọt nước lớn 

này rơi xuống mặt đất dưới dạng mưa. Đám mây đóng vai trò quan trọng trong quá trình này 

bằng cách giữ và tăng cường quá trình ngưng tụ. Khi mưa xuất hiện sẽ hình thành nên nước 

trên mái nhà xưởng và nước chảy tràn trên khuôn viên dự án. Nếu không có biện pháp kiểm 

soát có thể dẫn đến việc ngập lụt, ảnh hưởng đến việc di chuyển và máy móc thiết bị trong 

nhà xưởng. 

Để tính toán lượng nước mưa chảy qua mặt bằng của dự án ta áp dụng công thức sau: 

𝑸 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖 ∗  𝝋 ∗ 𝒒 ∗ 𝑭 (m3/s) 

(Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, 2000) 

Trong đó: 

Q : Lưu lượng tính toán (m3/s) 
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𝝋: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu 

vực dự án chọn 0,2 (không có thực vật) 

F: diện tích lưu vực tính toán, F = 9.100 m2 

q: Cường độ mưa lớn. Theo niêm giám thống kê Bình Dương 2022, cường độ 

mưa lớn nhất q= 304 mm/tháng = 15,2 mm/ngày = 4,2 x 10-6 m/s (ước tính trung 

bình tháng mưa 20 ngày vào mùa mưa, mỗi ngày mưa 1 giờ). 

 Ta được: 

  Q= 0,278 * 0,2 * 4,2 x 10-6 * 9.100 = 0,00215(m3/s) 

Tổng lượng nước mưa trong khu vực dự án: 0,00215 (m3/s) 

Bảng 4. 1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả 

COD mg/l 10 – 20 

TSS mg/l 10 – 20 

Tổng Nito mg/l 0,5 – 1,5 

Tổng Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Viện vệ sinh Dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh) 

b. Dự báo tác động 

 Nước mưa chảy tràn trên mặt đất nếu không có biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý 

sẽ gây hiện tượng ngập, làm hư hỏng các máy móc thiết bị trong nhà xưởng.  

 Nếu trong nước mưa có các chất gây tăng nồng độ axit sẽ làm cho quá trình hao mòn 

của các công trình diễn ra nhanh chóng hơn, dễ gây nên sự cố, hao hụt tài sản,… 

 Nước mưa cuốn trôi theo vật chất mà nó tiếp xúc, thành ra các chất nguy hại có khả 

năng xâm nhập vào nguồn nước nếu để chúng tiếp xúc với nước mưa. 

 Nước mưa chảy tràn cũng là nguyên nhân gây nên các sự cố về rò điện, chập điện, gây 

hư hại tài sản, ảnh hưởng tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị, đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng 

của người lao động nếu không phòng ngừa hợp lý.  

1.1.4.2. Bụi mặt đường từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị 

a. Nguồn phát sinh 

Lượng đất cát có sẵn hoặc rơi từ những phương tiện vận chuyển khác làm cho mặt 

đường có sẵn 1 lớp bụi. Khi các xe vận tải của dự án vận chuyển đi ngang qua những khu vực 

này, đất cát sẽ cuốn theo bánh xe và phát tán vào không không khí.  

 Số lượng máy móc, thiết bị được sử dụng tại dự án không nhiều. Phương pháp vận 

chuyển bằng đường bộ. Ta có thông tin như sau: 

 - Tải trọng xe vận tải : 12 tấn 

 - Tần suất   : 1 chuyến/ngày = 2 lượt xe/ngày (đi và về) 

 - Quãng đường vận chuyển : 40 km/chuyến 
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 - Thời gian vận chuyển  : 12 ngày 

 Theo Air Chef, Cục Môi trường Mỹ (1995), ước tính tải lượng bụi mặt đường từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đào, chất thải và máy móc thi công cho hoạt động của 

01 xe vận chuyển gây ra như sau:  

L = 1,7 * k * (
𝑠

12
) * (

𝑆

48
) * (

𝑊

2,7
)0,7 * (

𝑤

12
)0,5   (CT1) 

 Trong đó:  

L: Hệ số phát thải (kg/km/lượt xe) 

k: Hệ số kể đến kích thước bụi; đối với bụi có kích thước lớn hơn 30 m => k= 0,2 

 s: hệ số kể đến loại mặt đường; đối với đường dân dụng s trong khoảng 1,6 – 68. Chọn 

s=5 

 S: Tốc độ trung bình của xe; S= 30 km/h 

 W: Tải trọng của xe; W= 12 tấn 

 w: Số lượng bánh xe, w= 10 

 Thay các giá trị trên vào phương trình tính tải lượng, xác định được:  

L = 1,7 * 0,2 * (
5

12
) * (

30

48
) * (

12

2,7
)0,7 * (

10

4
)0,5 = 0,398 kg/km.lượt xe 

 Vậy lượng ô nhiễm bụi mặt đường từ phương tiện vận chuyển là: 

  0,398 kg/km.lượt xe * 2 lượt xe/ngày = 0,796 kg/km.ngày = 0,0092 mg/m.s 

 Tổng tải lượng bụi phát tán từ mặt đường do quá trình vận chuyển là: 0,0092 mg/m.s 

 Bụi từ mặt đường do sự di chuyển của các phương tiện vận chuyển có tác động đến 

suốt tuyến đường vận chuyển. Để tính toán nồng độ bụi phát sinh theo các khoảng cách và 

mô hình cải biên của Sutton như sau: 

C (x,y) = 
0,8∗𝐸∗(exp ∗[

−(𝑧+ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]+exp[

−(𝑧−ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]

𝜎𝑧∗𝑢
 (CT2) 

(Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) 

 Trong đó: 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí tại điểm có tọa độ x, y (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: Độ cao của điểm tính toánh so với nguồn thải theo phương thảng đứng (m), trong 

trường hợp này tính toánh tại độ cao mà có người có thể bị ảnh hưởng là 1,5m 

h: Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h=0m 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), chọn u=2,17 m/s (Theo niên giám thống kê Bình 

Dương) 

 𝜎 z: Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) phụ thuộc vào 

độ ổn định của khí quyển, được xác định theo công thức 𝜎 z = 0,53*x0,73 (m) 

 Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). 

Áp dụng mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ bụi mặt đường phát tán từ các phương 
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tiện vận chuyển tại một điểm bất kì dọc theo tuyến đường vận chuyển. Kết quả được trong 

hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 2. Nồng độ bụi mặt đường trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị 

Khoảng cách (m) 
𝝈𝒛  

(m) 

Nồng độ bụi tính toán 

(mg/m3) 

5 1,716 0,0058 

10 2,846 0,0027 

20 4,721 0,0015 

30 6,347 0,0011 

40 7,830 0,0009 

50 9,216 0,0007 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Nhận xét: Nồng độ bụi mặt đường phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc thiết 

bị của dự án đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT trung bình 1 giờ trong khoảng cách trải dài từ 

5m – 50m kể từ vị trí phát sinh nguồn khí thải.  

 Nồng độ bụi mặt đường có sự thay đổi, theo chiều càng xa dần với nguồn phát thải 

nồng độ bụi có xu hướng giảm dần. Nồng độ bụi bị ảnh hưởng rất nhiều vào chất lượng vệ 

sinh của các tuyến đường giao thông. Với chất lượng đường giao thông trên tuyến đường vận 

chuyển hầu hết đã được bê tông hoá như hiện nay đã một phần giúp nồng nộ bụi mặt đường 

từ quá trình vận chuyển của các phương tiện không bị vượt quy chuẩn. 

 Tuy nhiên, với lượng bụi ở trên nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng 

đến môi trường không khí và sức khỏe của người dân xung quanh dọc theo tuyến đường vận 

chuyển. 

b. Dự báo tác động 

 Một vài tác hại của bụi mặt đường ta có thể đề cập đến như: 

 - Môi trường: Chất lượng không khí bị suy giảm. Bụi ở nồng độ cao trong không khí 

có thể gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

 - Khi tiếp xúc với mắt: Gây nóng, rát, khó chịu, đau mắt,... 

 - Khi tiếp xúc với đường hô hấp: Gây khó chịu trong cổ họng, viêm mũi, nghẹt mũi,... 

Là nguyên nhân gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng nặng đến phổi, cơ quan hô 

hấp khác. 

 - Khi tiếp xúc với da: Gây tình trạng ngứa, lâu dài có thể gây viêm da do các bụi bẩn 

tích tụ vào các lỗ chân lông, hạn chế sự thoát mồ hôi của cơ thể. 

1.1.4.3. Bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

a. Nguồn phát sinh  

 Quá trình hoạt động máy móc trong các phương tiện vận chuyển sẽ đốt cháy nhiên 

liệu chuyển hóa thành cơ năng, truyền động lực vào các khớp nối khiến cho bánh xe lăn trên 
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mặt đường. Quá trình tiêu hao nhiên liệu này sẽ sản sinh ra một lượng khí thải có nguy cơ ảnh 

hưởng đến môi trường không khí và sinh vật sống xung quanh vị trí phát thải. Do đó dự án đã 

tiến hành tính toán lượng khí thải phát sinh để đưa ra biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

 Thực tế tại dự án có các thông tin như sau: 

- Tải trọng xe vận tải : 12 tấn 

 - Tần suất   : 1 chuyến/ngày = 2 lượt xe/ngày (đi và về) 

 - Quãng đường vận chuyển : 40 km/chuyến 

 - Thời gian vận chuyển  : 12 ngày 

 - Loại nhiên liệu tiêu thụ : Dầu DO 

 Tham khảo tài liệu “Emission inventory manual” của UNEP xuất bản năm 2013, ta có 

được khối lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình đót cháy dầu DO đối với phương 

tiện giao thông hạng nặng (có sự kiểm soát khí thải) được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4. 3. Tải lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

STT 
Thông số Hệ số phát thải Tổng quãng đường Tải lượng 

- (g/km) (km) (g/km/h) (mg/m.s) 

1 Bụi 0,4 

40 

16 0,004 

2 SO2 1,2 48 0,013 

3 CO 4,5 180 0,050 

4 NO2 12,6 504 0,140 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Ghi chú: Tải lượng = tổng quãng đường di chuyển * Hệ số phát thải 

 Từ tải lượng đã tính kết hợp với mô hình khuếch tán về ô nhiễm nguồn đường theo 

mô hình cải biên Sutton đã thể hiện trong công thức (CT2) ở trên ta có được kết quả tính nồng 

độ khí thải phát tán từ phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kì tại khu vực dọc hai bên 

tuyến đường vận chuyển như sau: 

Bảng 4 .4. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị  

Khoảng cách 

(m) 

𝝈𝒛  

(m) 

Nồng độ (mg/m3) 

Bụi SO2 CO NO2 

5 1,716 0,00280 0,00839 0,0315 0,0881 

10 2,846 0,00132 0,00397 0,0149 0,0417 

20 4,721 0,00073 0,00219 0,0082 0,0230 

30 6,347 0,00053 0,00159 0,0060 0,0167 

40 7,830 0,00043 0,00128 0,0048 0,0134 

50 9,216 0,00036 0,00108 0,0041 0,0114 

QCVN 05:2023/BTNMT  0,3 0,2 30 0,35 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Ghi chú:  
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- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 

không khí. 

 Nhận xét: Qua kết quả tính toán ở trên cho thấy nồng độ các thông số được dự báo 

phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT, riêng đối với thông số bụi phát sinh trong phạm vi bán 

kính <5m với quy chẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

 Các tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị trong giai 

đoạn lắp đặt máy móc thiết bị của dự án được đánh giá là không đánh kể. Thời gian vận 

chuyển không thường xuyên, gián đoạn, chỉ xảy ra trong khoảng 12 ngày ở giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị, một ngày lại xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các loại 

phương tiện không hoạt động cùng lúc và là nguồn thải di động, phát tán diện rộng nên mức 

độ tác động thực tế sẽ nhỏ hơn so với tính toán. Tuy nhiên chủ dự án vẫn sẽ áp dụng một số 

biện pháp để giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển máy móc, 

thiết bị của dự án. 

b. Dự báo tác động 

Một vài tác hại của bụi và khí thải có thể kể đến như sau: 

Bụi: Suy giảm chất lượng không khí, tăng công suất làm việc của phôi và các cơ quan 

đào thải chất độc khác. Bụi là tác nhân chính gây nên các bệnh về đường hô hấp gây khó thở, 

viêm mũi, nghẹt mũi, ho,... 

SO2: Gây kích ứng niêm mạc mắt và các đường hô hấp trên. Với nồng độ cao, SO2 gây 

viêm kết mạc, trong trường hợp tiếp xúc ồ ạt với chất này có thể gây chết người do ngừng hô 

hấp. 

CO: Khí CO xâm nhập vào cơ thể sẽ liên kết với hemoglobin trong máu gây cản trở 

sự tiếp nhận O2 dẫn đến nghẹt thở. Chính vì thế mà loại khí này rất có hại đối với phụ nữ 

mang thai và những người mắc bệnh tim mạch. Khi bị nhiễm CO, nhẹ thì có các triệu chứng 

nhức đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác, mệt mỏi,… còn nếu nặng thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu 

oxy trong máu và mô, rối loạn hô hấp, hệ thần kinh, hệ tim mạch sẽ bị tổn thương, liệt hô 

hấp,… 

NO2: Khi tiếp xúc với những loại khí này với nồng độ thấp có thể có những biểu hiện 

như rối loạn tiêu hóa, viêm phế quản. 

1.4.3. Khói hàn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

a. Nguồn phát sinh  

 Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị, dự án sẽ thực hiện hoạt động hàn để cố định 

và liên kết các máy móc thiết bị với nhau nên phát sinh khí thải. Khi hoạt động, máy hàn thải 

ra khói hàn bao gồm các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, 

CaO... tồn tại ở dạng bụi khói, ngoài ra còn có các khí khác như CO, NOx. Ngoài ra, các loại 
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hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động.  

 Số lượng que hàn sử dụng tối đa trong 1 ngày tại dự án trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị như sau:  

 Bảng 4. 5. Thống kê số lượng que hàn sử dụng tối đa trong 1 ngày 

Đường kính 
Số lượng 

(que) 

Khối lượng 1 que  

(kg/que) 

Khối lượng 

(kg) 

Tỉ lệ 

(%) 

3,2 mm 47 0,02 0,940 37,3 

4 mm 51 0,025 1,275 40,5 

5 mm 28 0,03125 0,875 22,2 

Tổng 126 - 3,09 100 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Dự án đã tham khảo tài liệu Môi trường không khí của tác giả Phạm Ngọc Đăng để có 

được hệ số ô nhiễm cho từng đường kính que hàn: 

 Bảng 4. 6. Hệ số ô nhiễm của que hàn 

Thông số 

Hệ số ô nhiễm ứng với kích thước que hàn  

(mg/que hàn) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn 508 706 1100 

CO 15 25 35 

NO2 20 30 45 

(Nguồn: GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không kh, 2000) 

 Tải lượng ô nhiễm từ hoạt động hàn tại dự án sau khi tính toán được thể hiện trong 

bảng sau: 

 Bảng 4. 7. Tải lượng ô nhiễm của hoạt động hàn tại dự án 

STT Thông số 

Tải lượng ô nhiễm  

(mg/ngày) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 

1 Khói hàn 23,876 33,182 51,700 

2 CO 705 1,175 1,645 

3 NO2 940 1,410 2,115 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Ghi chú: Tải lượng = hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) * số lượng (que)  

 Nồng độ của các thông số gây ô nhiễm từ hoạt động hàn tại dự án sau khi tính toán 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 8. Nồng độ ô nhiễm của hoạt động hàn tại dự án 

Thông số 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) 3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn 0,52 0,73 1,14 - 8 

CO 0,02 0,03 0,04 40 - 
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NO2 0,02 0,03 0,05 10 - 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Ghi chú:  

 Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) = tải lượng ô nhiễm (mg/ngày)/ thể thích không gian tiếp 

nhận khí thải (*).  

 (*) Giả sử phạm vi không gian tiếp nhận khí thải của hoạt động hàn là khu vực thi 

công lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án. Như vậy, thể tích không gian tiếp nhận của mỗi 

xưởng là: V = 4.550 * 10 = 45.500 m3 (xét chiều cao bị ảnh hưởng trong khu vực không gian 

là 10m). 

 Nhận xét:  

 Thông qua kết quả tính nồng độ của các thông số gây ô nhiễm từ hoạt động hàn tại dự 

án trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, ta thấy nồng độ các thông số đều đạt QCVN 

03:2019/BYT và QCVN 02:2019/BYT của Bộ Y tế. Do đó, nguồn thải này hầu như không 

gây tác động đến môi trường.  

b. Dự báo tác động 

 Khói hàn có tác động xấu đến sức khỏe của con người. Một vài tác hại ứng với loại 

khói hàn có thể kể đến như: 

 - Nhôm: Chất kích thích đường hô hấp 

 - Berili: Một chất gây ung thư. Các tác động mãn tính khác bao gồm tổn thương đường 

hô hấp. 

 - Oxit Cadimi: Kích ứng hệ hô hấp, đau và khô cổ họng, đau ngực và khó thở. Các tác 

dụng mãn tính bao gồm tổn thương thận và khí phế thũng. 

 - Chromium: Tăng nguy cơ ung thư phổi. Một số gây kích ứng da, là một dạng chất 

gây ung thư (crom hóa trị sáu). 

 - Đồng: Kích ứng mắt, mũi và cỏ họng, buồn nôn,... 

 - Chì: Ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thận, hệ tiêu hóa và trí lực, gây ngộ độc chì. 

 - Niken: Kích ứng mắt, mũi, cổ họng, tăng nguy cơ ung thư, viêm da, các vấn đề liên 

quan đến phổi. 

1.4.4. Nước thải sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

 Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị của dự án, số lượng công nhân tối đa trên 

công trường khoảng 25 người. Dự án không tổ chức hoạt động nấu ăn, công nhân sẽ tự túc ăn 

uống, không có công nhân ở lại lưu trú lại qua đêm. 

 Thời gian làm việc của công nhân trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

 - Số ca làm việc: 1 ca/ngày 

 - Số giờ làm việc: 8h/ca 

 - Thời gian: 3 tháng 
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 Theo TCVN 13606:2023 – Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp nước – Mạng lưới đường ống 

và công trình yêu cầu thiết kế, định mức sử dụng nước là 45 lít/người/ngày, hệ số không điều 

hòa là k=2,5. Như vậy tổng lượng nước cấp sinh hoạt công nhân được tính như sau:  

 Q thải = 25 người x 45 lít/người/ngày x 2,5 = 2.812,5 lít/ngày = 2,813 m3/ngày 

 Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu 

cơ sinh học dễ phân hủy, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), vi khuẩn,…Hệ số ô nhiễm do mỗi 

người đưa vào môi trường hằng ngày (nếu không qua xử lý) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 9. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường 

STT Thông số Hệ số ô nhiễm  

(g/người/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 

2 COD 72 - 86 

3 TSS 70 - 145 

4 Dầu mỡ 10 - 30 

5 Tổng Nito 6 - 12 

6 Tổng Phospho 0,6 – 4,5 

7 Amoni 2,4 – 4,8 

8 Coliform 106 - 109 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993) 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm nêu trên, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ 

nước thải sinh hoạt trong giai lắp đặt máy móc, thiết bị tại dự án như được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 10. Lượng ô nhiễm tối đa do mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường 

STT Thông số Tải lượng (*) 

(g/ngày) 

1 BOD5 1.350 

2 COD 2.150 

3 TSS 3.625 

4 Dầu mỡ 750 

5 Tổng Nito 300 

6 Tổng Phospho 112,5 

7 Amoni 120 

8 Coliform 25 x 109 

(*) Tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x số người; Nồng độ = Tải lượng / Lưu lượng 
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Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt không qua xử lý, kết quả được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 11. So sánh nồng độ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt máy móc 

thiết bị với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

STT Thông số 

Nồng độ các thông số ô nhiễm (mg/l) 

Không qua xử lý 
QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A 

1 BOD5 480 30 

2 COD 764,4 75 

3 TSS 1.288,9 50 

4 Dầu mỡ 266,7 - 

5 Tổng Nito 106,7 20 

6 Tổng Phospho 40 4 

7 Amoni 42,7 5 

8 Coliform 8,9 x 109 3.000 

Nhận xét:  

So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp có thể thấy rằng, khi nước thải chưa qua xử lý thì các thông số vượt rất nhiều lần so 

với tiêu chuẩn cho phép. Nếu không thực hiện xử lý đúng đắn, lượng nước thải này sẽ gây ra 

những tác động xấu đến môi trường xung quanh.  

b. Dự báo tác động 

Lượng nước thải này có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh 

cùng với các chất bài tiết nên nguồn nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trong giai 

đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị nếu không qua xử lý có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sông Đồng Nai. Một số tác động có thể kể đến như sau: 

Bảng 4. 12. Dự báo tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp 

đặt máy móc, thiết bị của dự án 

STT Thông số Tác động 

1 
Vi khuẩn trong 

nước thải 

- Là tác nhân chính gây nên các bệnh về đường ruột, đường 

tiêu hóa như: tả, lỵ, nhiễm trùng đường tiểu,... 

2 Chất rắn lơ lửng 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước. 

- Tăng độ đục của nước, suy giảm hiệu quả  quá trình quang 

hợp của sinh vật dưới nước. 

3 
Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

- Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

- Gây hiện tương phú dưỡng hóa, ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường sống của sinh vật. 
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4 Các chất hữu cơ 

- Làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng môi trường số của sinh vật trong 

nước. 

- Số lượng sinh vật thủy sinh có nguy cơ bị thay đổi, dẫn đến 

mất cân bằng sinh học. 

- Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung 

quanh.  

(Nguồn: Tổng hợp, 2024) 

1.4.5. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

Với số lượng lao động của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị là 25 người. 

(Huyện Bắc Tân Uyên là độ thị loại V ứng với tốc độ phát sinh rác thải 0,8 kg/người/ngày- 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng), lượng chất thải 

phát sinh ước tính như sau: 

Bảng 4. 13. Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Diễn giải Giai đoạn hoạt động 

Số lao động 25 

Chất thải rắn sinh hoạt (kg/ngày) 20 kg/ngày 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

b. Dự báo tác động 

 Chất thải rắn từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị nếu không 

xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, dễ 

lây lan dịch bệnh. 

Hỗn hợp thức ăn dư thừa, chất hữu cơ thải, giấy,... cung cấp một lượng lớn chất dinh 

dưỡng đột ngột cho một hoặc vài nhóm sinh vật nhất định, gây mất cân bằng sinh thái. Sự 

biến chuyển về hàm lượng và tính chất của các chất hữu cơ này vô tình tạo ra một số hỡn hợp 

chất hữu cơ độc hại hơn, gây độc môi trường tiếp nhận.  

Túi nilon là vật liệu khó phân hủy tự nhiên, cần lên đến vài trăm năm để 1 chiếc túi nilon 

biến mất trong môi trường. Túi nilon dễ bị mắc kẹt lại trong các đường ống dẫn, cống thoát 

nước gây tình trạng tắt nghẽn, hạn chế sự lưu thông dòng chảy. Động vật có thể bị vướng vào 

túi nilon, hạn chế sự di chuyển, hoạt động của chúng, đôi khi đe dọa đến sự sống. 

Các loại rác có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển và là 

nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.  

Ngoài ra sự phân hủy rác thải loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân xây dựng và dân cư khu vực xung quanh.  

1.4.6. Chất thải rắn thông thường 

a. Nguồn phát sinh 
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Chất thải rắn sinh ra trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị dự án chủ yếu là các loại 

phế thải trong quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị như kim loại (ốc, vít, đinh,...), nhựa 

(dây điện, bao bì,...), gỗ (khung bảo vệ máy móc thiết bị), giấy (thùng đựng máy móc thiết 

bị)... với khối lượng ước khoảng 50 kg/tháng.  

b. Dự báo tác động 

Phần chất thải rắn này không ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ con người nhưng lại gây 

mất cảnh quan khu vực, gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các mảnh vỡ và ốc vít hư 

hỏng bỏ có thể gây nên các tai nạn lao động nếu không được thu gom triệt để sẽ gây mất cảnh 

quan khu vực và ảnh hưởng đến dự án.  

Mặt khác, đây là loại chất thải có giá trị sử dụng nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng 

lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát 

thải ra môi trường bên ngoài. Do đó, Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công lắp đặt có các 

biện pháp quản lý và kiểm soát các tác động này. 

1.4.7. Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị chủ yếu từ hoạt 

động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc do sử dụng các nguyên liệu, nhiên liệu mang tính nguy 

hại. Về cơ bản, các máy móc thiết bị nhập về cho dự án đều là thiết bị nguyên bộ, vì vậy, chất 

thải nguy hại sẽ chỉ phát sinh một lượng nhỏ trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 

34,2 kg/tháng. Khối lượng và thành phần CTNH phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc 

thiết bị được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 14. Dự báo khối lượng CTNH tại dự án phát sinh trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

STT Danh mục CTNH 
Khối lượng  

(kg/tháng) 
Mã CTNH 

Kí hiệu 

phân loại 

1 Dầu nhớt các loại thải 7 17 02 04 NH 

2 
Giẻ lau dính dầu nhớt, dình 

thành phần nguy hại 
1,8 18 02 01 KS 

3 Bao bì đựng dầu nhớt 2,4 18 01 03 KS 

4 Que hàn thải 18 07 04 01 KS 

Tổng 29,2 - - 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

b. Dự báo tác động 

 Chất thải nguy hại nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường:  

- Thành phần của CTNH khi được hòa tan, thẩm thấu vào trong đất làm cho đất tăng 

cao hàm lượng kim loại cùng với các chất gây bất lợi cho hoạt động của sinh vật. 
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- Nguồn nước mặt và nước ngầm bị suy giảm chất lượng do sự góp mặt các thành phần 

trong CTNH, hệ thống sinh vật dưới nước bị đe dọa đến sự sống. Yếu tố phát triển tự nhiên 

bị ảnh hưởng, gây ra biến dị trong di truyền, sản sinh các loài sinh vật lạ.  

- Việc để rác thải nguy hại tràn lan không xử lý làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến văn 

minh đô thị của tuyến đường, khu vực đó. 

1.4.8. Tiếng ồn 

a. Nguồn phát sinh 

 Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, tiếng ồn phát sinh từ hoạt 

động của động cơ phương tiện vận chuyển, các công cụ hỗ trợ như máy khoan, máy hàn,… 

Bảng 4. 15. Mức ồn từ các nguồn phát sinh 

STT Thiết bị Mức ồn cách nguồn 1m 

(dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(dBA) 

1 Xe tải 82 – 95  

70 2 Máy khoan 76 – 99 

3 Máy hàn 71 - 82 

(Nguồn: Boltet al. (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); LSA 

Associates (2002)) 

 Mức độ ồn bị suy giảm theo khoảng cách và được ước lượng dựa vào công thức: 

  Lp(x) = Lp(xo) + 20log10(xo/x) 

 Trong đó:  

 Lp(x) : Độ ồn tại khu vực tính toán (dBA) 

 Lp(xo) : Độ ồn tại khoảng các 1m (dBA) 

 x : Khoảng cách tính từ chỗ tính toán đến nguồn ồn 

 xo = 1 m 

 Kết quả dự báo tiếng ồn từ các phương tiện, máy móc trong giai đoạn lắp đặt máy móc, 

thiết bị của dự án như sau: 

Bảng 4. 16. Dự báo độ ồn từ các phương tiện, máy móc trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

STT Thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Cách 1m Cách 10m Cách 20m Cách 30m 

1 Xe tải 82 - 95 62 - 75 56 - 69 53 - 66 

2 Máy khoan 76 - 99 56 - 59 50 - 53 47 - 49 

3 Máy hàn 71 - 82 51 - 62 45 - 56 42 - 53 

QCVN 

26:2010/BTNMT  
70 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Nhận xét: Kết quả bảng trên ta có thể thấy độ ồn phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện, máy móc trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị có thể ảnh hưởng đến công nhân đang 
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làm việc trong nhà xưởng trong bán kính 10m trở lại. Mức độ ồn sau khoảng cách 10m có 

phần suy giảm và có giá trị độ ồn dưới mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Dự báo tác động 

 Việc tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép trong thời gian dài ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe con người như:  

 - Tiếng ồn lớn có thể làm hỏng tế bào, màng, dây thần kinh và các cấu trúc khác của 

tai trong như ốc tai, dẫn đến mất thính lực thần kinh giác quan hoặc điếc thần kinh thính giác. 

Mất thính giác nhanh thường xảy ra khi tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian ngắn, chậm 

hơn nếu nghe tiếng ồn nhiều lần. 

 - Tiếp xúc nhiều lần với tiếng ồn còn ảnh hưởng đến cơ quan tiền đình ở tai trong. Tổn 

thương này gây chóng mặt, mất thăng bằng và mờ mắt. Người bị mất thính lực có nhiều khả 

năng rối loạn thăng bằng hơn người bình thường. 

 - Tiếng ồn trên đường có liên quan đến huyết áp cao. Tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn giao 

thông có thể dẫn đến tăng đường huyết, cholesterol cao và kích hoạt yếu tố đông máu. Tất cả 

đều liên quan đến bệnh tim mạch. 

1.4.9. Độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt máy móc thiết bị, rung động phát sinh từ hoạt 

động của động cơ phương tiện vận chuyển, công cụ hỗ trợ như máy khoan,…  

Rung động được đặc trưng bằng ba đại lượng: biên độ (m), tốc độ (m/s) và gia tốc 

(m2/s) điều hòa. Độ rung của các phương tiện, máy móc thi công được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 4. 17. Dự báo độ rung của các phương tiện thi công trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc thiết bị của dự án 

STT Thiết bị 
Độ rung (dBA) 

Cách 10m Cách 30m Cách 60m 

1 Xe tải 74 64 54 

2 Máy khoan 75 65 55 

QCVN 27:2010/BTNMT  

khu vực thông thường (6h-21h) 
75 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo DTM và cam kết bảo vệ môi trường, 

PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008) 

 Nhận xét: 

 Hầu hết các thiết bị, phương tiện trong quá trình hoạt động ở giai đoạn lắp đặt máy 

móc thiết bị của dự án đều đảm bảo mức cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung (khu vực thông thường từ 6h - 21h). 

b. Dự báo tác động 
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Khi tiếp xúc liên tục với độ rung có thể gây mệt mỏi và căng thẳng cho người lao động 

như cảm giác không thoải mái và gây ra căng thẳng tâm lý. 

Rung có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau cổ, đau vai và các vấn đề 

về xương, cơ, thần kinh và tĩnh mạch,…Nếu không được kiểm soát, rung động kéo dài có thể 

gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng dẫn đến người lao động sẽ bị bệnh nghề nghiệp. 

Khi người lao động phải làm việc trong môi trường có yếu tố rung có hại, khả năng 

tập trung, tinh thần làm việc và sự chính xác có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến sự 

mất tập trung, sai sót và giảm năng suất lao động. 

Rung có thể tạo ra một môi trường làm việc không thoải mái và ảnh hưởng đến sức 

khỏe tâm lý của người lao động. Cảm giác không ổn định, căng thẳng và áp lực có thể tăng 

lên, gây khó khăn trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thoải mái. 

1.4.10. Các tác động đến kinh tế - xã hội  

 Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự 

nhiên mà còn có một số tác động nhất định đến kinh tế và xã hội khu vực, cụ thể như: 

 - Tác động tích cực:  

+ Tạo cơ hội việc làm cho khoảng 25 công nhân, lao động. 

 + Hoạt động của dự án tạo tiền đề cho cho sự phát triển của toàn vùng khi thúc đẩy sự 

lưu thông dòng tiền, kích cầu tiêu thụ hàng hóa địa phương. 

 + Kích cầu các dịch vụ nhà trọ, ăn uống, lưu trú, mua bán nhiên liệu, vật liệu,… phát 

triển. 

 - Tác động tiêu cực:  

 + Mật độ phương tiện tham gia giao thông trong dự án tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ tai nạn giao thông. 

 + Mặt đường chịu nhiều áp lức hơn từ hoạt động vận chuyển máy móc, thiết bị và di 

chuyển của công nhân, tình trạng mặt đường xuống cấp có thể diễn ra nhanh hơn. 

1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai 

xây dựng dự án đầu tư 

1.2.1. Nước mưa chảy tràn 

Hiện khu vực nhà xưởng cho thuê đã có hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Hệ 

thống này do Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đầu tư xây dựng hoàn thiện trước khi tiến 

hành thực hiện việc cho thuê.  
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Hình 4. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ thống máng thu và 

cuối các máng có đặt ống nhựa PVC đường kính Ø140mm dẫn nước xuống sân đường của 

nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt cùng với nước mưa từ trên mái nhà xưởng sẽ 

chảy về hệ thống thoát nước mưa bằng BTCT chạy dọc các nhà xưởng. Hệ thống thoát nước 

mưa xây dựng bằng các cống BTCT, đường kính Ø400mm, độ dốc i=0,2%. Nước mưa sau 

khi được thu gom trong khuôn viên nhà xưởng sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung 

trên đường DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

Tọa độ vị trí đấu nối thoát nước mưa của dự án vào hệ thống thoát nước mưa của khu 

vực trên đường DH411 (theo VN 2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105o45’) như sau: 

Bảng 4. 18. Tọa độ vị trí hố ga nước mưa đấu nối vào đường DH411 

STT Vị trí Tọa độ X Tọa độ Y Ghi chú 

1 

NM 1: Vị trí đấu nối nước 

mưa thứ nhất vào cống 

thoát nước khu vực  

1228182.921 618482.915 Hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 3o, kinh 

tuyến trục 105o45’  

  2 

NM 2: Vị trí đấu nối nước 

mưa thứ hai vào cống 

thoát nước khu vực  

1228277.976 618510.793 

(Nguồn: Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát, 2024) 

Ngoài ra, chủ dự án cũng sẽ thực hiện một số biện pháp để đảm bảo sự hoạt động lâu 

dài, có hiệu quả của hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau: 

Hố ga nước thoát mưa nội bộ 

Tự chảy, uPVC Ø140mm 

Tự chảy, BTCT  Ø400mm 

Tự chảy 

Hố ga thoát nước chung trên hành lang 

đường DH411 

Suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng 

Nai 

Nước mưa trên mái nhà xưởng Nước mưa chảy tràn trên sân 

đường nội bộ 
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- Có kế hoạch quản lý chặt chẽ: hạn chế dầu mỡ, xăng nhớt rơi vãi từ các phương tiện 

được sử dụng trong dự án. Trong trường hợp bị rơi đỡ thì cần nhanh chóng thu gom triệt để. 

-  Nghiêm cấm các hành vi xả rác vào đường cống thoát nước mưa 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh các nắp lưới đậy hố ga thoát nước mưa. Tiến hành nạo vét 

đường cống khoảng 3 tháng/lần. 

1.2.2. Bụi mặt đường và bụi, khí thải từ quá tình vận chuyển máy móc, thiết bị 

 Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ vận chuyển, Chủ dự án phối hợp với đơn 

vị thi công, lắp đặt áp dụng các biện pháp sau:  

 - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt.  

 - Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng 

nhanh, vượt ẩu.  

 - Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển máy móc thiết bị giờ cao 

điểm.  

 - Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc 

dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

1.2.3. Khói hàn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân, dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp như sau: 

-  Công nhân hàn được trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho quá trình hàn đầy đủ như 

áo quần bảo hộ, khẩu trang, bao tay, kính chuyên dụng. 

- Thực hiện hàn trong khu vực thông thoáng nhằm giảm nồng độ khí thải. 

- Bên ngoài nhà xưởng sẽ được trồng cây xanh xung quanh khuôn viên, cây xanh vừa 

tạo cảnh quan cho nhà xưởng, vừa có vai trò điều hòa khí hậu. Khí thải từ khói hàn sẽ được 

cây xanh hấp thụ thông qua quá trình quang hợp và tạo thành khí oxy, cung cấp lại cho môi 

trường không khí, nhờ vậy mà không khí được làm sạch. Ngoài ra, dải cây xanh này còn là 

hành hành lang cách ly khu vực sản xuất của dự án với các đối tượng lân cận. 

 Đánh giá chung: Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

của dự án có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân làm việc trực tiếp tại dự 

án nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, tác hại của chúng có thể như bảng sau: 

Bảng 4. 19. Nồng độ ô nhiễm của hoạt động hàn tại dự án 

STT Đối tượng gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi 
Rối loạn hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi, tổn 

thương da, tổn thương giác mạt mắt,… 
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2 Khí SOx, NOx 

Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, phân tán vào máu 

SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm 

trong máu 

Tạo mưa axit ảnh hưởng đến sự phát triển của tham 

thực vật và sinh vật 

Đẩy mạnh quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy các 

công trình 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái, tầng ozon 

3 Oxit Cacbon (CO) 

Giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu đến các tổ 

chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến 

thành cacboxyhemoglobin 

4 Khí Cacbonic (CO2) 
Gây rối loạn hô hấp phổi 

Gây hiệu ứng nhà kính 

5 Tổng hydrocacbon (THC) 
Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhứt 

đầu, rối loạn giác quan,… 

 (Nguồn: Tổng hợp, 2024) 

Nhận xét: Nhìn chung nguồn gây ô nhiễm này mang tính chất cục bộ, chỉ xảy ra trong 

thời gian thi công các hạng mục công trình, có khả năng tác động đến công nhân và dân cư 

xung quanh dự án cũng như dân cư dọc theo tuyến đường vận chuyển. Chủ dự án sẽ tiến hành 

thực hiện các biện pháp quản lý nội vi, hạn chế đến mức thấp nhất lượng bụi, khí thải phát 

sinh trong quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án. 

1.2.4. Nước thải sinh hoạt 

Công ty Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đã đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, 

xử lý và thoát nước thải trước khi tiến hành cho các đơn vị khác thuê nhà xưởng. Hệ thống 

này riêng biệt và độc lập với hệ thống thu thu gom và thoát nước mưa.  

Khu vực xưởng 1 và 2 của công ty Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát cho chủ dự án 

thuê đã được bố trí sẵn hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt và 

hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm.  

Quy trình xử lý nước thải tại dự án như sau: 
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Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc, 

thiết bị 

Nước thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết 

bị của dự án bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải rửa tay chân sẽ được thu gom 

bằng đường ống uPVC Ø114mm về bể tự hoại 3 ngăn (10 hầm; mỗi hầm có thể tích V=15m3) 

để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn sẽ tự chảy theo đường ống uPVC Ø114mm 

và uPVC Ø200mm đặt ngầm, dọc theo các tuyến đường giao thông (kết hợp với các hố ga) 

về hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm của đơn vị cho thuê nhà xưởng. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, (Kq=1,0; Kf=1,1) sẽ tự chảy theo đường 

ống BTCT Ø400mm được đấu nối vào hố ga thoát nước chung trên hành lang đường DH411 

(1 điểm) sau đó đi vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường DH411 → suối 

Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

1.2.5. Thu gom chất thải rắn phát sinh 

1.2.5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

  

Hố ga quan trắc nội bộ 

Tự chảy, uPVC Ø114mm, Ø 200mm 

Tự chảy, uPVC Ø114mm 

Tự chảy, uPVC Ø114mm 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải rửa tay, chân 

Hệ thống xử lý nước thải 100m3/ngày.đêm của đơn vị cho thuê nhà xưởng 

Tự chảy, uPVC Ø400mm 

Tự chảy, BTCT  Ø400mm 

Hố ga thoát nước chung trên hành 

lang đường DH411 

Suối Tân Lợi → suối Sâu → sông 

Đồng Nai 
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Thực hiện theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bình Dương về ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 

dự án có các biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt cụ thể như sau: 

 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại chính: 

+ Rác thải hữu cơ. 

+ Rác thải sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng. 

+ Các loại rác thải sinh hoạt khác. 

 Trang bị 6 thùng rác loại 120 lít có dán nhãn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đặt ở các 

vị trí tập trung đông công nhân để thu gom rác thải sinh hoạt, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng 

nơi quy định, tránh phóng uế vứt rác bừa bãi. 

 Cuối mỗi ngày công nhân sẽ tập kết các thùng thu gom rác đặt bên trong nhà xưởng để 

đơn vị thu gom đến đưa rác ra khỏi khu vực và xử lý theo đúng quy định. 

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển, đựa rác ra khỏi khu vực 

trong ngày và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 ngày/lần. 

 Đối với công nhân làm việc tại công trình, chủ yếu ăn cơm hộp, suất ăn công nghiệp, 

trong công trường không diễn ra hoạt động nấu nướng. Chính vì vậy, chủ dự án yêu cầu các 

nhà thầu không để xảy ra tình trạng công nhân vứt bao bì, hộp cơm thừa bừa bãi trước cổng 

công trình và trong khu vực dự án. Tuyên truyền ý thức cho công nhân thải bỏ rác đúng nơi 

quy định. Nếu vi phạm, tiến hành nhắc nhở và xử phạt nếu tái phạm.  

 Ngoài các giải pháp nêu trên, chủ dự án sẽ tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường cho công nhân. Một môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi 

công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân. Định kỳ dọn dẹp 

tổng vệ sinh công trường và khu vực xung quanh. 

1.2.6. Chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường được phân loại, lưu trữ và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Chất thải rắn thông thường chủ yếu trong giai đoạn này gồm các loại thùng giấy, bao bì 

nylon, đinh, ốc vít,... Nói chung đây là các chất rắn vô cơ, không gây tác hại đáng kể đến môi 

trường. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan môi trường xung quanh thì Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn 

vị thi công áp dụng các biện pháp như sau: 

 - Thu gom và phân loại sắt thép, giấy, chất dẻo, thùng, bao bì bằng giấy, nilon, gỗ, chất 

dẻo để bán phế liệu. 

 - Thu gom các loại chất thải rắn không còn khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom và 

chứa trong thùng bằng nhựa có nắp đậy đặt đúng nơi quy định. Chủ dự án sẽ thuê đơn vị thu 

gom xử lý như chất thải thông thường. 
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1.2.7. Chất thải nguy hại 

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý CTNH được thực hiện theo các quy định 

nhà nước về quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng, lắp đặt bố trí khu tập kết chất thải nguy hại 

diện tích khoảng 6m² bên trong nhà xưởng thuê của dự án. 

- Đối với từng mã CTNH được lưu chứa vào 1 thùng loại 120 lít theo từng mã CTNH 

riêng biệt có nắp đậy, biển cảnh báo. Tất cả các thùng được dán nhãn, có ghi mã số CTNH 

theo quy định và có hình ảnh minh họa để công nhân dễ phân biệt.  

- Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 

1.2.8. Tiếng ồn, độ rung 

 Dự án nằm trong khu nhà xưởng cho thuê tiếp giáp với KCN Đất Cuốc, xa khu dân cư, 

vì vậy tác động của tiếng ồn trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, chỉ gây ồn cục bộ cho 

khu vực thi công và các nhà máy xung quanh. Để đảm bảo sức khỏe và giờ nghỉ của công 

nhân thi công, dự án và đơn vị thi công sẽ bố trí các hoạt động của công nhân một cách phù 

hợp, không gây ồn vào giờ ăn và giờ nghỉ của công nhân trong nhà máy hiện hữu xung quanh 

dự án.  

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại, có kỹ 

thuật và uy tín cao.  

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình lắp đặt để sắp xếp lịch vận chuyển và lắp đặt 

thiết bị phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Bố trí lịch làm việc hợp lý, tránh việc tập 

trung các máy móc có độ ồn cao tập trung hoạt động cùng lúc, tránh hoạt động vào giờ cao 

điểm.  

- Các máy móc, thiết bị thi công có xuất xứ kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu mỡ bôi trơn trong quá trình sử dụng 

các máy, móc thiết bị tại công trường. 

- Bố trí các máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, tránh tập trung tiếng 

ồn trong khu vực. 

- Không thi công trong giờ nghỉ trưa để không làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của công 

nhân làm việc nhà máy xung quanh, cũng như công nhân làm việc trực tiếp tại dự án.  

- Các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị khi hoạt động trong khu vực dự án phải 

tuân theo các quy định, hướng dẫn tại công trường về tốc độ, thời gian hoạt động... 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. Đồng 

thời, giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động của tất cả 

công nhân. 
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 - Điều phối các hoạt động để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn. kiểm tra 

Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thường xuyên bảo dưỡng 

thiết bị. 

1.2.9. Hạn chế các tác động đến kinh tế - xã hội 

 Chủ dự án thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội như 

sau: 

 - Chủ dự án tiến hành kiểm soát việc ra vào khu vực thi công chặt chẽ, bắt buộc công 

nhân thi công tuân thủ nội quy lao động tại khu vực. 

 - Phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân từ nơi khác đến, 

tuân thủ các quy định của chính quyền. 

 - Đề ra nội quy về trật tự an ninh trong quá trình làm việc, bài trừ tội phạm, ma túy, bài 

bạc, mê tín dị đoan.  

1.2.10. Phòng ngừa, ứng phó sự cố trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

1.2.10.1. Tai nạn lao động 

 - Lập ban an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường.  

 - Quy định các nội quy làm việc tại công trường bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại 

khu vực nhà xưởng; nội quy về an toàn điện... 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác 

nhau như in nội quy vào bảng treo; nhắc nhở tại hiện trường.  

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định nguyên nhân tai nạn và áp dụng các Báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn 

tương tự.  

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng dầu, kho hóa 

chất, kho vật tư dễ cháy nổ, trạm biến áp...).  

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ nước, 

các khâu móc giật...).  

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

1.2.10.2. Tai nạn giao thông 

- Điều phối lượng xe ra vào khu vực công trường tránh tình trạng tập trung quá nhiều 

xe cùng 1 lúc.  

- Lắp đặt các biển báo tại những khu vực xe ra vào thường xuyên.  

- Yêu cầu các tài xế xe ra vào dự án giảm tốc độ và đi đúng theo điều phối của đội điều 

phối giao thông. 
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Trong những trường hợp sự cố, công nhân lao động phải được hướng dẫn và thực tập 

xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên 

hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng:  

- Bố trí tủ thuốc, bình cung cấp oxy. 

- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,...  

- Nhà thầu thi công cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí một số thiết bị y tế ngay 

tại khu nhà điều hành thi công (có trang bị vòi nước, bông băng, một số loại thuốc thông 

thường,... đảm bảo sơ cứu sự cố tạm thời khi có sự cố xảy ra trước khi chuyển lên tuyến trên). 

1.2.10.3. Sự cố chảy nổ 

- Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Các vật liệu có khả 

năng cháy nổ cao được lưu trữ xa nguồn có nguy cơ gây cháy nổ.  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị, giám sát các thông số kỹ thuật. - 

Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và hệ thống thông tin tốt. Các phương tiện chữa 

cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng.  

- Thiết lập quy trình ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại nhà máy.  

- Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, các họng chữa cháy được bố trí tại nhà 

máy.  

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, quy định về PCCC trong quá trình 

lắp đặt. cháy. 

- Hạn chế số lượng vật liệu cháy dự trữ như tre, gỗ, các chất lỏng dễ cháy và khí - 

Trang bị hệ thống dây điện hiện đại. Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây.  

- Để bảo vệ dòng điện khỏi quá tải và ngắn mạch, nên dùng cầu chỉ an toàn và rờ-le tự 

ngắt mắc nối tiếp vào mạng. 

- Hệ thống dây điện, công tắc, các thiết bị điện đặt cố định được bảo vệ để tránh hư 

hỏng do va chạm khi di chuyển các phương tiện và thiết bị. 

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ, tiến hành xử lý ngay những sự cố môi 

trường có thể xảy ra (như dầu mỡ trên đường đi, kiểm soát chặt chẽ an toàn mạng lưới điện...).  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện tại nhà xưởng hiện hữu nhằm tránh hiện tượng 

chập điện gây cháy.  

- Xây dựng quy trình phòng cháy chữa cháy. 

- Thiết lập những tình huống chống cháy phù hợp và hoạt động tốt để phòng trường 

hợp khẩn cấp; Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động. 

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy. 

- Lập sơ đồ phòng cháy chữa cháy của khu vực, sơ đồ này phải đặt ở cửa ra vào và 

những nơi dễ thấy, dễ quan sát. Khi xảy ra sự cố cháy nổ:  

+ Báo cho Đội trưởng PCCC của công ty, báo cho người phụ trách đơn vị.  

- Bất kỳ ai, đang làm việc gì, khi phát hiện thấy cháy đều phải:  
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+ Dùng các biện pháp cần thiết để báo động có cháy.  

+ Báo khẩn cấp cho lực lượng chữa cháy địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên  

+ Dùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy có tại chỗ để cứu chữa.  

- Đội trưởng Đội chữa cháy (hoặc chỉ huy chữa cháy) có trách nhiệm tổ chức, chỉ huy 

lực lượng chữa cháy, cứu người và tài sản trong khu vực bị cháy đe dọa.  

- Nếu có người bị nạn sẽ kịp thời đưa đi cấp cứu. 

- Ngừng mọi công việc để tập trung vào việc chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản.  

- Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt tại nơi cháy thì người đang chỉ huy chữa 

cháy báo cáo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp. 

- Khi dập tắt đám cháy bảo vệ tốt hiện trường để điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

2.1.1. Bụi mặt đường từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

a. Nguồn phát sinh 

Lượng đất cát có sẵn hoặc rơi từ những phương tiện vận chuyển khác làm cho mặt 

đường có sẵn 1 lớp bụi. Khi các xe vận tải của dự án vận chuyển đi ngang qua những khu vực 

này, đất cát sẽ cuốn theo bánh xe và phát tán vào không không khí.  

 Số lượng máy móc, thiết bị được sử dụng tại dự án không nhiều. Phương pháp vận 

chuyển bằng đường bộ. Ta có thông tin như sau: 

 - Tải trọng xe vận tải : 10 tấn 

 - Tần suất   : 4 chuyến/ngày = 8 lượt xe/ngày  

 - Quãng đường vận chuyển : 35 km/chuyến 

 Theo Air Chef, Cục Môi trường Mỹ (1995), ước tính tải lượng bụi mặt đường từ quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất đào, chất thải và máy móc thi công cho hoạt động của 

01 xe vận chuyển gây ra như sau:  

L = 1,7 * k * (
𝑠

12
) * (

𝑆

48
) * (

𝑊

2,7
)0,7 * (

𝑤

12
)0,5   (CT1) 

 Trong đó:  

L: Hệ số phát thải (kg/km/lượt xe) 

k: Hệ số kể đến kích thước bụi; đối với bụi có kích thước lớn hơn 30 m => k= 0,2 

 s: hệ số kể đến loại mặt đường; đối với đường dân dụng s trong khoảng 1,6 – 68. Chọn 

s=5 

 S: Tốc độ trung bình của xe; S= 30 km/h 

 W: Tải trọng của xe; W= 10 tấn 

 w: Số lượng bánh xe, w= 10 

 Thay các giá trị trên vào phương trình tính tải lượng, xác định được:  
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L = 1,7 * 0,2 * (
5

12
) * (

30

48
) * (

10

2,7
)0,7 * (

10

4
)0,5 = 0,35 kg/km.lượt xe 

 Vậy lượng ô nhiễm bụi mặt đường từ phương tiện vận chuyển là: 

  0,35 kg/km.lượt xe * 8 lượt xe/ngày = 2,8 kg/km.ngày = 0,0324 mg/m.s 

 Tổng tải lượng bụi phát tán từ mặt đường do quá trình vận chuyển là: 0,0324 mg/m.s 

 Bụi từ mặt đường do sự di chuyển của các phương tiện vận chuyển có tác động đến 

suốt tuyến đường vận chuyển. Để tính toán nồng độ bụi phát sinh theo các khoảng cách và 

mô hình cải biên của Sutton như sau: 

C (x,y) = 
0,8∗𝐸∗(exp ∗[

−(𝑧+ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]+exp[

−(𝑧−ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]

𝜎𝑧∗𝑢
 (CT2) 

(Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) 

 Trong đó: 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí tại điểm có tọa độ x, y (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: Độ cao của điểm tính toánh so với nguồn thải theo phương thảng đứng (m), trong 

trường hợp này tính toánh tại độ cao mà có người có thể bị ảnh hưởng là 1,5m 

h: Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h=0m 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), chọn u=2,17 m/s (Theo niên giám thống kê Bình 

Dương) 

 𝜎 z: Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) phụ thuộc vào 

độ ổn định của khí quyển, được xác định theo công thức 𝜎 z = 0,53*x0,73 (m) 

 Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). 

Áp dụng mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ bụi mặt đường phát tán từ các phương 

tiện vận chuyển tại một điểm bất kì dọc theo tuyến đường vận chuyển. Kết quả được trong 

hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 20. Nồng độ bụi mặt đường trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị 

Khoảng cách (m) 
𝝈𝒛  

(m) 

Nồng độ bụi tính toán 

(mg/m3) 

5 1,716 0,0204 

10 2,846 0,0096 

20 4,721 0,0053 

30 6,347 0,0039 

40 7,830 0,0031 

50 9,216 0,0026 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 
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 Nhận xét: Nồng độ bụi mặt đường phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc thiết 

bị của dự án đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT trung bình 1 giờ trong khoảng cách trải dài từ 

5m – 50m kể từ vị trí phát sinh nguồn khí thải.  

 Nồng độ bụi mặt đường có sự thay đổi, theo chiều càng xa dần với nguồn phát thải 

nồng độ bụi có xu hướng giảm dần. Nồng độ bụi bị ảnh hưởng rất nhiều vào chất lượng vệ 

sinh của các tuyến đường giao thông. Với chất lượng đường giao thông trên tuyến đường vận 

chuyển hầu hết đã được bê tông hoá như hiện nay đã một phần giúp nồng nộ bụi mặt đường 

từ quá trình vận chuyển của các phương tiện không bị vượt quy chuẩn. 

 Tuy nhiên, với lượng bụi ở trên nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh hưởng 

đến môi trường không khí và sức khỏe của người dân xung quanh dọc theo tuyến đường vận 

chuyển. 

b. Dự báo tác động 

 Một vài tác hại của bụi mặt đường ta có thể đề cập đến như: 

 - Môi trường: Chất lượng không khí bị suy giảm. Bụi ở nồng độ cao trong không khí 

có thể gaay cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

 - Khi tiếp xúc với mắt: Gây nóng, rát, khó chịu, đau mắt,... 

 - Khi tiếp xúc với đường hô hấp: Gây khó chịu trong cổ họng, viêm mũi, nghẹt mũi,... 

Là nguyên nhân gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng nặng đến phổi, cơ quan hô 

hấp khác. 

 - Khi tiếp xúc với da: Gây tình trạng ngứa, lâu dài có thể gây viêm da do các bụi bẩn 

tích tụ vào các lỗ chân lông, hạn chế sự thoát mồ hôi của cơ thể. 

2.1.2. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 

a. Nguồn phát sinh  

 Quá trình hoạt động máy móc trong các phương tiện vận chuyển sẽ đốt cháy nhiên 

liệu chuyển hóa thành cơ năng, truyền động lực vào các khớp nối khiến cho bánh xe lăn trên 

mặt đường. Quá trình tiêu hao nhiên liệu này sẽ sản sinh ra một lượng khí thải có nguy cơ ảnh 

hưởng đến môi trường không khí và sinh vật sống xung quanh vị trí phát thải. Do đó, dự án 

đã tiến hành tính toán lượng khí thải phát sinh để đưa ra biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

 Thống kê thông tin về các phương tiện được sử dụng để vận chuyển và di chuyển của 

dự án như sau: 

 Bảng 4. 21. Thông tin các phương tiện vận chuyển và di chuyển trong dự án 

STT Loại xe 
Số lượt xe  

(lượt xe/ngày) 

Lượng nhiên liệu 

tiêu thụ (lít/km) 

Quãng đường 

(km/lượt xe) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 90 0,03 15 

2 Xe ô tô 10 0,15 30 

3 Xe tải 10 tấn 8 0,5 35 

Tổng 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 
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 Tham khảo tài liệu “Emission inventory manual” của UNEP xuất bản năm 2013, ta có 

được hệ số phát thải của từng loại khí ô nhiễm ứng với loại phương tiện tương ứng khi mỗi 

phương tiện hoàn thành được 1000km như sau: 

Bảng 4. 22 Hệ số phát thải ô nhiễm ứng với từng loại phương tiện 

STT Loại xe 
Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 Xe gắn máy trên 50cc 0,05 0,0148 0,3 2,2 

2 Xe ô tô 0,03 0,0518 0,5 2,9 

3 Xe tải 10 tấn 1,2 0,1257 12,6 4,5 

(Nguồn: Shrestha,et.al, Emission inventory manual - UNEP, 2013) 

 Kết hợp các cơ sở dữ liệu đã có, ta tính được tải lượng của từng loại khí ô nhiễm trong 

bảng sau:  

Bảng 4. 23. Hệ số phát thải ô nhiễm ứng với từng loại phương tiện 

STT Loại xe 
Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) 

Bụi SO2 NOx CO 

1 Xe gắn máy trên 50cc 0,00078 0,00023 0,00469 0,03438 

2 Xe ô tô 0,00010 0,00081 0,00781 0,04531 

3 Xe tải 10 tấn 0,00389 0,00196 0,19688 0,07031 

Tổng 0,00477 0,00300 0,20938 0,15000 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,2 30 0,35 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Từ tải lượng đã tính kết hợp với mô hình khuếch tán về ô nhiễm nguồn đường theo 

mô hình cải biên Sutton đã thể hiện trong công thức (CT2) ở trên ta có được kết quả tính nồng 

độ khí thải phát tán từ phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kì tại khu vực dọc hai bên 

tuyến đường vận chuyển như sau: 

C (x,y) = 
0,8∗𝐸∗(exp ∗[

−(𝑧+ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]+exp[

−(𝑧−ℎ)2

2∗𝜎𝑧
2 ]

𝜎𝑧∗𝑢
 (CT2) 

(Nguồn: Tổng cục môi trường, 2010) 

 Trong đó: 

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí tại điểm có tọa độ x, y (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

z: Độ cao của điểm tính toánh so với nguồn thải theo phương thảng đứng (m), trong 

trường hợp này tính toánh tại độ cao mà có người có thể bị ảnh hưởng là 1,5m 

h: Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h=0m 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), chọn u=2,17 m/s (Theo niên giám thống kê Bình 

Dương) 
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 𝜎 z: Hệ số khuếch tán chất gây ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m) phụ thuộc vào 

độ ổn định của khí quyển, được xác định theo công thức 𝜎 z = 0,53*x0,73 (m) 

 

Bảng 4. 24. Nồng độ ô nhiễm khí thải từ các phương tiện ở các khoảng cách khác 

nhau tính theo mô hình Sutton 

Khoảng cách 

(m) 
ơz(m) 

Nồng độ (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO 

Xe gắn máy trên 50cc 

5 1,716 0,00049 0,00015 0,0030 0,0216 

10 2,846 0,00023 0,00007 0,0014 0,0102 

20 4,721 0,00013 0,00004 0,0008 0,0056 

30 6,347 0,00009 0,00003 0,0006 0,0041 

40 7,830 0,00007 0,00002 0,0004 0,0033 

50 9,216 0,00006 0,00002 0,0004 0,0028 

Xe ô tô 

5 1,716 0,00007 0,00051 0,0049 0,0285 

10 2,846 0,00003 0,00024 0,0023 0,0135 

20 4,721 0,00002 0,00013 0,0013 0,0074 

30 6,347 0,00001 0,00010 0,0009 0,0054 

40 7,830 0,00001 0,00008 0,0007 0,0043 

50 9,216 0,00001 0,00007 0,0006 0,0037 

Xe tải 10 tấn 

5 1,716 0,00245 0,00124 0,1239 0,0443 

10 2,846 0,00116 0,00058 0,0586 0,0209 

20 4,721 0,00064 0,00032 0,0323 0,0116 

30 6,347 0,00046 0,00023 0,0235 0,0084 

40 7,830 0,00037 0,00019 0,0189 0,0067 

50 9,216 0,00032 0,00016 0,0160 0,0057 

QCVN 05:2023/BTNMT 0,3 0,2 30 0,35 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

 Nhận xét: Qua kết quả tính toán ở trên cho thấy nồng độ các thông số được dự báo 

phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT. 

b. Dự báo tác động 

Một vài tác hại của bụi và khí thải có thể kể đến như sau: 

Bụi: Suy giảm chất lượng không khí, tăng công suất làm việc của phôi và các cơ quan 

đào thải chất độc khác. Bụi là tác nhân chính gây nên các bệnh về đường hô hấp gây khó thở, 

viêm mũi, nghẹt mũi, ho,... 
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SO2: Gây kích ứng niêm mạc mắt và các đường hô hấp trên. Với nồng độ cao, SO2 gây 

viêm kết mạc, trong trường hợp tiếp xúc ồ ạt với chất này có thể gây chết người do ngừng hô 

hấp. 

CO: Khí CO xâm nhập vào cơ thể sẽ liên kết với hemoglobin trong máu gây cản trở 

sự tiếp nhận O2 dẫn đến nghẹt thở. Chính vì thế mà loại khí này rất có hại đối với phụ nữ 

mang thai và những người mắc bệnh tim mạch. Khi bị nhiễm CO, nhẹ thì có các triệu chứng 

nhức đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác, mệt mỏi,…còn nếu nặng thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu 

oxy trong máu và mô, rối loạn hô hấp, hệ thần kinh, hệ tim mạch sẽ bị tổn thương, liệt hô 

hấp,… 

NOx: Khi tiếp xúc với những loại khí này với nồng độ thấp có thể có những biểu hiện 

như rối loạn tiêu hóa, viêm phế quản. 

2.1.3. Bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, thành phẩm, kiểm tra sản phẩm, nhập kho 

a. Nguồn phát sinh 

Với đặc thù loại hình công nghiệp sản xuất sợi các loại không có công đoạn nhuộm, 

giặt mài hoặc nấu sợi thì chủ yếu phát sinh bụi từ quá trình bốc dỡ lên xuống, nhập nguyên 

liệu vào kho, kiểm tra sản phẩm, nhập kho. Lượng bụi này phát sinh không đáng kể do các 

thành phần nguyên liệu và thành phẩm đều được đóng gói trong quá trình vận chuyển. Do đó 

bụi chủ yếu phát tán từ quá trình dính bám trên bề mặt bao bì trong thời gian vận chuyển. 

Lượng bụi này chỉ ảnh hưởng đến một số công nhân trực tiếp tham gia vào công đoạn bốc dỡ.  

Bụi bông phát sinh từ quá trình tập kết nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào của dự án là 

bông nguyên liệu, được tập kết tại kho nguyên liệu của dự án. Sợi bông nguyên liệu có độ 

mảnh 3,5-4,5 micronaire, độ dài từ 13/32"-11/8" rất dễ tạo thành bụi bông dưới tác động của 

ngoại cảnh như: quạt, gió. Căn cứ vào định mức tiêu hao của dự án thì hệ số tạo bụi phát sinh 

trong quá trình tập kết tại kho nguyên liệu chiếm khoảng 0,05% so với lượng bông tiêu hao.  

Tổng khối lượng sơ bông, sợi các loại dự kiến sử dụng của dự án khoảng 11.159,87 

tấn/năm.  

Lượng bụi phát sinh trong quá trình tập kết là:  

11.159,87 * 0,05%  = 5,58 tấn/năm 

      = 18,6 kg/ngày 

b. Dự báo tác động 

Việc tiếp xúc với các hạt bụi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngắn hạn tại mắt, mũi, 

họng, phổi; tiếp xúc lâu dài sẽ gây ra các bệnh nghiêm trọng như viêm phế quản mạn tính, 

suy giảm chức năng phổi; tăng tỷ lệ tử vong do ung thư phổi và bệnh tim, thúc đẩy bệnh xơ 

gan; tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa và rối loạn chức năng, tiểu đường; hệ thần kinh 

bị ảnh hưởng. 

https://www.vinmec.com/vie/co-the-nguoi/mat-124
https://www.vinmec.com/vie/co-the-nguoi/mui-51
https://www.vinmec.com/vie/benh/ung-thu-phoi-3039
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Làm việc trong môi trường ô nhiễm không khí và nhiều bụi mịn sẽ gây các tác động 

lên hệ thần kinh trung ương, thay đổi hành vi, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, gây ra tình 

trạng rối loạn tâm lý và mất cảm giác khỏe mạnh, dễ cáu gắt. 

2.1.4. Bụi bông từ quá trình sản xuất 

a. Nguồn phát sinh 

Thành phần và tải lượng bụi 

Theo tài liệu Atmospheric Brown Cloud (ABC) Emission Inventory Manual 2013, 

United Nations Environment Programme, hệ số ô nhiễm do bụi trong công nghiệp sản xuất 

sợi là 0,03 kg/tấn sản phẩm. Nguyên liệu sử dụng tại dự án gồm có nhiều loại có nguồn gốc 

từ tự nhiên và nhân tạo nên thành phần bụi phát sinh tại các công đoạn này chủ yếu là bụi 

bông và bụi sợi nhân tạo. Trong giai đoạn vận hành ổn định, công suất sản xuất sợi tại dự án 

là 33,3 tấn/ngày, tải lượng bụi phát sinh là: 

0,03 kg bụi/tấn sản phẩm x 33,3 tấn/ngày = 01 kg bụi/ngày ~ 41.666,6 mg/giờ  

Ghi chú: 1 ngày làm việc 24 giờ (3 ca), 1 năm làm việc 300 ngày. 

Nồng độ bụi phát sinh 

  Toàn bộ quá trình sản xuất sợi các loại của dự án được thực hiện tại xưởng 1 và xưởng 

2 với diện tích mỗi xưởng là 4.550 m². Chiều cao từ nền xưởng đến trần là 14,32m. Như vậy 

nồng độ bụi phát sinh trong 1 ca làm việc (08 giờ) là: (41.666,6mg/giờ x 8 giờ)/ (4.550 m² x 

14,32m x 02 xưởng)m³ = 2,56 mg/m³/ca làm việc. 

Nhận xét: Qua tính toán nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất sợi các loại tại 

dự án cho thấy nồng độ bụi phát sinh vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

02:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi không chứa silic tại nơi làm việc (Bụi 

hữu cơ và vô cơ không có quy định, Bụi hô hấp 4 mg/m³/ca làm việc). 

b. Dự báo tác động 

Bụi từ hoạt động sản xuất của dự án có một số ảnh hưởng như sau:  

- Bụi vi nhựa ảnh hưởng đến sức khỏe chủ yếu là hệ thống khí phổi. 

- Bụi có chứa chất gây co thắt khí quản, làm phù nề niêm mạc đường hô hấp. 

- Bụi có thể làm giãn phế quản, phế nang, suy hô hấp mãn tính,... 

- Bụi bông gây viêm da dị ứng, viêm bờ mi mắt, kích thích hen phế quản. 

Nhìn chung, bụi chỉ phát sinh trong khu vực xưởng sản xuất mà không có khả năng 

phát tán đi xa để gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Hầu hết bụi lắng sẽ ở lại trong 

xưởng và được thu hồi lại. Để đảm bảo hiệu suất sản xuất cao cũng như hạn chế tối đa các tác 

động xấu đến sức khỏe công nhân và môi trường tại Nhà máy và khu vực lân cận, Chủ dự án 

sẽ có biện pháp để giảm thiểu tối sự ảnh hưởng từ bụi phát sinh trong quá trình sản xuất của 

mình. 

2.1.5. Mùi hôi phát sinh từ hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải và khu vực tập kết 

chất thải rắn 
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a. Nguồn phát sinh  

Mùi hôi phát sinh từi hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải và khu vực tập kết chất 

thải rắn do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ có trong nước thairm chất thải rắn.  

 Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Marcaptane, CO2, 

CH4,…Trong đó H2S và mercaptane là chất gây mùi hôi chủ yếu, còn CH4 là chất gây cháy 

nếu ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 4. 25. Tổng hợp thông tin các chất gây mùi hôi từ quá trình phân hủy kỵ khí 

STT Tên Công thức Mùi đặc trưng Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl CH2=CH-CH2-SH Tỏi, cà phê mạnh  0,00005 

2 Amyl mercaptane CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptane C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptane CH3-CH=CH-CH2-SH Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulffide CH3-S-CH3 Thực vật thối rửa 0,0001 

6 Ethyl mercaptane CH3-CH2-CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptane CH3-CH2-CH2-SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptane CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 Tert-butyl 

mercaptane 

(CH3)2C-SH Mùi chồn, khó 

chịu 

0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối 0,000062 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmantal Science and Technology – 

Ermoupoils. Odor emission in a small wasste treatment plant, 2001) 

b. Dự báo tác động 

Mùi hôi chủ yếu gây nên tác động khó chịu cho con người, gây nên các cảm giác ức 

chế thần kinh. Tiếp xúc với mùi hôi lâu ngày, con người dễ bị căng thẳng đầu óc, xuất hiện 

các dấu hiệu trầm cảm, khó ngủ, nhịp độ sinh học cũng dần thay đổi. Một số loại mùi hôi ảnh 

hưởng rõ rệt đến sức khỏe con người như làm cho một số người bị dị ứng, có cảm giác ngứa 

ngáy, nổi ban đỏ, hắt hơi liên tục. Một vài người khi tiếp xúc với mùi hôi có cảm giác buồn 

nôn, nhứt đầu, mệt mỏi rõ rệt,… 

2.1.6. Nước thải sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình vận hành chính thức của dự án, nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân viên trong dự án, số lượng công nhân viên dự kiến là 45 người. 

Nước thải sinh hoạt thường được phát sinh từ các nguồn như bồn cầu, âu tiểu, chậu rửa tay, 

lavabo,… 
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 Thời gian làm việc của công nhân trong giai đoạn vận hành chính thức như sau: 

 - Số ca làm việc: 3 ca/ngày 

 - Số giờ làm việc: 8h/ca 

 Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên: Dự án sản xuất, gia công sợi các loại nên điều 

kiện vi khí hậu ổn định (dưới 20 Kcal/m3/h) nên theo bảng 4 TCVN 13606:2023, nước cấp 

cho công nhân viên là 25 lít/người/ngày, hệ số không điều hòa là 3, 1 năm làm việc 300 ngày, 

1 làm việc 3 ca, mỗi ca làm việc 8 tiếng, 1 ca có khoảng 15 nhân viên thực hiện sản xuất tại 

nhà xưởng. Lưu lượng nước cấp cho công nhân viên là: 

  Qnv  = 15 người x 3 ca x 25 lít/người/ngày x 3  

   = 3.375 lít/ngày = 3,375 m3/ngày 

 Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu 

cơ sinh học dễ phân hủy, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), vi khuẩn,…Hệ số ô nhiễm do mỗi 

người đưa vào môi trường hằng ngày (nếu không qua xử lý) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 26. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường 

STT Thông số Hệ số ô nhiễm  

(g/người/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 

2 COD 72 - 86 

3 TSS 70 - 145 

4 Dầu mỡ 10 - 30 

5 Tổng Nito 6 - 12 

6 Tổng Phospho 0,6 – 4,5 

7 Amoni 2,4 – 4,8 

8 Coliform 106 - 109 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993) 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm nêu trên, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ 

nước thải sinh hoạt trong giai lắp đặt máy móc, thiết bị tại dự án như sau: 

Bảng 4. 27. Lượng ô nhiễm tối đa do mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường 

STT Thông số Tải lượng (*) 

(g/ngày) 

1 BOD5 2.430 

2 COD 3.870 

3 TSS 6.525 

4 Dầu mỡ 1.350 

5 Tổng Nito 540 

6 Tổng Phospho 203 
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7 Amoni 216 

8 Coliform 45 x 109 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

(*) Tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x số người;  

Nồng độ = Tải lượng / Lưu lượng 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt không qua xử lý, kết quả được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 28. So sánh nồng độ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động chính 

thức với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

STT Thông số 

Nồng độ các thông số ô nhiễm (mg/l) 

Không qua xử lý 
QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A 

1 BOD5 720 30 

2 COD 1.146.7 75 

3 TSS 1.933.3 50 

4 Dầu mỡ 400 - 

5 Tổng Nito 160 20 

6 Tổng Phospho 60 4 

7 Amoni 64 5 

8 Coliform 13.3 x 109 3.000 

Nhận xét:  

So sánh với QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp có thể thấy rằng, khi nước thải chưa qua xử lý thì các thông số vượt rất nhiều lần so 

với tiêu chuẩn cho phép. Nếu không thực hiện xử lý đúng đắn, lượng nước thải này sẽ gây ra 

những tác động xấu đến môi trường xung quanh. 

b. Dự báo tác động 

Lượng nước thải này có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh 

cùng với các chất bài tiết nên nguồn nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trong giai 

đoạn hoạt động chính thức, thiết bị nếu không qua xử lý có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sông Đồng Nai. Một số tác động có thể kể đến như sau:  

Bảng 4. 29. Dự báo tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt 

động chính thức của dự án 

STT Thông số Tác động 

1 
Vi khuẩn trong 

nước thải 

- Là tác nhân chính gây nên các bệnh về đường ruột, đường 

tiêu hóa như: tả, lỵ, nhiễm trùng đường tiểu,... 
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2 Chất rắn lơ lửng 

- Ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước. 

- Tăng độ đục của nước, suy giảm hiệu quả  quá trình quang 

hợp của sinh vật dưới nước. 

3 
Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

- Phát sinh nhiều loại sinh vật không mong muốn. 

- Gây hiện tương phú dưỡng hóa, ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường sống của sinh vật. 

4 Các chất hữu cơ 

- Làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng môi trường số của sinh vật trong 

nước. 

- Số lượng sinh vật thủy sinh có nguy cơ bị thay đổi, dẫn đến 

mất cân bằng sinh học. 

- Gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí xung 

quanh.  

(Nguồn: Tổng hợp, 2024) 

2.1.7. Nước mưa chảy tràn 

a. Nguồn phát sinh  

Mưa là hiện tượng tự nhiên, hơi nước trong không khí ngưng tụ tạo thành các hạt nước. 

Các hạt nước này sau đó kết hợp với nhau tạo thành giọt nước lớn hơn. Những giọt nước lớn 

này rơi xuống mặt đất dưới dạng mưa. Đám mây đóng vai trò quan trọng trong quá trình này 

bằng cách giữ và tăng cường quá trình ngưng tụ. Khi mưa xuất hiện sẽ hình thành nên nước 

trên mái nhà xưởng và nước chảy tràn trên khuôn viên dự án. Nếu không có biện pháp kiểm 

soát có thể dẫn đến việc ngập lụt, ảnh hưởng đến việc di chuyển và máy móc thiết bị trong 

nhà xưởng. 

Để tính toán lượng nước mưa chảy qua mặt bằng của dự án ta áp dụng công thức sau: 

𝑸 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖 ∗  𝝋 ∗ 𝒒 ∗ 𝑭 (m3/s) 

(Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, 2000) 

Trong đó: 

Q : Lưu lượng tính toán (m3/s) 

𝝋: Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu 

vực dự án chọn 0,2 (không có thực vật) 

F: diện tích lưu vực tính toán, F = 9.100 m2 

q: Cường độ mưa lớn. Theo niêm giám thống kê Bình Dương 2022, cường độ 

mưa lớn nhất q= 304 mm/tháng = 15,2 mm/ngày = 4,2 x 10-6 m/s (ước tính trung 

bình tháng mưa 20 ngày vào mùa mưa, mỗi ngày mưa 1 giờ). 

 Ta được: 

  Q= 0,278 * 0,2 * 4,2 x 10-6 * 9.100 = 0,00215(m3/s) 

Tổng lượng nước mưa trong khu vực dự án: 0,00215 (m3/s) 
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Bảng 4. 30. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả 

COD mg/l 10 – 20 

TSS mg/l 10 – 20 

Tổng Nito mg/l 0,5 – 1,5 

Tổng Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

(Nguồn: Viện vệ sinh Dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh) 

b. Dự báo tác động 

 Nước mưa chảy tràn trên mặt đất nếu không có biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý 

sẽ gây hiện tượng ngập, làm hư hỏng các máy móc thiết bị trong nhà xưởng.  

 Nếu trong nước mưa có các chất gây tăng nồng độ axit sẽ làm cho quá trình hao mòn 

của các công trình diễn ra nhanh chóng hơn, dễ gây nên sự cố, hao hụt tài sản,… 

 Nước mưa cuốn trôi theo vật chất mà nó tiếp xúc, thành ra các chất nguy hại có khả 

năng xâm nhập vào nguồn nước nếu để chúng tiếp xúc với nước mưa. 

 Nước mưa chảy tràn cũng là nguyên nhân gây nên các sự cố về rò điện, chập điện, gây 

hư hại tài sản, ảnh hưởng tiến độ lắp đặt máy móc, thiết bị, đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng 

của người lao động nếu không phòng ngừa hợp lý. 

2.1.8. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

Với số lượng lao động của dự án trong giai đoạn hoạt động chính thức khoảng 45 người. 

(Huyện Bắc Tân Uyên là độ thị loại V ứng với tốc độ phát sinh rác thải 0,8 kg/người/ngày- 

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng), lượng chất thải 

phát sinh ước tính như sau: 

Bảng 4. 31. Chất thải sinh hoạt từ công nhân trong giai đoạn hoạt động chính thức 

Diễn giải Giai đoạn hoạt động 

Số lao động 45 

Chất thải rắn sinh hoạt (kg/ngày) 36 kg/ngày 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

b. Dự báo tác động 

 Chất thải rắn từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân làm việc tại dự án nếu không xử 

lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, dễ lây 

lan dịch bệnh. 

Hỗn hợp thức ăn dư thừa, chất hữu cơ thải, giấy,...cung cấp một lượng lớn chất dinh 

dưỡng đột ngột cho một hoặc vài nhóm sinh vật nhất định, gây mất cân bằng sinh thái. Sự 
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biến chuyển về hàm lượng và tính chất của các chất hữu cơ này vô tình tạo ra một số hỡn hợp 

chất hữu cơ độc hại hơn, gây độc môi trường tiếp nhận.  

Túi nilon là vật liệu khó phân hủy tự nhiên, cần lên đến vài trăm năm để 1 chiếc túi nilon 

biến mất trong môi trường. Túi nilon dễ bị mắc kẹt lại trong các đường ống dẫn, cống thoát 

nước gây tình trạng tắt nghẽn, hạn chế sự lưu thông dòng chảy. Động vật có thể bị vướng vào 

túi nilon, hạn chế sự di chuyển, hoạt động của chúng, đôi khi đe dọa đến sự sống. 

Các loại rác có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển và là 

nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.  

Ngoài ra sự phân hủy rác thải loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân xây dựng và dân cư khu vực xung quanh.  

2.1.9. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án như chất thải từ sợi 

dệt chưa qua xử lý hoặc đã qua xử lý (sợi phế, bụi sợi, sản phẩm hỏng) phát sinh từ các máy 

gia công sợi các loại, bụi thu được từ hệ thống lọc bụi, bao bì hư hỏng không dính hóa chất, 

pallet hư hỏng, ống giấy,… 

Tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án như sau: 

Bảng 4. 32. Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì, ống giấy 

thải bỏ (*) 
18 01 05 TT-R Rắn 28.910 

2 
Sợi phế, bụi sợi, 

sản phẩm hỏng 
10 02 10 TT-R Rắn 1.159.870 

3 Pallet gỗ thải 12 08 08  TT-R Rắn 336 

4 
Giấy, nhựa văn 

phòng 
18 01 05 TT-R Rắn 211 

Tổng 1.189.327 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

Ghi chú: 

(*) Khối lượng bao bì, ống giấy thải bỏ khi nhập hàng: Trung bình 1 kiện nguyên liệu 

có khối lượng khoảng 200kg/kiện, khối lượng bao bì, ống giấy dùng để đống gói 1 kiện 

khoảng 0,3 kg/kiện, lượng nguyên liệu mà dự án sử dụng 1 năm khoảng 11.159,87 tấn/năm. 

Như vậy lượng bảo bì, ống giấy thải khi nhập nguyên liệu là: 

11.159,87 𝑡ấ𝑛/𝑛ă𝑚∗1000

200 𝑘𝑔/𝑘𝑖ệ𝑛
∗ 0,3 𝑘𝑔/𝑘𝑖ệ𝑛 = 16.740 kg/năm  

- Khối lượng bao bì, ống giấy thải bỏ khi đóng gói tại dự án: 12.170 kg/năm 
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- Khối lượng bao bì, ống giấy thải bỏ được xác định bằng tổng khối lượng bao bì, ống 

giấy trong quá trình nhập hàng và đóng gói xuất kho: 

   = 16.740 + 12.170 = 28.910 kg/năm 

b. Dự báo tác động 

Phần chất thải rắn này không ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ con người nhưng lại gây 

mất cảnh quan khu vực, gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các mảnh vỡ và ốc vít hư 

hỏng bỏ có thể gây nên các tai nạn lao động nếu không được thu gom triệt để sẽ gây mất cảnh 

quan khu vực và ảnh hưởng đến dự án.  

Mặt khác, đây là loại chất thải có giá trị sử dụng nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng 

lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát 

thải ra môi trường bên ngoài.  

2.1.10. Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động chính thức được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 33. Dự báo khối lượng CTNH tại dự án phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

chính thức 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm)  

1 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 KS Rắn 30 

2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH Rắn 15 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 NH Rắn 170 

4 Dầu nhớt thải 17 02 04 NH Lỏng 120 

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) 
18 01 01 KS Rắn 135 

6 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

thải là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa đảm bảo rỗng hoặc có lớp lót 

rắn nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 KS Rắn  180 

7 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 KS Rắn 190 

8 Giẻ lau dầu nhớt 18 02 01 KS Rắn 220 

Tổng 1.060 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

b. Dự báo tác động 
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 Chất thải nguy hại nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường:  

- Thành phần của CTNH khi được hòa tan, thẩm thấu vào trong đất làm cho đất tăng 

cao hàm lượng kim loại cùng với các chất gây bất lợi cho hoạt động của sinh vật. 

- Nguồn nước mặt và nước ngầm bị suy giảm chất lượng do sự góp mặt các thành phần 

trong CTNH, hệ thống sinh vật dưới nước bị đe dọa đến sự sống. Yếu tố phát triển tự nhiên 

bị ảnh hưởng, gây ra biến dị trong di truyền, sản sinh các loài sinh vật lạ.  

- Việc  để rác thải nguy hại tràn lan không xử lý làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến văn 

minh đô thị của tuyến đường, khu vực đó. 

2.1.11. Tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Hoạt động sản xuất của dự án không thể tránh khỏi gây ra tiếng ồn và độ rung. Các 

nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung chủ yếu là: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sản xuất. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi như quạt hút. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông. 

+ Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ: máy nén 

khí. 

b. Dự báo tác động 

Việc tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép trong thời gian dài ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe con người như:  

 - Tiếng ồn lớn có thể làm hỏng tế bào, màng, dây thần kinh và các cấu trúc khác của 

tai trong như ốc tai, dẫn đến mất thính lực thần kinh giác quan hoặc điếc thần kinh thính giác. 

Mất thính giác nhanh thường xảy ra khi tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian ngắn, chậm 

hơn nếu nghe tiếng ồn nhiều lần. 

 - Tiếp xúc nhiều lần với tiếng ồn còn ảnh hưởng đến cơ quan tiền đình ở tai trong. Tổn 

thương này gây chóng mặt, mất thăng bằng và mờ mắt. Người bị mất thính lực có nhiều khả 

năng rối loạn thăng bằng hơn người bình thường. 

 - Tiếng ồn trên đường có liên quan đến huyết áp cao. Tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn giao 

thông có thể dẫn đến tăng đường huyết, cholesterol cao và kích hoạt yếu tố đông máu. Tất cả 

đều liên quan đến bệnh tim mạch. 

Bảng 4. 34. Mức độ ồn tác động đến cơ thể 

STT Cường độ ồn Tác động 

1 20 - 35 dB Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40 - 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60 -80 dB Chịu được (trong thời gian có hạn) 

4 > 80 dB Gây hại đến sức nghe, sức khỏe 
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5 130 dB Gây đau 

6 140 dB Gây chấn thương (điếc, chảy máu) 

(Nguồn: Tổng hợp, 2024) 

 Tác động của độ rung đến sức khỏe con người:  

- Khi tiếp xúc liên tục với độ rung có thể gây mệt mỏi và căng thẳng cho người lao 

động như cảm giác không thoải mái và gây ra căng thẳng tâm lý. 

- Rung có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau cổ, đau vai và các vấn đề 

về xương, cơ, thần kinh và tĩnh mạch,… Nếu không được kiểm soát, rung động kéo dài có 

thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng dẫn đến người lao động sẽ bị bệnh nghề nghiệp. 

- Khi người lao động phải làm việc trong môi trường có yếu tố rung có hại, khả năng 

tập trung, tinh thần làm việc và sự chính xác có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến sự 

mất tập trung, sai sót và giảm năng suất lao động. 

- Rung có thể tạo ra một môi trường làm việc không thoải mái và ảnh hưởng đến sức 

khỏe tâm lý của người lao động. Cảm giác không ổn định, căng thẳng và áp lực có thể tăng 

lên, gây khó khăn trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thoải mái. 

2.1.12. Nhiệt thừa 

a. Nguồn phát sinh 

Ô nhiễm nhiệt là một trong các nguồn ô nhiễm đáng quan tâm tại các dự án có sử dụng 

máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.  

Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng bức, nhất là 

vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xưởng vào những ngày nắng gắt 

sẽ góp phần làm thông nhiệt trong nhà xưởng. Nhiệt độ trong môi trường làm việc cao sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân.  

b. Dự báo tác động 

+ Nhiệt độ cao trong nhà xưởng sản xuất là nguyên nhân của một số bệnh nghề nghiệp. 

Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với các 

nhóm khác.  

+ Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co 

giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch 

nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể... nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co giật 

gây nên do sự mất cân bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ và đặc 

biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút.  

Nhiệt phát sinh do hoạt động sản xuất cùng với nhiệt bức xạ mặt trời truyền qua tường 

sẽ làm cho nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hô hấp 

của cơ thể con người, tác động xấu đến sức khoẻ và năng suất lao động. 

2.1.13. Giao thông trong khu vực 

a. Nguồn phát sinh 
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Do sự ra vào của các xe vận tải nguyên vật liệu, xe xuất hàng hóa, xe của công nhân 

viên làm việc trong dự án. 

b. Dự báo tác động 

 Số lượng công nhân viên làm việc vài thời điểm tối đa của dự án khoảng 45 

người/ngày, 1 ngày làm việc 3 ca nên mỗi ca số lượng nhân viên chỉ rơi vào khoảng 15 người. 

Tần suất xe tải trọng lớn chở hàng hóa nguyên vật liệu ra vào dự án cũng rất thưa thớt, không 

tập trung vào 1 thời điểm do đó tác động của dự án trong giai đoạn hoạt động chính thức đến 

giao thông trong khu vực là rất nhỏ. 

2.1.14. Kinh tế - xã hội – ANTT của khu vực 

a. Tác động tích cực 

+ Tăng thu nhập từ các loại thuế của dự án cho ngân sách Nhà nước.  

+ Tạo công ăn việc làm ổn định cho các lao động, nâng cao đời sống người dân trong 

khu vực.  

+ Việc thực hiện dự án sẽ góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người lao động. 

Từ đó, cuộc sống được cải thiện và nhu cầu văn hóa sẽ tăng lên.  

b. Tác động tiêu cực 

+ Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng thêm mật độ giao thông tại dự án và khu vực, 

đồng thời làm tăng khả năng tắc nghẽn giao thông nếu không được quan tâm và giải quyết 

một cách hợp lý.  

+ Ngoài ra, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự án có thể sẽ 

làm hư hỏng đường đi ảnh hưởng việc đi lại.  

+ Làm mật độ dân số tại khu vực gia tăng với nhiều thành phần phức tạp từ đó dẫn đến 

các tệ nạn xã hội cũng gia tăng. 

2.1.15. Các rủi ro, sự cố 

2.1.15.1. Sự cố cháy nổ 

a. Nguồn phát sinh 

Cháy nổ có thể xuất phát từ khu vực chứa và bảo quản nhiên liệu. Khi sự cố xảy ra có 

thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường. Những nguyên nhân gây 

cháy điện có thể kể đến bao gồm:  

- Nhân viên không tuân thủ quy tắc an toàn trong quá trình sản xuất, không kiểm tra 

máy móc thiết bị và đường dây điện trước khi vận hành máy gây chập điện, nổ cầu chỉ.  

- Bất cẩn trong sinh hoạt của nhân viên, công nhân trong khu vực sản xuất.  

- Sự cố sét đánh, va chạm có thể làm phát sinh tia lửa dẫn đến cháy nổ v.v....  

- Cháy nổ tại khu vực kho chứa hóa chất: đây là các khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn và khi 

xảy ra sự cố cháy nổ chịu ảnh hưởng nhiều và nhanh nhất là kho chứa hóa chất do tính chất 

vật liệu dễ bắt cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.  
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- Cháy do dùng điện quá tải. Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây 

dẫn. Người ta đã tính nhu cầu cấp điện có các loại thiết bị, máy móc với tổng công suất điện 

cần thiết, từ đó xác định được dây dẫn có tiết diện phù hợp sao cho tất cả các dụng cụ tiêu thụ 

điện đều sử dụng dây dẫn không quá mức quy định và vẫn đảm bảo được an toàn. Nếu dùng 

thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện phải cung cấp nhiều, 

cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải.  

b. Dự báo tác động 

Sự cố cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người. Ngoài ra, 

khi xảy ra cháy nổ sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh và các nhà 

máy lân cận. Các chất ô nhiễm sau khi cháy sẽ chảy theo đường thoát nước mưa chảy thẳng 

ra sông gây ô nhiễm nguồn nước, khói và bụi phát sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến không 

khí xung quanh và các nhà máy lân cận.  

2.1.15.2. Tai nạn lao động 

a. Nguồn phát sinh 

Tai nạn lao động có thể xảy ra đối với công nhân khi dự án đi vào hoạt động. Khả năng 

xảy ra tai nạn lao động của người công nhân tại nhà máy rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây ra 

tai nạn lao động có rất nhiều, cụ thể như:  

- Không huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân.  

- Thiết bị không đảm bảo an toàn.  

- Không có quy trình, biện pháp an toàn lao động.  

- Sự bất cẩn của công nhân, không tuân thủ nội quy về an toàn lao động trong quá trình 

vận hành máy móc, thiết bị và bốc dỡ hàng hóa.  

- Không có thiết bị an toàn cho công nhân trực tiếp sản xuất như găng tay, khẩu trang, 

mắt kính.  

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt dẫn đến thiếu tập trung khi làm việc.  

Các tình huống tai nạn có thể xảy ra như: bị hàng hóa đè lên người, té ngã vị trí trên 

cao... Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn 

lao động của công nhân.  

Khu vực có khả năng xảy ra tai nạn lao động lớn hơn đó là khu vực bốc xếp hàng hóa, 

việc bất cẩn trong quá trình bốc xếp rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm.  

b. Dự báo tác động 

Tai nạn lao động trực tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động, 

làm cho người lao động mất sức lao động, hoặc có thể mất tính mạng của mình trong quá 

trình làm việc không an toàn, từ đấy ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc gia đình của người 

dân, níu kéo sự phát triển của xã hội. 

Trong Doanh nghiệp, Người lao động là người trực tiếp làm các công việc mà liên 

quan đến vấn đề có thể xảy ra tai nạn lao đông cao, một khi không may tai nạn lao động xảy 
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ra nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động mà nó còn 

ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành sản xuất của Doanh nghiệp: 

- Khi tại nạn xảy lao động xảy ra với người lao động tại Doanh nghiệp điều đầu tiên là 

doanh nghiệp có thể mất lao động làm việc, nhẹ thì người lao động bị thương phải đi chữa 

bệnh, nặng thì người lao động có thể ảnh hưởng đến tính mạng từ đó sẽ không có người đảm 

bảo vị trí công việc mà người lao động để lại. 

- Doanh nghiệp không thể hoạt động sản xuất liên tục vì người lao động đã bị xảy ra tai 

nạn lao động. 

2.1.15.3. Sự cố hệ thống xử lý bụi 

a. Nguồn phát sinh 

Hệ thống xử lý bụi trong quá trình hoạt động có thể xảy ra các sự cố rách túi lọc bụi 

túi vải do xảy ra cọ sát với vật cứng hoặc do hết tuổi thọ của túi lọc bụi; Lượng bụi quá nhiều 

hoặc nồng độ chất ô nhiễm tăng cao; Chất lượng bụi sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép 

có thể do các sự cố hỏng hóc về điện, thiết bị máy móc của hệ thống xử lý bị hư hỏng, hệ 

thống quạt hút ngưng hoạt động, tắc nghẽn đường ống, thao tác vận hành xử lý không đúng 

cách...  

b. Dự báo tác động 

Trong trường hợp sự cố xảy ra, một lượng lớn bụi không được xử lý hoặc xử lý chưa 

đạt quy chuẩn đã thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe công nhân làm việc trong nhà máy và khu vực xunh quanh nhà máy. 

2.1.15.4. Sự cố đường ống thu gom và thoát nước thải 

a. Nguồn phát sinh 

Sự cố thường gặp ở hệ thống thu gom nước thải của dự án khi đi vào hoạt động là tắc, 

vỡ hệ thống thu gom nước thải. Do quá tải đường ống hoặc tích tụ rác, bùn cặn gây cản trở 

dòng chảy hoặc bị vỡ, dập do tác động cơ học. 

b. Dự báo tác động 

Khi sự cố trên xảy ra thì nước thải chảy tràn lên bề mặt, vào hệ thống thu gom nước 

mưa của dự án gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, chất lượng môi trường sẽ bị tác động bởi 

sự cố này. 

2.1.15.5. Sự cố đường ống cấp nước 

a. Nguồn phát sinh 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống cấp nước do đường ống cấp nước được lắp 

đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn định của 

đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. 

b. Dự báo tác động 

Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của dự án, gây thất 

thoát một lượng nước đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung. 
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2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 

Sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế khí thải trong quá trình 

vận chuyển.  

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho phương tiện vận chuyển. 

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy định, 

đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường.  

- Điều tiết, hạn chế tốc độ xe trong khu vực dự án để bụi trong không khí.  

- Chọn thời điểm để vận chuyển hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, kẹt đường chung 

với các phương tiện của các công ty, nhà máy khác làm ô nhiễm cục bộ môi trường không 

khí trong một thời gian.  

- Sân đường nội bộ bê tông hỏa trong phạm vi dự án.  

- Thường xuyên vệ sinh sản đường nội bộ.  

- Thường xuyên tưới ẩm sân đường vào những ngày nắng nóng. 

2.2.3. Bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên liệu, thành phẩm, kiểm tra sản phẩm, nhập kho 

- Trang bị đồ bảo hộ như khẩu trang, găng tay, quần áo cho công nhân bốc dỡ; 

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị cung cấp nguyên liệu phải đóng gói bao bọc các kiện 

nguyên liệu bằng nilon hoặc thùng giấy để một phần bảo quản được chất lượng và vừa hạn 

chế được bụi phát sinh do quá trình bốc dỡ. 

- Nguyên vật liệu và thành phẩm được sắp xếp gọn gàng ngay sau khi bốc dỡ. 

- Tất cả các sản phẩm đều được đóng gói, bao bọc giấy, c để hạn chế bụi. 

2.2.4. Bụi từ hoạt động sản xuất sợi các loại 

2.2.4.1. Tính toán lưu lượng bụi:  

a. Lưu lượng bụi qua chụp hút thu gom tại máy xơ bông:  

 Kích thước chụp hút:  

DxRxC=600x400x300mm 

(Đường kính ống thu gom ống thép mạ kẽm Ø400mm, đường kính ngoài 

dn=406,35mm, độ dày en=6,35mm). 

Tiết diện của chụp hút:  

A = D x R = 600 x 400 = 240.000(mm²) = 0,24(m²)  

Vận tốc tại miệng hút: chọn v = 1,5 (m/s)  

Lưu lượng qua miệng hút:  

Lưu lượng qua miệng hút:  

L = A x V  

(Nguồn: Bài giảng Cơ Lưu Chất và các ví dụ tính toán - Nguyễn Thị Bảy (Bộ môn Cơ 

Lưu Chất - Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM) 
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Trong đó:  

L: Lưu lượng chất khí (m³/s)  

A: Diện tích mặt cắt (m²), A=0,08 m²  

V: Vận tốc dòng khí (m/s), v=1,5 m/s  

Lưu lượng bụi qua miệng mỗi chụp hút tại mỗi máy xơ bông là:  

L = A x V = 0,24 x 1,5 = 0,36 m³/s = 1.296 m³/h 

b. Lưu lượng bụi qua chụp hút thu gom tại máy chải sợi, ghép sợi:  

Kích thước chụp hút:  

DxRxC= 400x200x200mm 

(Đường kính ống thu gom ống thép mạ kẽm Ø200mm, đường kính ngoài 

dn=203,96mm, độ dày en=3,96mm).  

Tiết diện của chụp hút:  

A = D x R = 400 x 200 = 80.000 (mm²) = 0,08 (m²)  

Vận tốc tại miệng hút: chọn v = 1,5 (m/s). 

Lưu lượng qua miệng hút:  

L = A x V  

(Nguồn: Bài giảng Cơ Lưu Chất và các ví dụ tính toán - Nguyễn Thị Bảy (Bộ môn Cơ 

Lưu Chất - Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM) 

Trong đó:  

L: Lưu lượng chất khí (m³/s)  

A: Diện tích mặt cắt (m²), A=0,08 m²  

V: Vận tốc dòng khí (m/s), v=1,5 m/s  

Lưu lượng bụi qua miệng mỗi chụp hút tại mỗi máy chải sợi, ghép sợi là:  

L = A x V = 0,08 x 1,5 = 0,12 m³/s = 432 m³/h 

c. Lưu lượng bụi qua ống dẫn thu gom tại máy trộn, máy phối liệu, máy làm sạch tạp 

chất lớn, máy làm sạch tạp chất nhỏ, máy làm sạch kim loại, chuyền kéo sợi:  

Ống thu gom lắp trực tiếp vào mỗi máy dẫn về hệ thống xử lý bụi là ống thép mạ kẽm 

Ø200mm (đường kính ngoài dn=203,96mm, độ dày en=3,96mm). 

Tiết diện của ống:  

A = 3,14 x r2 = 3,14 x 0,12 = 0,0314 (m²)  

Lưu lượng qua miệng hút:  

L = A x V  

(Nguồn: Bài giảng Cơ Lưu Chất và các ví dụ tính toán - Nguyễn Thị Bảy (Bộ môn Cơ 

Lưu Chất - Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM) 

Trong đó:  

L: Lưu lượng chất khí (m³/s)  

A: Diện tích mặt cắt (m²), A=0,08 m²  
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V: Vận tốc dòng khí (m/s), v=1,5 m/s  

Lưu lượng bụi qua miệng mỗi ống dẫn tại mỗi máy là:  

L = A x V = 0,0314 x 1,5 = 0,0471 m³/s = 169,56 m³/h 

2.2.4.2. Tính toán lưu lượng của hệ thống 

 Dự án sẽ sử dụng 10 hệ thống xử lý khí thải để xử lý lượng bụi phát sinh trong quá 

trình hoạt động sản xuất sợi các loại. Xưởng 1 được lắp đặt 6 hệ thống, xưởng 2 được lắp đặt 

4 hệ thống. Ngoài ra, dự án còn sử dụng thêm 1 HTXLKT của đơn vị cho thuê nhà xưởng để 

hỗ trợ thêm trong quá trình kiểm soát lượng khí thải. Chi tiết phạm vi hoạt động thu gom của 

các HTXLKT tại dự án như sau: 

 Bảng 4. 35. Phạm vi thu gom của các HTXLKT tại dự án 

STT Vị trí Tên hệ thống Nguồn thu gom 
Số lượng 

máy 

1 

Xưởng 1 

HTXLKT 1 

Máy xơ bông 2 

Máy trộn 3 

Máy phối liệu 3 

2 HTXLKT 2 Chải sợi 18 

 HTXLKT 3 Ghép sợi 8 

3 HTXLKT 4 Làm sạch tạp chất lớn 1 

5 HTXLKT 5 Làm sạch kim loại 2 

4 HTXLKT 6 Làm sạch tạp chất nhỏ  2 

5 

Xưởng 2 

HTXLKT 7  Máy xơ bông 3 

6 HTXLKT 8 Làm sạch tạp chất lớn 1 

7 HTXLKT 9 Làm sạch kim loại 1 

8 HTXLKT 10 Làm sạch tạp chất  1 

9 Nhà xưởng cho thuê HTXLKT 11 Chuyền kéo sợi 6 

Tổng 51 

Ghi chú:  

Đối với chuyền kéo sợi, do chuyền có độ dài lớn nên dự án thực hiện bố trí mỗi chuyền 

4 ống dẫn khí thải. 

 Đối với những loại máy còn lại, mỗi máy được lắp đặt một ống dẫn khí thải. 

2.2.4.3. Tính toán lưu lượng của hệ thống 

Lưu lượng khí thải cần xử lý và công suất của HTXLKT tại dự án như sau: 

Bảng 4. 36. Lưu lượng khí thải và công suất HTXLKT tại dự án 

STT Tên 
Lưu lượng khí 

thải (*) 

Công suất hệ thống 

(**) 

Hệ thống xử lý 

1 HTXLKT 1 3.601,04 6.000  

Lọc bụi tổ ong 2 HTXLKT 2 7.776 12.000 

3 HTXLKT 3 3.456 6.000 
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4 HTXLKT 4 170 1.200  

Lọc bụi túi vải 5 HTXLKT 5 339 1.200 

6 HTXLKT 6 339 1.200 

7 HTXLKT 7 3.876 6.000 Lọc bụi tổ ong 

8 HTXLKT 8 170 1.200  

Lọc bụi túi vải 9 HTXLKT 9 170 1.200 

10 HTXLKT 10 170 1.200 

11 HTXLKT 11 4.069,44 7.000 Lọc bụi tổ ong 

Tổng - 44.200 - 

Ghi chú:  

(*) Lưu lượng khí thải cần xử lý của hệ thống được xác định bằng số lượng ống dẫn 

ứng với loại máy* lưu lượng khí thải mỗi máy tương ứng.  

(**) Do trong thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống làm cho công suất của 

hệ thống bị suy giảm, dự án chọn công suất hệ thống lớn hơn lưu lượng xử lý thực tế để tránh 

hao hụt trong quá trình xử lý. 

2.2.4.4. Quy trình xử lý khí thải 

a. Quy trình thu gom và xử lý khí thải tại nhà xưởng 1 

 

Hình 4. 3. Quy trình thu gom và xử lý khí thải tại xưởng 1 của dự án 

Thuyết minh quy trình:  

Tại nhà xưởng 1 sẽ sử dụng 7 HTXLKT để xử lý lượng bụi phát sinh. Các hệ thống 

lần lượt như sau: 

Bụi phát sinh từ các máy xơ bông, trộn, 

phối liệu, chải sợi, ghép sợi 

Quạt hút 

Lọc bụi tổ ong 

Ống thải 

Ống dẫn 

Bụi phát sinh từ các máy làm sạch tạp chất 

Quạt hút 

Lọc bụi túi vải 

Ống dẫn 
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- HTXLKT 1: Bụi từ 2 máy xơ bông sẽ được thu gom bằng các chụp hút có kích thước 

DxRxC=600x400x300mm và đi theo hệ thống ống nhánh có kích thước Ø400mm. Bụi từ 3 

máy phối liệu và 3 máy trộn sẽ được trực tiếp thu gom bằng đường ống nhánh Ø200mm. Khí 

thải từ các đường ống nhánh sẽ đi về ống chính kích thước Ø500mm trước khi đi vào hệ thống 

lọc bụi tổ ong. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ theo 

đường ống thải có kích thước Ø715mm ra môi trường. 

- HTXLKT 2: Bụi từ 18 máy chải sợi sẽ được thu gom bằng các chụp hút có kích thước 

DxRxC= 400x200x200mm và đi theo hệ thống ống nhánh có kích thước Ø200mm. Khí thải 

từ các đường ống nhánh sẽ đi về ống chính kích thước Ø400mm trước khi đi vào hệ thống lọc 

bụi tổ ong. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ theo 

đường ống thải có kích thước Ø715mm ra môi trường.  

- HTXLKT 3: Bụi từ 8 máy ghép sợi sẽ được thu gom bằng các chụp hút có kích thước 

DxRxC= 400x200x200mm và đi theo hệ thống ống nhánh có kích thước Ø200mm. Khí thải 

từ các đường ống nhánh sẽ đi về ống chính kích thước Ø400mm trước khi đi vào hệ thống lọc 

bụi tổ ong. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ theo 

đường ống thải có kích thước Ø715mm ra môi trường.  

- HTXLKT 4: Bụi từ 1 máy làm sạch tạp chất lớn sẽ được trực tiếp thu gom bằng 

đường ống nhánh Ø200mm đi vào hệ thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ thoát trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

- HTXLKT 5: Bụi từ 2 máy làm sạch kim loại sẽ được trực tiếp thu gom bằng đường 

ống nhánh Ø200mm về đường ống chính có kích thước Ø300mm sau đó đi vào hệ thống lọc 

bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ thoát 

trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

- HTXLKT 6: Bụi từ 2 máy làm sạch tạp chất nhỏ sẽ được trực tiếp thu gom bằng 

đường ống nhánh Ø200mm về đường ống chính có kích thước Ø300mm sau đó đi vào hệ 

thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) 

sẽ thoát trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

- HTXLKT 11: Bụi từ 6 chuyền kéo sợi sẽ được trực tiếp thu gom bằng đường ống 

nhánh Ø200mm về ống dẫn khí chính có kích thước Ø400mm đi vào hệ thống lọc bụi tổ ong 

của khu nhà xưởng cho thuê. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, 

Kv=1) sẽ theo đường ống thải có kích thước Ø715mm ra môi trường.  

b. Quy trình thu gom và xử lý khí thải tại nhà xưởng 2 
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Hình 4. 4. Quy trình thu gom và xử lý khí thải tại xưởng 2 của dự án 

Thuyết minh quy trình:  

Tại nhà xưởng 2 sẽ sử dụng 4 HTXLKT để xử lý lượng bụi phát sinh. Các hệ thống 

lần lượt như sau: 

- HTXLKT 7: Bụi từ 3 máy xơ bông sẽ được thu gom bằng các chụp hút có kích thước 

DxRxC=600x400x300mm và đi theo hệ thống ống nhánh có kích thước Ø400mm. Khí thải 

từ các đường ống nhánh sẽ đi về ống chính kích thước Ø500mm trước khi đi vào hệ thống lọc 

bụi tổ ong. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ theo 

đường ống thải có kích thước Ø715mm ra môi trường. 

- HTXLKT 8: Bụi từ 1 máy làm sạch tạp chất lớn sẽ được trực tiếp thu gom bằng 

đường ống nhánh Ø200mm đi vào hệ thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ thoát trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

- HTXLKT 9: Bụi từ 1 máy làm sạch kim loại sẽ được trực tiếp thu gom bằng đường 

ống nhánh Ø200mm đi vào hệ thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ thoát trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

- HTXLKT 10: Bụi từ 1 máy làm sạch tạp chất nhỏ sẽ được trực tiếp thu gom bằng 

đường ống nhánh Ø200mm đi vào hệ thống lọc bụi túi vải. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9, Kv=1) sẽ thoát trực tiếp ra túi vải của hệ thống. 

2.2.4.5. Công nghệ xử lý khí thải 

a. Hệ thống lọc bụi tổ ong 

 Dòng khí chứa bụi được dẫn theo các ống thải về hệ thống. Khí thải sẽ được lọc qua 

bộ phận lưới lọc thứ nhất, các hạt bụi có kích thước lớn sẽ bị giữ lại. Một bộ phận cánh quay 

Bụi phát sinh từ các máy xơ bông 

Quạt hút 

Lọc bụi tổ ong 

Ống thải 

Ống dẫn 

Bụi phát sinh từ các máy làm sạch tạp 

chất 

Quạt hút 

Lọc bụi túi vải 

Ống dẫn 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TM&DV Hướng Xanh Trang 77 

được đặt sát bề mặt của lưới lọc và quay với tốc độ nhất định để thu gom lượng bụi mắc lại, 

lưới lọc cũng sẽ liên tục được làm sạch để sẵn sàng cho quá trình tiếp nhận lượng bụi mới. 

Khí thải tiếp tục di chuyển qua bộ phận lọc bụi tổ ong. Cấu trúc bộ phận lọc này được thiết 

kế mô phỏng lại hình dạng tổ ong gồm nhiều ống nhỏ chứa các vật liệu lọc. Hạt bụi có kích 

thước nhỏ hơn sẽ được giữ lại tại đây. Dòng khí sau xử lý được thoát ra ngoài theo đường ống 

thải.  

 

Hình 4. 5. Cấu tạo thiết bị lọc bụi túi vải 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi sau xử lý: Bụi sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, (Kp=0,9 và Kv = 1) trước khi thoát ra ngoài thông qua ống phát thải. 

Hệ thống xử lý bụi không sử dụng hóa chất. 

Hệ thống áp dụng: HTXLKT 1, 2, 3, 7, 10 

Định kỳ 1 lần/tuần, dự án sẽ tiến hành vệ sinh các hệ thống lọc bụi này để thu hồi lượng 

bụi, đảm bảo tính hoạt động ổn định của hệ thống. 

b. Lọc bụi túi vải đơn 

 Những hạt bụi sẽ bị giữ lại bên trong túi vải, tuy nhiên không khí sau xử lý sẽ thoát 

trực tiếp ra bên ngoài mà không thông qua ống thải. Việc thu hồi bụi cũng được thực hiện thủ 

công bằng cách tháo rời túi vải và mang đi vệ sinh bụi. Túi vải trong hệ thống có kích thước 

DxH = 800 x 2.500mm. 

 

Hình 4. 6. Cấu tạo lọc bụi túi vải 
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- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi sau xử lý: Bụi sau xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, (Kp=0,9 và Kv = 1). 

Hệ thống áp dụng: HTXLKT 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

Định kỳ 1 lần/tuần, dự án sẽ tiến hành vệ sinh các hệ thống lọc bụi này để thu hồi lượng 

bụi, đảm bảo tính hoạt động ổn định của hệ thống. 

c. Thông số của hệ thống xử lý khí thải 

Tổng hợp thông số của hệ thống xử lý khí thải tại dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 37. Thông số hệ thống xử lý khí thải 

Tên Ống dẫn Thông số hệ thống 
Công suất 

(m3/h) 

HTXLKT 1 

Ống nhánh:  

Ø400mm: 2 

Ø200mm: 6 

Ống chính:  

Ø500mm: 1 

Kích thước: 3x2,5x3m 

Điện áp: 380V 

Điện trở tối đa: < 220Pa 

Xử lý vật liệu: Bông 

Chứng nhận: ISO 9001:2000 

Quạt ly tâm để vận chuyển bụi: 4kw 

Bộ lọc tổ ong: 0,37kw 

Bộ lọc sơ cấp dạng xoay: 0,37kw 

Ống thải: Ø715mm 

 6.000 

HTXLKT 2 

Ống nhánh:  

Ø200mm: 18 

Ống chính:  

Ø400mm: 1 

 12.000 

HTXLKT 3 

Ống nhánh:  

Ø200mm: 8 

Ống chính:  

Ø400mm: 1 

6.000  

HTXLKT 7 

Ống nhánh:  

Ø400mm: 3 

Ống chính:  

Ø500mm: 1 

6.000 

HTXLKT 11 

Ống nhánh:  

Ø200mm: 24 

Ống chính:  

Ø400mm: 1 

7.000 

HTXLKT 4 
Ống dẫn:  

Ø200mm: 1  

Điện áp: 380V 

Xử lý vật liệu: Bông 

Kích thước hệ thống: 2x2x4m 

Kích thước túi vải: 

D*H=800*2000mm 

Vật liệu khung: sắt 

1.200 

HTXLKT 5 

Ống nhánh:  

Ø200mm: 2 

Ống chính: 

Ø300mm: 1 

1.200  

HTXLKT 6 

Ống nhánh:  

Ø200mm: 2 

Ống chính:  

Ø300mm: 1 

1.200 

HTXLKT 8 
Ống chính:  

Ø200mm: 1 
1.200  
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HTXLKT 9 
Ống chính:  

Ø200mm: 1 
1.200 

HTXLKT 10 
Ống nhánh:  

Ø200mm: 1 
1.200 

2.2.5. Mùi hôi phát sinh từ hệ thống cống, hố ga thu gom nước thải và khu vực tập kết 

chất thải rắn 

- Đối với khu vực tập kết rác thải: 

+ Thường xuyên vệ sinh thùng chứa rác sinh hoạt, kho chứa chất thải rắn sinh hoạt. 

+ Các thùng thu gom rác sinh hoạt phải có nắp đậy, tránh nước mưa chảy tràn gây mùi 

hôi. 

+ Bố trí công nhân vệ sinh thu gom rác thải tập kết đúng nơi quy định. 

+ Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom rác thải, tránh tình trạng tồn lâu ngày. 

- Khai thông cống rãnh, nạo vét thường xuyên tại các đường ống, hố ga... bố trí nắp 

đậy tại các hố ga thu gom nước thải. 

2.2.6. Nước thải sinh hoạt 

Công ty Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đã đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, 

xử lý và thoát nước thải trước khi tiến hành cho các đơn vị khác thuê nhà xưởng. Hệ thống 

này riêng biệt và độc lập với hệ thống thu thu gom và thoát nước mưa.  

Khu vực xưởng 1 và 2 của công ty Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát cho chủ dự 

án thuê đã được bố trí sẵn hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt 

và hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm. 

 Quy trình xử lý nước thải tại dự án như sau: 
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Hình 4. 6. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc, 

thiết bị 

 Nước thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết 

bị của dự án bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh và nước thải rửa tay chân sẽ được thu gom 

bằng đường ống uPVC Ø114mm về bể tự hoại 3 ngăn (02 hầm; mỗi hầm có thể tích V=15m3) 

để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn sẽ tự chảy theo đường ống uPVC Ø114mm 

và uPVC Ø200mm đặt ngầm, dọc theo các tuyến đường giao thông (kết hợp với các hố ga) 

về hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày.đêm của đơn vị cho thuê nhà xưởng. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, (Kq=1,0; Kf=1,1) sẽ tự chảy theo đường 

ống BTCT Ø400mm được đấu nối vào hố ga thoát nước chung trên hành lang đường DH411 

(1 điểm) sau đó đi vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên đường DH411 → suối 

Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

 

Hố ga quan trắc nội bộ 

Tự chảy, uPVC Ø114mm, Ø 200mm 

Tự chảy, uPVC Ø114mm 

Tự chảy, uPVC Ø114mm 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải rửa tay, chân 

Hệ thống xử lý nước thải 100m3/ngày.đêm của đơn vị cho thuê nhà xưởng 

Tự chảy, BTCT Ø400mm 

Tự chảy, BTCT Ø400mm 

Hố ga thoát nước chung trên hành 

lang đường DH411 

Suối Tân Lợi → suối Sâu → sông 

Đồng Nai 
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Hình 4. 7. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom triệt để vào bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại đồng 

thời gồm 3 chức năng: lắng, phân hủy cặn lắng và lọc. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3 – 

6 tháng, định kỳ thuê đơn vị đủ chức năng hút và vận chuyển đi xử lý. Dưới tác dụng của 

VSV kỵ khí các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần được tạo thành các chất khí và một phần 

tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 – 

65% cặn lơ lửng SS và 20 – 40% BOD5.  

Tính toán thể tích bể tự hoại: 

Thể tích phần nước: Wn = K x Q  

K: hệ số lưu lượng, K = 2,5 

Q: lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày đêm, Q= 3,375 m3/ngày.đêm 

Wn = 2,5 x 3,375 = 8,44 m3 

Thể tích phần bùn:  

           Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 : [1000 ( 100 – P2 )] 

Trong đó: 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm 

N: Số công nhân viên của dự án, N= 45 người 

t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày 

0,7: Hệ số tính đến 30 % cặn đã phân hủy  

1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn 

tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = 0,4 x 45 x 300 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100 – 90)] 

Wb  2,268 m3 

Tổng thể tích các bể tự hoại: 

W = Wn + Wb = 8,44 + 2,268 = 10,708 m3 

Như vậy, với kích thước bể tự hoại do phía đơn vị cho thuê nhà xưởng cung cấp (mỗi 

nhà xưởng đưởng trang bị 1 bể tự hoại dung tích 15m3) hoàn toàn có thể đáp ứng cho việc xử 

lý nước thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại dự án.  

 

NGĂN CHỨA 

NƯỚC 

NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC  

 

Nước thải 

sinh hoạt 
Hố gas  

chảy về 

HTXLNT 
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Bùn từ HTXLNT sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng khác để thu gom 

và xử lý đúng quy định với tần suất 2 tháng/lần. 

2.2.7. Nước mưa chảy tràn 

Hiện khu vực nhà xưởng cho thuê đã có hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Hệ thống 

này do Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát đầu tư xây dựng hoàn thiện trước khi tiến hành 

thực hiện việc cho thuê. 

Hình 4. 8. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

Nước mưa rơi xuống mái của nhà xưởng sẽ được thu gom bằng hệ thống máng thu và 

cuối các máng có đặt ống nhựa PVC đường kính Ø140mm dẫn nước xuống sân đường của 

nhà xưởng. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt cùng với nước mưa từ trên mái nhà xưởng sẽ 

chảy về hệ thống thoát nước mưa bằng BTCT chạy dọc các nhà xưởng. Hệ thống thoát nước 

mưa xây dựng bằng các cống BTCT, đường kính Ø400mm, độ dốc i=0,2%. Nước mưa sau 

khi được thu gom trong khuôn viên nhà xưởng sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung 

trên đường DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

Tọa độ vị trí đấu nối thoát nước mưa của dự án vào hệ thống thoát nước mưa của khu 

vực trên đường DH411 (theo VN 2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105o45’) như sau: 

Bảng 4. 38. Tọa độ vị trí hố ga nước mưa đấu nối vào đường DH411 

STT Vị trí Tọa độ X Tọa độ Y Ghi chú 

1 

NM 1: Vị trí đấu nối nước 

mưa thứ nhất vào cống 

thoát nước khu vực  

1228182.921 618482.915 

Hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 3o, kinh 

tuyến trục 105o45’  

Hố ga nước thoát mưa nội bộ 

Tự chảy, uPVC Ø140mm 

Tự chảy, BTCT  Ø400mm 

Tự chảy 

Hố ga thoát nước chung trên hành lang 

đường DH411 

Suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng 

Nai 

Nước mưa trên mái nhà xưởng Nước mưa chảy tràn trên sân 

đường nội bộ 
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2 

NM 2: Vị trí đấu nối nước 

mưa thứ hai vào cống 

thoát nước khu vực  

1228277.976 618510.793 

  

(Nguồn: Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát, 2024) 

Ngoài ra, chủ dự án cũng sẽ thực hiện một số biện pháp để đảm bảo sự hoạt động lâu 

dài, có hiệu quả của hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau: 

- Có kế hoạch quản lý chặt chẽ: hạn chế dầu mỡ, xăng nhớt rơi vãi từ các phương tiện 

được sử dụng trong dự án. Trong trường hợp bị rơi đỡ thì cần nhanh chóng thu gom triệt để. 

-  Nghiêm cấm các hành vi xả rác vào đường cống thoát nước mưa 

- Định kỳ tổ chức vệ sinh các nắp lưới đậy hố ga thoát nước mưa. Tiến hành nạo vét 

đường cống khoảng 3 tháng/lần. 

2.2.8. Chất thải rắn sinh hoạt 

Hiện nay, căn cứ quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt 

phải thực hiện phân loại tại nguồn và phân thành 3 loại là chất thải thực phẩm; chất thải có 

khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải rắn sinh hoạt khác. Chủ dự án thực hiện tuyên truyền 

đến các công nhân viên và nhân viên vệ sinh của dự án về ý nghĩa và lợi ích của việc phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt. 

- Khối lượng: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

viên là 36 kg/ngày (tương đương 936 kg/tháng, 10.800 kg/năm), được phân thành 3 loại:  

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: gồm tạp chí, giấy báo các loại; các vật 

liệu bằng nhựa; vỏ bao bì kim loại; túi nhựa mỏng các loại, vỏ chai bia, nước ngọt, chai đựng 

thực phẩm,... đựng trong bao bì, thùng chứa được dán nhãn phân loại trên thân thùng. Khuyến 

khích sử dụng các loại túi có thể tái sử dụng nhiều lần. 

+ Chất thải thực phẩm: gồm thức ăn thừa và các loại thực phẩm hết hạn sử dụng; lá thực 

vật, hoa các loại; bã trà, bã cà phê; rau, củ, quả, trái cây các loại và các phần thải bỏ từ việc 

sơ chế, chế biến; thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng, xác gia cầm, gia súc; thịt và vỏ của thuỷ 

sản,... đựng trong bao bì, thùng chứa được dán nhãn phân loại trên thân thùng.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác được đựng trong bao bì, thùng chứa được dán nhãn phân 

loại trên thân thùng. 

- Hình thức lưu trữ: Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, phân loại 

tại nguồn và lưu giữ trong các thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy được đặt đúng nơi quy định. 

Hằng ngày, công nhân vệ sinh của dự án sẽ thu gom và tập trung tại khu vực tập kết chất thải 

rắn sinh hoạt của dự án. 

+ Tại văn phòng: Chủ dự án sẽ bố trí 2 thùng rác 20 lít đựng chất thải thực phẩm, 2 

thùng rác 20 lít đựng chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và 2 thùng rác 20 lít để đựng 

chất thải rắn sinh hoạt khác để nhân viên văn phòng sử dụng. Cuối ngày các thùng rác này sẽ 

được thu gom về khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt để thu gom và xử lý.  
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+ Trong nhà xưởng: bố trí 09 thùng thu gom rác dung tích khoảng 120 lít xung quanh 

xưởng 1 và xưởng 2 để công nhân sử dụng. Cuối ngày, các thùng rác này sẽ được thu gom về 

khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt của dự án để thu gom và xử lý.  

Khu lưu giữ CTRSH: Bố trí khu lưu giữ CTRSH diện tích 06 m² với kích thước D x R 

= 2m x 3m, đặt bên trong xưởng 2 dự án (gần khu vực lưu chứa CTRCNTT). Khu chứa có 

tường bằng thạch cao bao quanh, nền được bê tông hóa, có gờ chắn để ngăn nước mưa chảy 

tràn vào bên trong kho và có cửa đóng ra vào.  

a. Tính toán thiết bị lưu giữ: 

Với tổng khối lượng rác thải ra tại dự án khoảng 36 kg/ngày. Trong đó khối lượng rác 

hữu cơ chiếm 73,5%, khối lượng riêng khoảng 315 kg/m³ và rác sinh hoạt khác chiếm 5%, 

rác có thể tái chế, tái sử dụng chiếm 21,5% có khối lượng riêng khoảng 132 kg/m². 

Khối lượng rác sinh hoạt 

+ Khối lượng rác hữu cơ: 73,5% x 36 kg/ngày = 26,46 kg/ngày. 

+ Khối lượng rác có thể tái chế, tái sử dụng: 21,5% x 36 kg/ngày = 7,74 kg/ngày.  

+ Khối lượng rác sinh hoạt khác: 5% x 36 kg/ngày = 1,8 kg/ngày.  

Thể tích rác sinh hoạt 

+ Thể tích rác hữu cơ:  

  (26,46 kg/ngày)/(315 kg/m³) *1000 = 84 L/ngày 

+ Thể tích rác có thể tái chế, tái sử dụng:  

  (7,74 kg/ngày)/132 kg/m³ *1000 = 58,63 L/ngày  

+ Thể tích rác sinh hoạt khác:  

  (1,8 kg/ngày)/132kg/m³ *1000 = 13,63 L/ngày 

+ Tổng thể tích rác thải sinh hoạt phát sinh là:  

  84 + 58,63 + 13,63 = 156,26 L/ngày 

+ Loại thùng được đề xuất để chứa rác tại khu lưu giữ CTRSH là thùng 240 lít với dung 

tích 80%, tổng số thùng dự kiến đầu tư là 3 thùng, kích thước mỗi thùng D x R x C = 733 x 

585 x 1092 mm. Trong đó, 01 thùng chứa rác thải thực phẩm, 01 thùng chứa rác có thể tái 

chế và 01 thùng chứa chất thải sinh hoạt khác. 

Tổng thể tích thùng chứa rác bố trí trong khu tập kết CTRSH của dự án là: 3 x 240 = 

720 lít. 

Như vậy, với thể tích thùng rác bố trí hoàn toàn đáp ứng được lượng rác thải phát sinh 

từ dự án.  

b. Tính toán diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung: 

Chủ dự án dự kiến trang bị 3 thùng 240L.  Diện tích của 1 thùng rác 240L là:  

  S = D x R=0,73 x 0,58 = 0,42 m².  

Diện tích khu chứa rác thải tập trung được xác định bằng công thức:  

  S phòng rác = 
𝑛∗𝑆

𝑤
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Trong đó:  

+ n: là số lượng thùng rác 

+ w: là mật độ diện tích chứa chất thải trong phòng, với w = 0,9. 

+ S: Diện tích chiếm dụng của thùng chứa rác 

- Diện tích tối thiểu để chứa 3 thùng rác này là:  

  S phòng rác = 
3∗0,42

0,9
 = 1,4 m2 

Vậy diện tích phòng chứa rác sinh hoạt tối thiểu của dự án là: 1,4 m². Để đảm bảo diện 

tích lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, Chủ dự án sẽ bố trí 1 khu lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung diện tích là 06 m² tại nhà xưởng 2. Với diện tích xây dựng này đảm bảo diện 

tích để lưu chứa lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

- Tần suất thu gom: 01 ngày/lần; 

- Biện pháp xử lý: 

+ Thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 

2020. 

+ Hướng dẫn công nhân viên làm việc tại dự án bỏ chất thải rắn sinh hoạt trực tiếp vào 

thùng thu gom chất thải rắn theo từng loại, có nắp đậy, có dán nhãn. 

+ Rác sinh hoạt được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom hằng ngày.  

2.2.9. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Loại chất thải: Lượng chất thải công nghiệp phát sinh chủ yếu là chất thải từ sợi dệt chưa 

qua xử lý hoặc đã qua xử lý (sợi phế, bụi sợi, sản phẩm hỏng) phát sinh từ các máy gia công 

sợi các loại, hệ thống lọc bụi; bao bì hư hỏng không dính hóa chất, ống giấy, giấy carton, 

nylon, gỗ phế thải (pallet thải). 

Khối lượng: Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án ước 

tính khoảng 1.172.043 kg/năm (tương đương 3.907 kg/tháng). 

Thiết bị lưu chứa: được phân loại, thu gom vào trong các bao chứa làm PE; thùng nhựa 

240 lít. 

Hình thức lưu trữ: sẽ được phân loại, thu gom vào bao chứa và vận chuyển về khu chứa 

chất thải công nghiệp thông thường của dự án. 

Khu vực lưu giữ: Bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường diện 

tích 12 m² với kích thước D x R = 4m x 3m, đặt bên trái xưởng 1 (cuối tường rào phía Tây 

của khu nhà xưởng cho thuê). Khu chứa có tường bằng gạch bao quanh, nền tráng bê tông 

cao, có mái che và cửa đóng ra vào, có dán biển cảnh báo tại khu vực lưu chứa chất thải theo 

quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

- Tần suất thu gom: 01 tháng/lần vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng CTRCN thông 

thường của dự án. 

2.2.10. Chất thải nguy hại 
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Chủ dự án sẽ thực hiện các quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất 

thải nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, cụ thể như sau: 

- Hình thức lưu trữ: thùng loại 240 lít và sắp xếp trên pallet gỗ chờ thu gom. 

- Khu vực lưu trữ: Chủ dự án bố trí 01 khu vực lưu trữ chất thải nguy hại diện tích 9 m², 

kích thước D x R = 3m x 3m, đặt trong xưởng 2 (gần khu vực chứa CTRSH). Khu chứa có 

tường bằng thạch cao bao quanh, có cửa đóng mở, nền tráng bê tông chống thấm, có bố trí 

rãnh thu gom dầu tràn, có trang bị thiết bị PCCC, ứng phó sự cố tràn đổ, có biển dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa và dán nhãn theo TCVN 6707:2009, trang bị vật liệu hấp thụ (như cát 

khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom: 01 tháng/lần. 

Tính toán diện tích khu lưu chứa chất thải nguy hại cho dự án: 

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý CTNH của dự án được thực hiện theo các 

quy định nhà nước về quản lý chất thải nguy hại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/BTNMT.  

Với khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 1.060 kg/năm gồm 08 loại thành 

phần khác nhau và dự án sẽ bố trí 1 khu lưu giữ CTNH, trong khu lưu giữ CTNH sẽ bố trí 8 

thùng loại 240 lít.  

Khu lưu chứa CTNH tính toán như sau:  

- Diện tích của 1 thùng rác 240L: 

  S= B x L=0,73 x 0,58 = 0,42 m². 

- Diện tích tối thiểu để chứa 08 thùng rác này tại khu vực lưu giữ CTNH là:  

  S phòng rác = 
𝑛∗𝑆

𝑤
 = 

8∗0,42

0,9
 = 3,73 m2 

Trong đó:  

+ n: là số lượng thùng rác 

+ w: là mật độ diện tích chứa chất thải trong phòng, với w = 0,9. 

+ S: Diện tích chiếm dụng của thùng chứa rác 

Diện tích tối thiểu khu tập kết chất thải nguy hại của dự án là 3,73m². Chủ dự án sẽ bố 

trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 09 m², kích thước D x R = 3m x 3m, đặt 

bên trong xưởng 2 để thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại. Với diện tích 09 m² đảm bảo đủ 

diện tích để lưu chứa lượng CTNH phát sinh. Việc dán nhãn CTNH bao gồm các thông tin 

sau: 

+ Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

+ Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,...).  

+ Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 
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2.2.11. Tiếng ồn, độ rung 

Để khống chế tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải tắt máy khi tập kết, bốc dỡ hàng. 

- Đối với tiếng ồn khu vực gia công trong sản xuất, máy nén khí và khu vực hệ thống 

xử lý bụi:  

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; 

kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên định kỳ tra dầu mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển 

động để giảm bớt tiếng ồn. 

+ Trang bị phương tiện bảo hộ chống ồn cho công nhân làm việc ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao. 

+ Các chân đế, bệ bồn được gia cố bằng bê tông, lắp đệm chống ồn cho các máy có khả 

năng gây ồn và thường xuyên kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt và hiệu chỉnh khi cần 

thiết. 

+ Bố trí các máy móc thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý đồng thời 

thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng; 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động: nút tai, bao tai chống 

tiếng ồn có hiệu quả. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử 

dụng. 

+ Bố trí các tấm vật liệu hút âm trên trần, trên tường, treo trong không gian nhà xưởng 

để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng khác. + Các cửa đi lại, 

cửa sổ thông gió nên treo các rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn. 

2.2.12. Nhiệt thừa 

Để làm giảm ảnh hưởng của nhiệt độ tới sức khoẻ của công nhân, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp tổng hợp như sau:  

- Chủ dự án sẽ trang bị hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông 

gió tại các khu có phát sinh nhiệt nhằm đảm bảo môi trường làm việc mát mẻ cho công nhân;  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TM&DV Hướng Xanh Trang 88 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động trong khu vực xưởng sản xuất 

như giày bảo hộ, áo, găng tay, khẩu trang, nón, bịt tai chống ồn và chống nóng ...  

- Bố trí khoảng cách làm việc thích hợp giữa các công đoạn.  

- Thực hiện tốt quản lý nội vi, vệ sinh môi trường lao động luôn đảm bảo sạch, gọn, dây 

chuyền thiết bị được bố trí hợp lý, khoa học tạo môi trường làm việc thông thoáng.  

2.2.13. Giao thông trong khu vực 

- Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án và di chuyển trên các tuyến 

đường một cách hợp lý. 

- Bố trí nhân viên hướng dẫn xe vào khu vực dự án, chỗ dừng đỗ xe đối với xe đưa đón 

khách, bãi đỗ xe của dự án. 

- Đặt biển báo cấm dừng đỗ quá lâu trước khu vực dự án. 

- Tất cả các phương tiện vận tải phục vụ cho dự án phải đạt tiêu chuẩn quy định của 

Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được phép Cục lưu thông.  

- Các phương tiện vận tải phục vụ dự án khi lưu thông phải tuân thủ Luật giao thông 

đường bộ: không chạy quá tốc độ, không chạy quá tải trọng cho phép,...  

- Khi xảy ra tai nạn giao thông cần tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, bảo 

vệ hiện trường đồng thời báo ngay cho Cảnh sát giao thông, cơ quan chủ quản biết để có giải 

phái xử lý kịp thời.  

- Hạn chế vận chuyển trong giờ cao điểm để tránh gia tăng mật đô xe lưu thông trên khu 

vực.  

- Đảm bảo chất lượng đường giao thông trong khu vực Dự án.  

- Trên tất cả các tuyến đường sẽ gắn các biển báo, biển hướng dẫn, biển quy định tốc độ 

lưu thông.  

- Cây xanh của Dự án ven các tuyến đường giao thông phải được bố trí tránh che khuất 

tầm nhìn của các phương tiện.  

- Hệ thống đường vận chuyển trong và ngoài Dự án đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông 

số kỹ thuật theo thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường,... Thường xuyên kiểm tra 

hiện trạng để có biện pháp duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo đạt chất lượng. 

- Lắp đặt các biển báo nguy hiểm.  

2.2.14. Kinh tế - xã hội – ANTT của khu vực 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm quản lý tốt công nhân, nghiêm 

túc thực hiện an ninh trật tự, không gây mất đoàn kết nội bộ. 

- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghiện hút, cờ bạc trong đội ngũ cán bộ công 

nhân viên nhà máy. 

- Ưu tiên thu nhận lao động tại địa phương, tuân thủ việc ký hợp đồng lao động với công 

nhân, nắm rõ lý lịch của công nhân.  

2.2.15. Các rủi ro, sự cố 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH TM&DV Hướng Xanh Trang 89 

2.2.15.1. Sự cố cháy nổ 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

- Thiết lập quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy. Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 

- Trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết 

kế và thẩm duyệt về PCCC. Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử 

dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo dảm an toàn về PCCC. 

 - Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Dự án được tổ chức huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường, trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy tại chỗ.  

- Xây dựng và thực hiện phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của công ty, bảo đảm về 

số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Bình Dương và các tiêu 

chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục 

vụ chữa cháy tại Dự án theo quy dịnh. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của Công an tỉnh Bình Dương.  

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống diện, 

thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Có dự kiến tình 

huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc 

điểm hoạt động của hộ gia đình và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của Bộ 

Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của công ty để xử lý khi sự cố 

xảy ra. 

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội viên 

đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy của Dự án có kiến thức pháp luật, kiến thức về 

phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng. Phương pháp tuyên truyền, xây dựng 

phong trào phòng cháy chữa cháy. 

Hệ thống chữa cháy 

- Chữa cháy bằng hệ thống họng chữa cháy cầm tay đặt trong các tủ chữa cháy tại vách 

tường, cụ thể Chủ dự án bố trí các họng chữa cháy ở các khu vực nhà xưởng, khu vực nhà 

kho và khu vực văn phòng...  

- Bố trí các bình chữa cháy loại cầm tay tại vị trí kho chứa hàng, xưởng sản xuất bố trí 

bình chữa cháy, văn phòng đảm bảo việc chữa cháy cục bộ được kịp thời và an toàn. 

Phương án thoát hiểm cho người lao động trong trường hợp có sự cố về cháy nổ 

Trong trường hợp xây ra sự cố cháy nổ tại nhà xưởng phương án sơ tán đưoc thực hiện 

theo phương án chữa cháy:  
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- Trước hết mọi người có mặt trong xưởng hết sức bình tĩnh, báo động cháy cho mọi 

người cùng biết và thực hiện theo hướng dẫn của đội PCCC Dự án. Trong trường hợp cháy ở 

mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC sẽ liên hệ ngay cho cơ quan PCCC địa phương để phối 

hợp chữa cháy giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.  

- Lực lượng tại chỗ gồm quản lý xưởng, các tổ trưởng khi nhận được tín hiệu báo cháy 

phải nhanh chóng bố trí cho công nhân thoát nạn theo sơ đổ thoát nạn cụ thể đã lập để ra khu 

vực an toàn nhanh nhất. 

- Triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy theo chỉ thị.  

- Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy có mặt để chữa cháy.  

- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, số người bị nạn mắc kẹt trong đám chảy, tính 

chất, đặc điểm khu vực cháy,..  

- Chấp hành sự chi huy của lục lượng Cảnh sát PCCC. 

b. Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ:  

Quy trình ứng phó sự cố 
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Hình 4. 9. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

(1) Dập lửa: 

Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và các lực lượng 

khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, 

nước để dập lửa.  

(2) Dọn dẹp:   

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, 

các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

(3) Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm:  

Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong 

công tác chữa cháy. Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công 

Báo động an toàn cho 

toàn nhà máy 

Thông báo cho lãnh đạo 

nhà máy 

Nghiêm trọng 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố 

Cắt điện Báo cho đội PCCC 

Thoát hiểm nếu cần 

Kết hợp với đội 

PCCC nếu cần 

Kết thúc 

Có 

Cháy nổ 

Không 
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tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra 

Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các thiệt hại về môi 

trường và kinh tế nếu xảy ra sự cố. 

Kết luận: Những biện pháp giảm thiểu được đề xuất ở trên là các biện pháp khả thi và 

tối ưu góp phần bảo vệ chất lượng môi trường cũng như sức khoẻ của người lao động trong 

quá trình triển khai thi công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. Do vậy, trong quá 

trình thi công dự án cũng như khi dự án được đưa vào vận hành chủ dự án sẽ thực hiện đúng 

theo các phương án như trên để đảm bảo chất lượng môi trường tại dự án cũng như khu vực 

xung quanh, bảo đảm sức khoẻ của người lao động. 

2.2.15.2. Tai nạn lao động 

a. Biện pháp phòng chống sự cố 

Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy móc, thiết 

bị, chức năng Sự cố tai nạn lao động đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối 

với các cá nhân, tổ nhóm vi phạm. 

Quy định về trang phục, đầu tóc gọn gàng trong khi làm việc và trang bị đầy đủ thiết bị 

bảo hộ lao động cho công nhân.  

Cấm sử dụng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ làm việc;  

Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc cho người mới được tuyển dụng;  

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người công nhân; 

Kiểm tra thiết bị an toàn, gương chiếu hậu của phương tiện vận tải để tránh các tai nạn 

không đáng có xảy ra 

Trạng bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

b. Biện pháp ứng phó 

Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp: đây là các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm 

cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của 

các bác sỹ. 

Khi xảy ra tai nạn cần phải kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay 

không. Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn hay không. 

Các biện pháp sơ cứu:  

- Ra máu nhiều: 

+ Dùng bông hoặc gạc sạch bịt vết thương 

+ Nâng tay hoặc chân bị thương so với tim 

+ Dùng băng để buộc chặt vết thương, chú ý không buộc quá chặt 
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+ Chú ý nếu sử dụng phương pháp cầm máu trực tiếp không có hiệu quả thì sử dụng nẹp 

cầm máu. 

- Bỏng do nhiệt: 

+ Làm mát xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, đá. 

+ Để nguyên dạng vết thương, không thoa kem, dầu lên vết thương. 

- Bỏng hóa chất: 

+ Rửa nhiều bằng nước đang chảy 

+ Nếu bị hóa chất bắn vào mắt phải lập tức rửa kỹ bằng nước sạch 

- Gãy xương: 

+ Trước hết phải điều trị vết thương khi có máu ra cần phải cầm máu, khi có mảnh 

xương nhô cần khử trùng cho vết thương, để miếng gạc dày, sạch lên vết thương và dùng 

băng đàn hồi băng cầm máu, tránh dùng dây và băng thường để buộc. 

+ Có chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng: Sơ cứu tại chỗ nhanh chóng chuyển 

đến cơ sở y tế gần nhất. Tai nạn nghiêm trọng sơ cứu tại chỗ, gọi cấp cứu theo số 115 và làm 

theo hướng dẫn của y tế. Nếu huy động được phương tiện, nhanh chóng chuyển đến cơ sở để 

cấp cứu, gọi điện báo cáo cơ sở 

2.2.15.3. Sự cố hệ thống xử lý bụi 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố 

Thường xuyên kiểm tra thiết bị quạt hút và đường ống dẫn khí thông qua các dấu hiệu 

như dòng khí, âm thanh… đối với các thiết bị thu gom bụi tại các nhà xưởng, đảm bảo hiệu 

quả của quạt hút cơ bản đảm bảo được hiệu quả của hệ thống  

Thường xuyên kiểm tra các khu vực có phát sinh bụi trên đường ống kiểm tra để đảm 

bảo bụi và khí thải không phát thải ra ngoài môi trường xung quanh.  

Các công đoạn sản xuất có phát sinh bụi được thực hiện trong các xưởng kín để bụi 

không bị phát tán ra ngoài.  

b. Biện pháp ứng phó:  

Bổ sung các quạt công nghiệp di động để khắc phục sự cố khi nhiệt độ, bụi trong nhà 

xưởng có dấu hiệu cao bất thường (khi hệ thống quạt hút có sự cố).  

Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong các môi trường 

có phát sinh bụi như mặt nạ, đồ bảo hộ, hệ thống cấp khí…  

Duy trì và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà máy để ngăn ngừa lượng bụi phát tán 

cũng như tạo cảnh quan đẹp trong lanh cho nhà máy. 

Bố trí đội vệ sinh quét dọn thường xuyên tại các nhà xưởng và khu vực có phát sinh bụi 

để đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực làm việc và tránh phát tán bụi ra ngoài môi trường 

xung quanh. 
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Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy chuẩn, công suất xử lý đảm 

bảo xử lý triệt để khí thải phát sinh. Giao công nhân vận hành, giám sát hoạt động của hệ 

thống xử lý khí thải, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.  

Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trong hệ thống hút khí thải phát sinh từ nhà 

xưởng, hệ thống xử lý khí thải. Khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố, nhà máy tạm thời dừng hoạt 

động tại các điểm có sự cố để khắc phục hệ thống giảm thiểu các tác động. Đồng thời trang 

bị đồ dùng bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong phân xưởng.  

Hệ thống lọc bụi túi vải có khả năng loại bỏ hoàn toàn bụi lơ lửng, bụi dễ phát tán ra 

khỏi luồng không khí. Nhờ đó có hiệu suất lọc bụi lên đến 99%. Có khả năng ngăn chặn, 

phòng ngừa nguy cơ xảy ra các cháy nổ bụi tối đa. 

2.2.15.4. Sự cố đường ống cấp thoát nước 

Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn. 

Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.  

Tiến hành nạo vét hệ thống cống rảnh định kỳ. 

2.2.15.5. Sự cố đối với bể tự hoại 

Thường xuyên kiểm tra các chỗ có khả năng rò rỉ khí như đường ống, van khí, chỗ nối,… 

Khu vực hầm cầu phải được vệ sinh, bơm hút thường xuyên để hạn chế khí sinh học tích tụ 

nhiều tạo môi trường nguy hiểm cháy, nổ.  

Các khu vực phát sinh khí sinh học đều phải sử dụng các thiết bị điện phòng nổ phù hợp. 

Nghiêm cấm tuyệt đối bất kỳ nguồn lửa, nguồn nhiệt nào (cấm lửa, hút thuốc, sóng điện từ) 

ở khu vực bể tự hoại, ở những nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở. 

2.2.15.6. Sự cố đối với khu vực và thiết bị lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Chủ dự án giao cho người chịu trách nhiệm thu gom chất thải phải thống kê lượng chất 

thải phát sinh hàng ngày.  

Trong trường hợp kho chứa bị quá tải, Chủ dự án sẽ tăng tần suất thu gom vận chuyển 

chất thải.  

Đối với sự cố thùng chứa chất thải lỏng bị rò rỉ, tràn đổ: cần sử dụng các biện pháp như 

dùng cát khô, bột, các dụng cụ bao gói phù hợp để ngăn cản sự phát tán của chất thải ở khu 

vực đó rồi thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý.  

Người phụ trách thu gom chất thải phải được đào tạo để phân loại đúng chất thải không 

để xảy ra sai sót trong quá trình phân loại và phải được đào tạo biết kiểm tra an toàn kho chứa 

chất thải, dự báo được trước sự cố để có biện pháp phòng ngừa kịp thời.  

Chủ dự án thuê đơn vị có đầy đủ chức năng để vận chuyển chất thải xử lý theo đúng quy 

định, giám sát nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn trong vận chuyển và yêu cầu nhà thầu 

trang bị các biện pháp ứng phó phòng trường hợp xảy ra các sự cố. 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, kế hoạch xây lắp 

các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí đối với các công trình 

của dự án: 

Bảng 4. 39. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT 
Tác động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kế hoạch xây 

lắp 

Dự toán kinh 

phí (VNĐ) 

1 
Nước thải sinh 

hoạt Sử dụng chung hệ thống 

của khu nhà xưởng cho 

thuê 

- - 

2 Bể tự hoại - - 

3 Nước mưa - - 

4 Chất thải nguy hại 

Bố trí khu vực nhà chứa 

chất thải, trang bị đầy đủ 

dụng cụ lưu trữ chất thải. 

Hợp đồng thu gom xử lý 

CTR, CTNH. 

Hoàn thành 

trước khi vận 

hành thử nghiệm 

30.000.000 

5 
Chất thải thông 

thường 

Bố trí khu vực thu gom, 

lưu trữ tại khu vực nhà 

chứa sau đó chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng 

xử lý.  

Hoàn thành 

trước khi vận 

hành thử nghiệm 

35.000.000 

6 
Chất thải sinh 

hoạt 

Trang bị thùng nhựa 

chứa chất thải, xây dựng 

khu vực lưu trữ chất thải 

rắn sinh hoạt 

Hoàn thành 

trước khi vận 

hành thử nghiệm 

20.000.000 

7 Bụi, khí thải 

Hệ thống quạt thông gió 

dự án. 

Hệ thống xử lý bụi  

Hoàn thành 

trước khi vận 

hành thử nghiệm 

4.500.000.000 

Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Bảng 4. 40. Tổ chức quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Quản lý Vận hành/Theo dõi 

1 Hệ thống xử lý bụi Phòng kỹ thuật Nhân viên môi trường 

2 Hệ thống xử lý nước thải 
Đơn vị cho thuê 

nhà xưởng 
- 

3 Nhà chứa chất thải Phòng kỹ thuật 
Nhân viên môi trường, 

nhân viên vệ sinh 

Chủ dự án sẽ cử cán bộ đào tạo quản lý vận hành máy móc đúng kỹ thuật, giám sát hiệu 

quả xử lý và điều chỉnh phù hợp bảo đảm các chỉ tiêu môi trường đầu ra đạt tiêu chuẩn và 
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Quy chuẩn kỹ thuật quy định. Nhân viên môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, tiến 

hành bảo trì 1tháng/lần nhằm đảm bảo các hệ thống xử lý vận hành tốt, khắc phục sự cố kịp 

thời. 

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo 

ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý ngay nguồn ô nhiễm và rủi ro 

này. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng sau: 

Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Bảng 4. 41. Đánh giá độ tin cậy của các kết quả đánh giá  

TT 
Các đánh giá tác 

động môi trường 

Mức độ tin 

cậy của kết 

quả đánh giá 

Nguyên nhân 

Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 
Trung bình 

Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt động 

của các thiết bị phục vụ thi công xây dựng. 

Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết, dựa vào hệ 

số ô nhiễm từ giáo trình, bài giảng. 

Hướng gió, vận tốc gió, các điều kiện khí hậu 

không phải hằng số, vì vậy các tính toán về khả 

năng phát tán có độ tin cận trung bình. 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh nước 

thải và lưu lượng, tính chất nước thải dựa trên 

các công trình đã thi công tương tự và kinh 

nghiệm của nhà thầu. 

3 Tác động do CTR Cao 

Có thể ước tính được lượng chất thải phát sinh 

dựa trên các công trình đã thi công tương tự và 

kinh nghiệm của nhà thầu. 

4 
Tác động do tiếng 

ồn, độ rung 
Trung bình 

Có thể ước tính được dựa trên các công trình đã 

thi công tương tự và kinh nghiệm của nhà thầu. 

Tuy nhiên không đánh giá được tác động cụ thể 

vào từng thời điểm do không có số liệu về số 

lượng máy móc hoạt động vào từng thời điểm 

nhất định. 

Giai đoạn hoạt động 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 
Trung bình 

Có thể dự đoán được các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường không khí 
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Tính toán tải lượng và nồng độ căn cứ trên các 

hệ số ô nhiễm, các trạng trại chăn nuôi gà thịt 

tương tự đang hoạt động, tuy nhiên khả năng 

phát tán không được dự báo chính xác vì điều 

kiện thời tiết, khí hậu luôn thay đổi. 

2 Nước thải Cao 

Từ công suất hoạt động của dự án và các Công 

ty có ngành nghề sản xuất tương tự đang hoạt 

động có thể ước tính được khá chính xác lượng 

nước thải, CTR phát sinh và các tác động có thể 

ảnh hưởng đến môi trường nước 

3 Tác động do CTR Cao 

Từ công suất hoạt động của dự án và các Công 

ty có ngành nghề sản xuất tương tự đang hoạt 

động có thể dự báo khá chính xác các tác động 

này. 

4 Tiếng ồn Cao 

Từ công suất hoạt động của dự án và các Công 

ty có ngành nghề sản xuất tương tự đang hoạt 

động có thể dự báo khá chính xác các tác động 

này. 

5 Rủi ro, sự cố Cao 

Từ công suất hoạt động của dự án và các Công 

ty có ngành nghề sản xuất tương tự đang hoạt 

động có thể dự báo khá chính xác các rủi ro, sự 

cố có thể xảy ra. 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 Ngành nghề đầu tư của dự án là: Dự án sản xuất các loại sợi công ty TNHH JYTX 

Textile Việt Nam – Đất Cuốc. Sản xuất sợi các loại công suất 10.000 tấn/năm (không thực 

hiện công đoạn nhuộm, giặt, mài hoặc nấu sợi).  

 Do đó, dự án không thuộc loại hình dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất 

thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không có thực hiện các phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học.   
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CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

  Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại điều 

39 Luật bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu nhà xưởng cho thuê, không xả ra môi 

trường). 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn đưa về công trình xử lý nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh và nước rửa tay, chân của xưởng 1 

→ Đường ống uPVC Ø114mm → Bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 15m3) → Đường ống uPVC 

Ø114mm, Ø200mm → HTXLNT 100m3/ngày.đêm → Đường ống BTCT Ø400mm → 

Đường DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh và nước rửa tay, chân của xưởng 1 

→ Đường ống uPVC Ø114mm → Bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 15m3) → Đường ống uPVC 

Ø114mm, Ø200mm → HTXLNT 100m3/ngày.đêm → Đường ống BTCT Ø400mm → 

Đường DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

b. Công trình xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình xử lý nước thải của khu nhà xưởng cho thuê: Nước thải sinh hoạt 

(từ xưởng 1 đến xưởng 6) → 10 bể tự hoại 3 ngăn → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể 

anoxic → Bể sinh học → Bể lắng → Bể khử trùng → Hố ga quan trắc nước thải (xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=1, Kf=1,1)→ Đường ống BTCT Ø400mm → Đường 

DH411 → suối Tân Lợi → suối Sâu → sông Đồng Nai. 

- Công suất thiết kế: 100m3/ngày.đêm 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, Chlorine, Dinh dưỡng (mật rỉ). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn thải số 01 đến nguồn số 05: Bụi phát sinh từ máy xơ bông (05 máy) 

- Nguồn thải số 06 đến nguồn số 08: Bụi phát sinh từ máy trộn (03 máy) 

- Nguồn thải số 09 đến nguồn số 11: Bụi phát sinh từ máy phối liệu (03 máy) 

- Nguồn thải số 12 đến nguồn số 29: Bụi phát sinh từ máy chải sợi (18 máy) 

- Nguồn thải số 30 đến nguồn số 37: Bụi phát sinh từ máy ghép sợi (08 máy) 

- Nguồn thải số 38 đến nguồn số 39 (*): Bụi phát sinh từ máy làm sạch tạp chất lớn (02 

máy) 
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- Nguồn thải số 40 đến nguồn số 42 (*): Bụi phát sinh từ máy làm sạch kim loại (03 

máy) 

- Nguồn thải số 43 đến nguồn số 45 (*): Bụi phát sinh từ máy làm sạch tạp chất nhỏ (03 

máy)  

- Nguồn thải số 46 đến nguồn số 69 (*): Bụi phát sinh từ chuyền kéo sợi (6 chuyền, mỗi 

chuyền 4 ống dẫn khí thải) 

(*) Nguồn thải phát sinh không thuộc đối tượng cấp phép. 

2.1.2.Lưu lượng xả khí thải 

Dòng khí thải số 01 (thu gom từ nguồn số 01-02, 06-11 tại xưởng 1): Sau HTXLKT 1 

công suất 6.000 m3/h. 

Dòng khí thải số 02 (thu gom từ nguồn số 12-29 tại xưởng 1): Sau HTXLKT 2 công 

suất 12.000 m3/h. 

Dòng khí thải số 03 (thu gom từ nguồn số 30-37 tại xưởng 1): Sau HTXLKT 3 công 

suất 6.000 m3/h. 

Dòng khí thải số 04 (thu gom từ nguồn số 03-05 tại xưởng 2): Sau HTXLKT 7 công 

suất 6.000 m3/h. 

2.1.3.Dòng khí thải 

 Chủ dự án đề nghị cấp phép 04 dòng khí thải sau ống thải của HTXLKT 

 - Dòng thải số 01 (KT1): Ống thoát khí thải sau hệ thống lọc bụi tổ ong của HTXLKT1, 

có tọa độ X= 1228162.587; Y= 618552.490. 

 - Dòng thải số 02 (KT2): Ống thoát khí thải sau hệ thống lọc bụi tổ ong của HTXLKT2, 

có tọa độ X= 1228146.768; Y= 618596.250. 

 - Dòng thải số 03 (KT3): khí thải thoát ra sau hệ thống lọc bụi tổ ong của HTXLKT3, 

có tọa độ X= 1228148.613; Y= 618596.547. 

  - Dòng thải số 04 (KT4): khí thải thoát ra sau hệ thống lọc bụi tổ ong của HTXLKT7, 

có tọa độ X= 1228213.503; Y= 618526.810. 

 (Theo VN 2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105o45’) 

2.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và một số chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (Kp=0,9; Kv=1,0) đối với các thông số ô nhiễm: 

Lưu lượng, bụi. 

Bảng 6. 1 Các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

STT Thông số Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT 

1 Lưu lượng m3/giờ -  

2 Bụi mg/Nm3 200 

2.1.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận 
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Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận như sau: 

Bảng 6. 2. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận 

STT 
Dòng khí 

thải 

Vị trí xả thải 

(Theo VN 2000, múi chiếu 3o, kinh 

tuyến trục 105o45’) 
Phương thức 

xả thải 

Nguồn tiếp 

nhận 

X Y 

1 KT1 1228162.587 618552.490 

Xả cưỡng 

bức 

Không khí 

khu vực dự 

án  

2 KT2 1228146.768 618596.250 

3 KT3 1228148.613 618596.547 

4 KT4 1228213.503 618526.810 

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom xử lý bụi 

a. Mạng lưới thu gom bụi để đưa về công trình xử lý 

 Đối với hệ thống lọc bụi tổ ong: Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án được 

thu gom bằng chụp hút hoặc trực tiếp hút về các ống dẫn nhánh bằng thép mạ kẽm đường 

kính từ Ø200mm – Ø400mm. Ống chính đường kính từ Ø400mm – Ø500mm sẽ chịu trách 

nhiệm thu gom khí thải từ các đường ống nhánh và đưa về hệ thống xử lý khí thải.  

 Đối với hệ thống sử dụng túi vải đơn: Bụi phát sinh sẽ được thu gom trực tiếp bằng 

các ống dẫn bằng thép mạ kẽm có đường kính Ø200mm về thẳng túi vải để xử lý. Với hệ 

thống có từ 2 nguồn thải trở lên sẽ được lắp đặt thêm ống chính kích thước Ø300mm để thu 

gom khí thải từ ống nhánh.  

b. Công trình, thiết bị xử lý bụi 

Tóm tắt quy trình công nghệ:   

- HTXLKT 1 (KT1): Bụi → Chụp hút (kích thước DxRxC=600x400x300mm) → Hệ 

thống ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø200mm, Ø400mm) → Ống chính (ống thép mạ kẽm 

Ø500mm) → Quạt hút (công suất 6.000 m3/h) → Thiết bị lọc bụi tổ ong → Ống thải (ống 

thép mạ kẽm Ø715mm, cao 8m tính từ mặt đất). 

- HTXLKT 2 (KT2): Bụi → Chụp hút (kích thước DxRxC=400x200x200mm) → Hệ 

thống ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø200mm) → Ống chính (ống thép mạ kẽm Ø400mm) → 

Quạt hút (công suất 12.000 m3/h) → Thiết bị lọc bụi tổ ong → Ống thải (ống thép mạ kẽm 

Ø715mm, cao 7m tính từ mặt đất). 

- HTXLKT 3 (KT3): Bụi → Hệ thống ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø200mm) → Ống 

chính (ống thép mạ kẽm Ø400mm) → Quạt hút (công suất 6.000 m3/h) → Thiết bị lọc bụi tổ 

ong → Ống thải (ống thép mạ kẽm Ø715mm, cao 7m tính từ mặt đất). 

- HTXLKT 7 (KT4): Bụi → Chụp hút (kích thước DxRxC=600x400x300mm) → Hệ 

thống ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø400mm) → Ống chính (ống thép mạ kẽm Ø500mm) → 

Quạt hút (công suất 6.000 m3/h) → Thiết bị lọc bụi tổ ong → Ống thải (ống thép mạ kẽm 

Ø715mm, cao 8m tính từ mặt đất). 
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- HTXLKT 4, 8, 9, 10: Bụi → Ống thu gom (ống thép mạ kẽm Ø200mm) → Quạt hút 

(công suất 1.200 m3/h) → Thiết bị lọc túi vải. 

- HTXLKT 5, 6: Bụi → Ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø200mm) → Ống chính (ống 

thép mạ kẽm Ø300mm) → Quạt hút (công suất 1.200 m3/h) → Thiết bị lọc túi vải. 

- HTXLKT 11: Bụi → Ống nhánh (ống thép mạ kẽm Ø200mm) → Ống chính (ống 

thép mạ kẽm Ø400mm) → Quạt hút (công suất 7.000 m3/h) → Thiết bị lọc túi vải của nhà 

xưởng cho thuê → Ống thải (ống thép mạ kẽm Ø715mm, cao 7m tính từ mặt đất). 

Hóa chất sử dụng: không 

c. Biện pháp công trình ứng phó sự cố 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị xử lý bụi; 

dự phòng thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý bụi hỏng hóc.  

- Trường hợp thông số ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả 

thải, cán bộ vận hành tiến hành kiểm tra thiết bị lọc bụi túi vải, quạt hút theo quy trình vận 

hành công trình, kiểm tra toàn bộ công trình để tìm kiếm nguyên nhân và phạm vi sự cố để 

tiến hành xử lý.  

- Trường hợp công trình, thiết bị xử lý bụi gặp sự cố, phải thay thế, sửa chữa kịp thời 

hoặc trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm quyền để kiểm tra, khắc phục. 

2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Dự kiến thời gian bắt đầu từ ngày 01/06/2025 đến ngày 30/08/2025. 

b. Tần suất lấy mẫu (trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi) 

 - Vị trí lấy mẫu: 04 điểm tại ống thoát khí thải sau hệ thống HTXLKT 1, 2, 3, 7. 

 - Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm: Theo nội dung bảng 

6.1. 

 - Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi: 03 

ngày liên tiếp. 

 - Loại mẫu: mẫu đơn. 

 - Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung thường phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị, do va chạm 

hoặc chấn động, chuyển động qua lại, do sự ma sát của các thiết bị. 

- Nguồn số 01: Khu vực sản xuất tại xưởng 1 

- Nguồn số 02: Khu vực sản xuất tại xưởng 2 

- Nguồn số 03: Khu vực máy nén khí 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: có tọa độ X= 1228144.147, Y= 618551.951 
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- Nguồn số 02: có tọa độ X= 1228212.705, Y= 618560.805 

- Nguồn số 03: có tọa độ X= 1228132.620, Y= 618592.964 

3.3. Giá trị giới đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn của tiếng ồng và độ rung như sau: 

Bảng 6. 1. Giá trị cho phép về tiếng ồn phát sinh 

Thông số Khu vực sản xuất Không khí xung quanh Quy chuẩn 

Tiếng ồn (dBA) 

85 - 
QCVN 

24:2016/BYT 

- 

55 

(từ 21 giờ đến 6 giờ) 

70 

(từ 6 giờ đến 21 giờ) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

Ghi chú: 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng 6. 2. Giá trị giới hạn cho phép về độ rung 

Thông số Khu vực thông thường  Quy chuẩn 

Độ rung (dB) 

60 

(từ 21 giờ đến 6 giờ) 

70 

(từ 6 giờ đến 21 giờ) 

QCVN 27:2010/BTNMT 

Ghi chú: 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải 

4.1. Khối lượng và chủng loại phát sinh 

 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 6. 5. Khối lượng CTNH phát sinh tại dự án  

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm)  

1 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 KS Rắn 30 

2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH Rắn 15 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 NH Rắn 170 

4 Dầu nhớt thải 17 02 04 NH Lỏng 120 

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) 
18 01 01 KS Rắn 135 
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6 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

thải là CTNH, hoặc chứa áp suất 

chưa đảm bảo rỗng hoặc có lớp lót 

rắn nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 KS Rắn  180 

7 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 KS Rắn 190 

8 Giẻ lau dầu nhớt 18 02 01 KS Rắn 220 

Tổng 1.060 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi tường đối với việc lưu giữ chất thải nguy hại 

- Hình thức lưu trữ: thùng loại 240 lít và sắp xếp trên pallet gỗ chờ thu gom. 

- Khu vực lưu trữ: Chủ dự án bố trí 01 khu vực lưu trữ chất thải nguy hại diện tích 9 m², 

kích thước D x R = 3m x 3m, đặt trong xưởng 2 (gần khu vực chứa CTRSH). Khu chứa có 

tường bằng thạch cao bao quanh, có cửa đóng mở, nền tráng bê tông chống thấm, có bố trí 

rãnh thu gom dầu tràn, có trang bị thiết bị PCCC, ứng phó sự cố tràn đổ, có biển dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa và dán nhãn theo TCVN 6707:2009, trang bị vật liệu hấp thụ (như cát 

khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

5.1. Khối lượng và chủng loại phát sinh 

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:  

Bảng 6. 6. Chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì, ống giấy 

thải bỏ (*) 
18 01 05 TT-R Rắn 28.910 

2 
Sợi phế, bụi sợi, 

sản phẩm hỏng 
10 02 10 TT-R Rắn 1.159.870 

3 Pallet gỗ thải 12 08 08  TT-R Rắn 336 

4 
Giấy, nhựa văn 

phòng 
18 01 05 TT-R Rắn 211 

Tổng 1.189.327 

 (Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 

5.2. Yêu cầu bảo vệ môi tường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường  

Thiết bị lưu chứa: được phân loại, thu gom vào trong các bao chứa PE; thùng nhựa 240 

lít. 
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Khu vực lưu giữ: Bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường diện 

tích 12 m² với kích thước D x R = 4m x 3m, đặt bên bên trái xưởng 1 (cuối tường rào phía 

Tây của khu nhà xưởng cho thuê). Khu chứa có tường bằng thạch cao bao quanh, nền tráng 

bê tông cao, có cửa đóng ra vào và có dán biển cảnh báo tại khu vực lưu chứa chất thải theo 

quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn sinh hoạt 

6.1. Khối lượng và chủng loại phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 36 kg/ngày 

Khối lượng thành phần chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Khối lượng rác hữu cơ: 73,5% x 36 kg/ngày = 26,46 kg/ngày. 

+ Khối lượng rác có thể tái chế, tái sử dụng: 21,5% x 36 kg/ngày = 7,74 kg/ngày.  

+ Khối lượng rác sinh hoạt khác: 5% x 36 kg/ngày = 1,8 kg/ngày.  

6.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đới với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 Thiết bị lưu chứa: 6 thùng nhựa có nắp dung tích 20 lít, 09 thùng nhựa có nắp dung 

tích 120 lít. 

 Khu lưu giữ CTRSH: Bố trí khu lưu giữ CTRSH diện tích 06 m² với kích thước D x R 

= 2m x 3m, đặt bên trong xưởng 2 dự án. Khu chứa có tường bằng thạch cao bao quanh, nền 

được bê tông hóa, có gờ chắn để ngăn nước mưa chảy tràn vào bên trong kho và có cửa đóng 

ra vào. 

7. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của 

Dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và có trách nhiệm 

công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Dự án; gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường tới Ủy ban nhân dân xã Đất Cuốc và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện Bắc Tân Uyên theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; đồng thời, có trách nhiệm thông báo cho Ủy 

ban nhân dân xã Đất Cuốc về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi 

trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh theo quy định tại 

khoản 2 Điều 129 của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi Dự án; trường hợp 

vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã Đất Cuốc nơi xảy ra 

sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng 

phó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 125 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.  
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1.Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 7. 1. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải 

STT 
Hạng mục công trình 

vận hành thử nghiệm 

Thời giạn vận hành thử nghiệm Công suất dự 

kiến đạt được Bắt đầu Kết thúc 

1 HTXLKT 1 Sau khi được cấp 

phép môi trường và 

hoàn thành lắp đặt 

công trình  

(dự kiến  

01/06/2025)  

90 ngày kể từ 

khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

(dự kiến 

30/08/2025) 

Công suất sản 

xuất đạt 30% 

công suất thiết 

kế (công suất 

được cấp phép) 

2 HTXLKT 2 

3 HTXLKT 3 

4 HTXLKT 7 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

Bảng 7. 2. Kế hoạch thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trong quá trình vận 

hành thử nghiệm 

STT Công trình xử lý Vị trí lấy mẫu Thời gian dự kiến lấy mẫu 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

HTXLKT 1, 2, 

3, 7 

Tại ống phát thải 

của hệ thống lọc 

bụi tổ ong 

Ngày 27/08/2025  

Ngày 28/08/2025 

Ngày 29/08/2025 

Ghi chú: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc vận hành thử nghiệm, Chủ dự án sẽ 

lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư số 10/2022/TT- 

BTNMT ngày 10/01/2022. Do đó, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư tự quyết định 

nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Để đánh giá hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý bụi, Chủ dự án dự kiến lấy mẫu như sau: 

thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành thử nghiệm 
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(Đo đạc, lấy và phân tích ít nhất 03 mẫu đơn đầu ra trong 03 ngày liên tiếp). Kế hoạch quan trắc 

được thể hiện tại bảng sau: 

 Bảng 7. 3. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

STT Hệ thống   
Vị trí lấy 

mẫu 

Thời gian lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Chỉ tiêu lấy 

mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
HTXLKT  

1,2,3,7 

Ống phát 

thải của 

hệ thống  

01 ngày/lần 

03 ngày liên 

tiếp 

(03 mẫu đơn) 

Mẫu 

đơn 

Luu lượng, 

bụi tổng 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B  

(Kp=0,9, Kv=1) 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, nếu chất lượng bụi sau xử lý 

không đáp ứng quy chuẩn cho phép xả thải thì Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 

nội dung quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

+ Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành công trình xử lý chất 

thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

theo quy định. 

+ Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ dự án đầu tư phải 

dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi 

trường để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường 

thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

+ Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc từng hạng mục 

công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải đề vận hành lại. 

Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải được thực hiện như 

vận hành thử nghiệm lần đầu. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

2.1. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Giám sát bụi 

Vị trí: 04 điểm tại ống thoát khí thải sau hệ thống HTXLKT 1, 2, 3, 7. 

Chỉ tiêu: Bụi tổng, lưu lượng. 

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,9; Kv=1,0). 

Tần suất giám sát: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành thử nghiệm ổn định. 

2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành chính thức  

Giám sát bụi 

Vị trí: 04 điểm tại ống thoát khí thải sau hệ thống HTXLKT 1, 2, 3, 7. 

Chỉ tiêu: Bụi tổng, lưu lượng. 

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,9,0; Kv= 1,0) 

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
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Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Vị trí: 

+ Tại kho chất thải thông thường 

+ Tại kho chất thải nguy hại 

Chỉ tiêu: Khối lượng, thành phần 

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

Dự án sẽ giám sát khối lượng và thành phần các loại chất thải rắn và thực hiện các biện 

pháp thu gom, phân loại tại nguồn theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 7. 3. Kinh phí quan trắc môi trường  

STT Chương trình giám sát Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ/năm) 

2 Khí thải 4 1.000.000 2 8.000.000 

3 Chất thải rắn và chất thải nguy hại 1 1.500.000 2 3.000.000 

5 
Viết báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 
1 3.000.000 1 3.000.000 

6 In ấn và nộp báo cáo 2 200.000 1 400.000 

Tổng cộng  14.400.000 

(Nguồn: Công ty TNHH JYTX Textile Việt Nam, 2024) 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm vè tính xác thực của các hồ sơ cung cấp sử 

dụng trong báo cáo. 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường 

đã đăng ký và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

Báo cáo kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện quan trắc 

chất thải định kỳ với tần suất 6 tháng/lần (được tích hợp trong báo cáo các công tác bảo vệ 

môi trường định kỳ), bảo đảm nước thải, khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải, cụ thể: 

Đối với chất thải rắn: Dự án sẽ thu gom, lưu giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Đối với chất thải nguy hại: thực hiện theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Đối với khí thải: xử lý đạt QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh, QCVN 19:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, QCVN 03:2019/BYT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc, QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

 Đối với tiếng ồn, độ rung: Cam kết đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, độ rung theo QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng chống, khắc phục các sự cố do 

cháy nổ, các rủi ro và các sự cố môi trường khác 
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Báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương khi có những thay đổi, điều 

chỉnh nội dung giấy phép môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn 

bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. 

Cam kết công khai kế hoạch ứng phó sự cố tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương, và thông báo cho UBND huyện Bắc Tân Uyên, phòng Tài nguyên môi trường huyện 

Bắc Tân Uyên các nguy cơ về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi 

trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh. 

Cam kết xây dựng đầy đủ các nội dung đã đăng ký trong giấy phép môi trường. Đồng 

thời trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình sẽ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương để kiểm tra, giám sát. 

 Cam kết công tác bảo vệ môi trường theo nội dung quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 
































































